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LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của xã hội, các khu đô thị mới xuất hiện 
ngày càng nhiều. Sự ra đời của hệ thống các nhà chung cư ờ các 
khu đô thị mới đã hình thành nên những nét văn hóa, lối sống, cách 
ứng xử... mang đặc trưng riêng khác với những khu dân cư truyền 
thống. Với tư cách là một ngành khoa học nghiên cứu về xã hội, 
việc nghiên cứu những hiện tượng mới xuất hiện trong mô hình các 
gia đình sống tại các khu chung cư mới là việc làm cần thiết, giúp 
chúng ta có cái nhìn khái quát về mô hình đời sống gia đình khu đô 
thị mới. Trong thục tiễn, địa bàn và không gian sống có tác động 
trực tiếp hoặc gián tiếp tới các gia đình mà từ đó hình thành những 
đặc điếm riêng.

Những chung cư cao tầng trong các khu đô thị mới ở Hà Nội là 
nơi hội tụ các gia đình tìr nhiều nơi đến làm ăn sinh sống, nên văn 
hóa có sự khác nhau, nhung cũng là nơi ươm mầm tốt nhất cho sự 
giao thoa văn hóa. Mặc dù người dân khác nhau về lối sống, cách 
sinh hoạt, nhung lại có sự ảnh hưởng lẫn nhau về nhiều mặt, thay vi 
họ đồng nhất và có cùng khuynh hướng tư duy như nhau, số lượng 
nguời tham gia trong quá trinh giao lưu hội nhập càng lớn thì sự 
khác biệt tiềm tàng giữa họ cũng càng lớn. Do đó lối sống văn hóa 
và tư duy của các thành viên trong gia đình ở các khu đô thị mới tại 
Hà Nội có sự khác nhau rất nhiều so với các gia đình sống ở môi 
irường truyền thống. Mối quan hệ họ hàng, láng giềng và tình cảm 
xuất phát từ việc sống chung nhau qua nhiều thế hệ theo một truyền 
thống dân gian chung sẽ có nhiều biến đổi, một tập hợp nhiều gia
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đình với nguồn gốc và nền tảng khác nhau. Trong những điều kiện 
như vậy, sẽ tạo ra các mối quan hệ mới, thay thế cho những quan 
hệ làng xóm vốn đã được giữ gìn tồn tại qua nhiều thế hệ, sự quan 
hệ quen biết cá nhân vốn có giữa các cư dân đồng hương cũng sẽ có 
nhiều khác biệt. Ở các chung cư cao tầng trong các khu đô thị mới 
là nơi sống và làm việc của các cá nhân vốn ít có quan hệ tình cảm 
với nhau. Họ học tập, làm việc để nâng cao trình độ, nâng cao vị 
thế của bản thân và cũng từ đó nảy sinh sự cạnh tranh (tích cực và 
tiêu cục) đôi khi có cả sự lợi dụng lẫn nhau... Các yếu tố về mật độ 
dân số, giá trị đất đai, khả năng tiếp cận, lợi ích cho sức khỏe, giá 
trị thẩm mỹ, chất lượng môi trường ảnh hưởng tới nếp sống, cùa 
các gia đình là điều kiện để các hộ cân nhắc lựa chọn. Ngoài các 
yếu tố thuộc về địa lý khu dân cư, còn có yếu tố thuộc về con người 
như là nơi làm việc, bản chất công việc, thu nhập, địa vị xã hội, 
phong tục, tập quán, ý thích, thị hiếu và định kiến cũng là những 
yếu tố quan trọng để chọn lựa nơi ở. Như thế đô thị được phân bố 
thành những vùng định cư ít nhiều có sự phân biệt, có sự khác 
nhau. Do đó, ở đô thị mới tại Hà Nội gồm những hộ gia đình khác 
nhau cư ngụ trong một vùng không gian sẽ xuất hiện các đặc trung 
riêng về nếp sống và sinh hoạt.

Sự tương tác giữa các cá nhân có nguồn gốc khác nhau trong xã 
hội ở các khu đô thị mới tại Hà Nội đưa đến một mô hình gia đình 
hoàn toàn mới. Trong các khu chung cư cao tầng với mật độ dân cư 
cao, mối quan hệ giữa các gia đình có phần lỏng lẻo. Điều này 
không có nghĩa là các gia đình sống ở các chung cư cao tầng tại 
khu đô thị mới ít có quan hệ qua lại hưn các gia dinh truyền thống 
khác, mà thực tế dù gặp gỡ nhiều nhung họ vẫn biết ít hơn về nhau. 
Các gia đình ở các chung cư tại khu đô thị mới gặp gỡ nhau và biết 
về nhau dưới các góc cạnh khác nhau. Tuy nhiên các gia đình ở
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chung cư cao tầng ít qua lại với nhau dưới góc cạnh là họ hàng, 
thân tộc, hay láng giềng thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau.

Những đặc điểm về nếp sống, sinh hoạt đó đã làm cho quan hệ 
xã hội của các gia đình trên địa bàn khu đô thị mới lỏng lẻo, ngược 
lại với lối sống truyền thống “bán anh em xa, mua láng giềng gần” 
từ ngàn đời xưa để lại. Chính vì thế, kiểu quan hệ xã hội của lối 
sống đô thị này dễ dẫn đến nguy cơ tạo cho con người có lối sống 
hời hạt, phá vỡ lối sống truyền thống tương thân tương ái của người 
Việt Nam. Dù vậy, trong mối quan hệ này cũng nảy sinh những vấn 
dề tích cực và tiêu cực. Quy mô của các gia đình có nhỏ đi, gia đình 
ba thế hệ có ít đi, vậy vấn đề đặt ra là truyền thống trong gia đình 
tại các chung cư cao tầng ở các đô thị mới có còn được duy trì phát 
huy các giá trị tốt đẹp nữa hay không cũng là một vấn đề cần được 
nghiên cứu.

Cuốn sách Nếp sống gia đình ở khu đô thị mói (nghiên cứu 
trướng hợp khu chung cir Trung Hòa - Nhân Chính ra đời trên cơ sở 
bổ sung và hoàn thiện bản luận án Tiến sỹ cùng tên với mong muốn 
làm sáng tỏ phần nào các dặc trung nếp sổng, sinh hoạt của các gia 
dinh sống ở chung cư cao tầng tại các khu đô thị mới ở Hà Nội, từ đó 
đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng mô hình không gian 
sống phù hợp.

Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc đến những 
người thầy đáng kính luôn luôn giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Đó là PGS. TSế Vũ Hòa 
Quang, GS. TS. Đặng Canh Khanh, GS. TS. Nguyễn Đình Tấn, 
PCÌS. TS. Phạm Bích San, PGS. TS. Phạm Văn Quyết, PGS. TS. 
Nguyền Thị Kim Hoa, TS. Vũ Đạt, TS. Trịnh Hòa Bình. Đồng thời 
\in chân thành cảm (m CỈS. l’S. I è Thị Quý, PCS. TS. Vũ Tuấn ỉ luy,
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PGS. TS. Nguyễn Chí Dũng, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Trịnh 
Văn Tùng, TSằ Nguyễn Thị Trà Vinh, TS. Trương Xuân Trường, 
TS. Hoàng Thị Thu Hương đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho 
luận án. Lời cảm ơn cũng xin được chuyển đến Ban lãnh đạo 
trường Đại học Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tinh Bình 
Dương, cùng các bạn bè đồng nghiệp và cơ sở Đào tạo khoa Xã hội 
học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 
gia Hà Nội đã giúp tôi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ.

Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi 
những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 5 năm 2012 

Tác giả



Chương 1 

C ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Lược sử vấn đề nghiên cứu

Ở Việt Nam, ngành Xã hội học ra đời khá muộn, nhưng 
dưới góc độ khác nhau của khoa học xã hội đã có nhiều công 
trình nghiên cứu về gia đình. Ngay từ thời phong kiến, các 
vấn đề gia phong, gia giáo trong gia đình đã được các nhà 
nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, những nghiên cứu mang tính 
thực nghiệm, khảo sát thực tế về gia đình thì phải đợi tới khi 
ngành Xã hội học ở Việt Nam hình thành như một khoa học 
độc lập.

Những chủ đề thường được quan tâm trong thời kỳ đầu là 
vị trí của gia đình trong cơ cẩu xã hội Việt Nam, các loại hình 
gia đình Việt Nam trong lịch sử, những đặc điểm của thiết chế 
gia đình Việt Nam và mối quan hệ với những thiết chế khác 
trong xã hội. Nghiên cứu những chủ đề này, các tác giả chủ 
yếu dựa trên phương pháp tiếp cận lịch sử. Chẳng hạn PGS. 
Trần Đình Hượu đã nghiên cứu kĩ di sản của Nho giáo và 
những ảnh hưởng của nó đến gia đình Việt Nam. Giáo su Vũ 
Khiêu và nhóm chuyên gia nghiên cứu về Nho giáo đã tổ chức 
tổng hợp, chọn lọc, dịch thuật và biên soạn các tài liệu liên 
quan đến quan điểm các nhà kinh điển của nho giáo về gia
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đình. Cuốn sách Nho giảo và gia đình [Vũ Khiêu, Lê Thị 
Quý, Đặng Nhứ: 1995] của nhóm tác giả đã là một tài liệu 
khoa học có giá trị tham khảo tốt đối với việc tìm hiều về gia 
đình truyền thống. Cuốn sách đã xếp đặt, phân loại các quan 
điểm chung về đạo đức, chuẩn mực, giá trị, văn hoá nho giáo 
xung quanh các mối quan hệ gia đình, quan hệ cha con, anh 
em, vợ chồng...

Trong số nghiên cứu về gia đình truyền thống, có thể kể 
đến một loạt những nghiên cứu của các học giả Phan Kế Bính, 
Toan Ánh, Nhất Thanh, Phạm Côn Sơn, Vũ Ngọc 
Khánh...liên quan đến những vấn đề văn hoá gia đình, gia 
đình với các phong tục tập quán của người Việt, văn hóa trong 
quan hệ giữa các thành viên với nhau. Học giả Phạm Côn Sơn 
biên soạn một số chuyên khảo xung quanh những vấn đề gia 
đình truyền thống, những vấn đề về gia giáo, gia phong, chẳng 
hạn như Đạo nghĩa trong gia đình (Nhà xuất bản Đồng Nai 
1999), Nền nếp gia phong (Nhà xuất bản Đồng Tháp, 1996)... 
ở đó là những quy định cho mỗi cá nhân, thành viên tuân theo 
những quy định, nề nếp, lề thói đã đề ra.

Trong màng nghiên cứu gia đình Việt Nam hiện đại đã 
xuất hiện nhiều công trình đáng chú ý. Hai cuốn sách Những 
nghiên cihi xã hội học về gia đình Việt Nam đo Tương Lai chủ 
biên, tập I, xuất bản năm 1991, tập II, xuất bản năm 1996. Các 
tác giả đã đề cập nhiều đến các chức năng của gia đình, trong 
nội dung quan hệ gia đình nằm dàn trải và xuyên suốt toàn bộ 
việc thực hiện cỏc chức năng của gia đình.

Từ năm 1992 - 1993, đề tài KX 07-09 Vai trò của gia đình 
trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam 
có những nội dung chính sau:
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+ Nghiên cứu những vấn đề về lý luận xã hội hoá con 
người, về chức năng xã hội hoá cùa gia đình trong lịch sử và 
thời kỳ hiện đạiề

+ Phân tích vai trò của gia đình Việt Nam trong việc tổ 
chức đời sống con người, nuôi dưỡng, đào tạo lớp trẻ hoàn 
thiện nhân cách của con người trưởng thành.

+ Trách nhiệm và những hạn chế của giáo dục gia đình 
trong tình hình hiện nay; những điều kiện, biện pháp, chính 
sách cần thiết nhằm giúp gia đình làm tròn chức năng của nó.

Những nội dung của đề tài phần nào phác thảo và vạch ra 
được những nét cơ bản trong quan hệ gia đình, làm sợi chi đỏ 
xuyên suốt toàn bộ công trình nghiên cứu của tác giả.

Từ những kết quả điều tra xã hội học, PGS.TS. Vũ Tuấn 
Huy (chủ biên) xuất bản cuốn sách: Xu hướng gia đình Việt 
Nam ngàv nay (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2004) đã phân 
tích thực trạng của gia đình Việt Nam ngày nay, đồng thời dự 
báo xu hướng biến đổi của gia đình, trong đó nhóm tác giả 
nhấn mạnh tới sự mở rộng của mô hình gia đình hạt nhân và 
thu hẹp phạm vi các gia đình mở rộng trong thời gian tới, biến 
đổi quan hệ gia đình, gợi ra những hướng phân tích về thực 
trạng chất lượng quan hệ gia đình. Nhóm tác giả cũng đề xuất 
những giải pháp nhàm củng cố vị trí và vai trò của gia đình 
trong sự phát triển của xã hội, và biện pháp nâng cao chất 
lượng quan hệ gia đình.

Nhóm tác giả do Mai Quỳnh Nam (chủ biên) đã xuất bản 
cuốn sách Gia đình trong tấm gương xã hội học (Nhà xuất 

■ hội, 2002), tập hợp nhiều bài viết xung
'< ọpạawìtfe_nsiẩfe* ng liên cứu xã hội học gia đình như cơ cấu gia
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đình hiện nay, việc thực hiện các chức năng kinh tế, chức 
năng sinh sản của già đình, văn hoá gia đình, sự biến đổi các 
quan hệ gia đình..ếĐây là một cuốn sách khá toàn diện những 
nghiên cứu gia đình.

Trong cuốn Xu hướng gia đình ngày nay: Một vài đặc 
điểm từ nghiên cứu thực nghiệm tại Hải Dương (Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, năm 2004), tác giả Vũ Mạnh Lợi đã phân 
tích về mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình thông 
qua sự phân công lao động và xu hướng của mô hình phân 
công lao động lao động này. Từ kết quả nghiên cứu của tác 
giả đã cho thấy, truyền thống những hoạt động trong gia đình 
có sự phân công theo giới. Các hoạt động trong gia đình như 
“giữ tiền”, “rửa bát”, “giặt giũ”, “chăm sóc con nhỏ” thường 
do người vợ đảm nhận. Trong những quan hệ xã hội với bên 
ngoài gia đình như “tiếp khách”, “ đại diện cho gia đình tham 
gia vào các hoạt động cộng đồng” thường do người chồng 
thực hiện. Tương ứng với sự phân công vai trò đó là sự phân 
công về quyền của người vợ và người chồng trong việc quyết 
định. Như vậy quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình không 
chỉ thể hiện trong việc thực hiện các vai trò mà còn biểu hiện 
ở quyền của người vợ và người chồng trong các lĩnh vực hoạt 
động khác nhau.

Một nghiên cứu khác về gia đình của PGS. TS. Vũ Mạnh 
Lợi: Quan niệm về gia đình của người Việt Nam: Nghiên cứu 
trường hợp tại Yên Bái, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế chi ra 
rằng, một bộ phận lớn nông dân đổ ra thành thị đã làm mối 
nối kết cộng đồng trong xã hội nông thôn trở nên lỏng lẻo, 
mối quan hệ giữa người với người ở nông thôn bắt đầu rã 
đám. Họ sống theo kiểu "nhà nào biết nhà ấy", không chịu bất
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kỳ một sức ép nào để điều chỉnh hành vi, lối sống có chuẩn 
mực của mình, dẫn tới tình trạng an ninh xã hội khó kiểm 
soát. Tác giả đã đề xuất, cần nâng cao vai trò của các loại hình 
hợp tác xã và rất cần một cơ chế, chính sách lôi cuốn các tổ 
chức xã hội tham gia vào cộng đồng làng xã, để dân tự lo liệu. 
Cần có cách nhìn mới về quản lý con người, theo một cách 
năng động hơn.

Trong xu hướng nghiên cứu về xã hội học gia đình, chúng 
ta thấy còn có cuốn sách Gia đình Việt Nam - quan hệ, quyền 
lực và xu hướng biến đổi (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội - 
2006) của nhóm tác giả khoa Xã hội học trường Đại học khoa 
học xã hội và nhân văn do PGS. TS. Vũ Hào Quang chủ biên. 
Đây cũng là một công trình được biên soạn khá công phu, đề 
cập tới hiện trạng gia đình Việt Nam một cách tương đối toàn 
diện và đa dạng, các số liệu điều tra xã hội học có nhiều phát 
hiện tốt. Là nền tảng để phân tích thực trạng quan hệ gia đình 
và nâng cao chât lượng quan hệ gia đình hiện nay.

Những nghiên cứu về gia đình, và các mối quan hệ trong 
gia đình, cũng phải đề cập tới công trình của GS.TS. Đặng 
Cảnh Khanh va PGS. TS. Lê Thị Quý, cuốn Gia đình học 
(Nxb Thông tin lý luận, 2007). Cuốn sách với gần 700 trang 
đã cập nhật nhiều thông tin lý thuyết mới về nghiên cứu gia 
đình trên thế giới, các tác giả đã trình bày tương đối rõ những 
quan điểm chung nhất về Gia đình học. Cụ thể hơn tác giả đã 
đi vào phân tích một cách sâu sắc và toàn diện về các khía 
cạnh của gia đình, với những dẫn chứng sinh động và số liệu 
thực tế chứng minh cho thực trạng các mối quan hệ giữa các 
thành viên trong gia đình hiện nay như thế nào (quan hệ ông 
bà-cháu, quan hệ bố mẹ - con cái, quan hệ anh chị em, quan
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hệ mẹ chồng nàng dâuế..), từ đó đưa những biện pháp nhằm 
nâng cao chất lượng các quan hệ trong gia đình và phát triển 
gia đinh trong thời kỳ hiện nay.

Tiếp cận gia đình dưới góc độ các sai lệch chuẩn mực và 
giá trị, hai tác giả Lê Thị Quý và Đặng Vũ Cảnh Linh đã xuất 
bản cuốn sách có tiêu đề: Bạo lực gia đình - một sự sai lệch 
giá trị (Nxb Khoa học xã hội, 2007). Cuốn sách đã đưa ra 
những cảnh báo về thực trạng của hiện tượng bạo lực gia đình 
trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đồng thời tổng kết 
những nghiên cứu thực tiễn, những mô hình quản lý, truyền 
thông, ngăn chặn bạo lực gia đình mà các tác giả đã thực hiện. 
Cuốn sách chỉ ra những biểu hiện sai lệch trong quan hệ vợ 
chồng, xã hội cần lên tiếng nhằm ngăn chặn hiện tượng này 
nếu không sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác trong gia 
đình, suy giảm chức năng gia đình. Các nghiên cứu về bạo lực 
gia đình của PGS. TS. Lê Thị Quý đã xem xét các vấn đề 
xung đột trong gia đình qua các hình thức bạo lực trong gia 
đình, nó được chia thành hai dạng: “bạo lực không nhìn thấy 
được” và “bạo lực nhìn thấy được”. “Bạo lực không nhìn thấy 
được” là sự phân công lao động bất hợp lý giữa nam và nữ. 
Trong xã hội, phụ nữ làm việc như nam giới, về nhà lại làm 
việc nội trợ dẫn đến xung đột do làm việc quá sức, không có 
thời gian nghỉ ngơi và không có thời gian học tập để nâng cao 
trình độ. Nó không nhìn thấy được vì quan niệm của xã hội 
cho rằng nội trợ là thiên chức của phụ nữ. “Bạo lực nhìn thấy 
được” là kết quả tiêu cực của xung đột thể hiện ra các hành vi 
như là đánh vợ, bạo lực tâm lý, bạo lực tình dục. Hình thức

• này thì cả vợ và chồng đều là nạn nhân. Liên quan đến vấn đề 
này còn có các công trình nghiên cứu về bạo lực gắn với sức
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khoẻ sinh sản phụ nữ, gây hậu quả nặng nề trong gia đình của 
tác giả Lê Thị Phương Mai. Hoặc có công trình nghiên cứu về 
mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình và những yếu tố ảnh 
hưởng của PGS. TS. Vũ Tuấn Huy.

Ngoài ra còn có các nghiên cứu mang tính can thiệp của 
Trung tâm nghiên cứu Giới và phát triển phối hợp với Quỹ 
dân số Liên hợp quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Gần đây mảng chủ đề về gia đình và việc chăm sóc giáo 
dục trẻ em và mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái được xác lập 
trên vai trò chăm sóc giáo đục cũng đã được quan tâm chú ý. 
Các mối quan hệ này có bền vững đạt chất lượng hay không là 
do sự tác động từ cha mẹ và con cái. Tiêu biểu cho xu hướng 
này có các công trình khoa học của GS. Phạm Tất Dong về 
vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em, của GS. Đặng ("ảnh Khanh về gia đình và 
việc giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống cho trẻ em...

Những nghiên cứu xã hội học về gia đình ở Việt Nam đã 
đặt ra vấn dề về sự thích ứng của gia đình Việt Nam trong bối 
cảnh có nhiều những nghiên cứu về sự thay đổi gia đình ở 
Việt Nam là chỉ ra sự biến đổi mang tính thiết chế. Các nhà 
nghiên cứu xã hội học Việt Nam muốn tìm hiểu ở điều kiện 
nào thì mô hình tổ chức xã hội trong hoạt động của các cá 
nhân và quan hệ giữa các cá nhân sẽ biến đổi từ khung cảnh 
bên trong gia đình, thân tộc, đến các tổ chức bên ngoài gia 
đình; mối liên hệ giữa quá trình biến đổi mang tính thiết chế 
đó với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra như 
thế nào trong thực tế. Mục đích của hiện đại hóa trong những 
hoàn cảnh như vậy nhằm biến đổi xã hội thành một quốc gia 
tiên tiến bằng cách sáp nhập những bộ phận văn hóa truyền
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thống vào trật tự xã hội mới. Các kết quả nghiên cứu của các 
nhà xã hội học về gia đình cũng đã chỉ ra rằng sự biến đổi ừong 
mô hình nơi ở và quan hệ thân tộc phản ánh xu hướng thu nhỏ 
quy mô gia đình, trong đó kinh tế đóng vai trò quan trọng. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tác động của môi trường sống tới 
các quan hệ của các thành viên trong và ngoài gia đình.

Kế thừa các nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này tập 
trung xem xét nếp sống sinh hoạt của các gia đình khu đô thị 
mới dưới các tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội, văn hoá 
xã hội.

1.2. Các lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu

1.2.1. Lý thuyết hành động xã hội
Những người đề xướng phải kể đến như V.Pareto, 

M.Weber, G.Mead, T.Parsons,... lý thuyết hành động xã hội 
được vận dụng để giải thích các hành động ứng xử của các 
thành viên trong gia đình.

“Theo M. Weber, hành động được gọi là hành 
động xã hội khi nó tương quan và định hướng vào 
hành động của những người khác theo cải ý  đã được 
nhận thức bởi chủ thể hành động”. [Vũ Hào Quang, 
1997, tr. 92-96]

Ông chỉ ra rằng khi con người hành động thl luôn có nội 
dung, ý nghĩa chủ quan. Do đó, chúng ta phải xâm nhập vào 
thế giới lình cảm, thế giới suy nghĩ nếu muốn giải thích hành 
động của người đó.

Để nghiên cứu hành động xã hội, M. Weber đưa ra phương 
pháp hiểu. Ông đã xây dựng một hệ thống kiểu mẫu hành



N ếp sống gia đình ở khu đô th ị m ới 23

động xã hội, bao gồm 4 dạng hành động căn bản: hành động 
theo cảm xúc, hành động mang tính truyền thống, hành động 
duy lý giá trị và hành động hợp mục đích.

Hành động theo cảm xúc: phần lớn hành động của con 
người được thực hiện do cảm xúc. Hành động được thúc đẩy 
bởi những tình cảm như thế thì khó kiểm tra, thường tự phát. 
Tính tự phát của hành động theo tình cảm là duy nhất. Bởi vì, 
cùng con người ấy, trong cùng hoàn cảnh ấy, có thể hành 
động rất khác nhau, do cảm xúc. Hành động này là khó nghiên 
cứu nhất.

Hành động mang tỉnh truyền thống: con người hành động 
do nhân tố quan trọng là thói quen và truyền thống. Họ hành 
động xuất phát từ cái đã được học và cho là đúng. Trong mỗi 
nền văn hóa đều có những quy tắc cơ bản mà người ta cần 
thực hiện theo, không cần suy nghĩ về chúng. Hành động 
truyền thống có một đặc tính hầu như là quá trình tự động, nó 
đã được phân biệt bởi khuynh hướng của chủ thể trong bất kỳ 
tình huống nào để định hướng vào những hành vi quen thuộc, 
lặp đi lặp lại chứ không phải là để khám phá những khả năng 
mới »nẻ cho hành động. Hành động theo truyền thống chỉ là 
phàn ứng tự nhiên đối với kích thích quen thuộc đang tồn tại 
trong một khuôn khổ tâm thế đã từng được thiết lập.

Hành động duy lý giá trị: hành động theo giá trị khác hành 
động theo truyền thống. Nếu hành động theo truyền thống 
không cần đắn đo, suy nghĩ nhiều thì hành động theo giá trị lại 
cần kiểm tra xem nó có đem lại giá trị nào đó hay không. Nói 
cách khác, hành động này có thể nhằm vào mục đích phi lý 
nhimg lại được thực hiện bằng công cụ, phương tiện duy lý có 
tính toán đến giá trị.
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Khi phân tích hành động hợp lý về giá trị, ta thấy nổi bật 
lên vai trò của yếu tố khách quan, buộc chủ thể phải cân nhác 
và thận trọng, để lựa chọn những gì mà nó cho là có ý nghĩa, 
có giá trị. Hành động này là loại hành động tuân thủ theo quy 
tắc của hành vi chuẩn. Hành động hợp lý về giá trị được thực 
hiện bởi niềm tin của chủ thể vào giá trị đã được hình thành 
trong đời sống xã hội thông qua các hoạt động của các thiết 
chế chủ yếu như gia đình, kinh tế, chính trị, giáo dục, tôn 
giáo,... Hành động loại này luôn phụ thuộc vào những đòi hỏi 
nào đó đối với chủ thể. Khi hành động chủ thể nhận thức được 
nghĩa vụ của mình, lúc đó nó thực hiện nghĩa vụ phù hợp với 
những đòi hỏi được đo bằng thang giá trị mà cá nhân đã lĩnh 
hội được, chi khi đó ta thấy hành động cá thể hợp với giá trị 
(theo phán xét của chính cá thể đó).

Hành động hợp mục đích: cho thấy nỗ lực của cá nhân trên 
cơ sở phân tích, định hướng vào điều kiện, hoàn cành để xác 
định sự hợp lý về mục đích hành động của mình. Loại hành 
động này được xác định bởi sự rõ ràng, tính giá trị duy nhất 
của mục đích, tương ứng với nó là những phương tiện đã 
được ý thức một cách hợp lý nhằm đảm bảo cho việc chiếm 
lĩnh hành động. Tính hợp lý của mục đích được thỏa mãn trên 
2 phương diện: hợp lý về nội dung của chính mục đích và hợp 
lý về phương tiện được chủ thể lựa chọn. Hành động hợp lý về 
mục đích đòi hỏi chủ thể hành động cần có những cân nhắc, 
tính toán hợp lý để có những phản ứng phù hợp, đồng thời tậiì 
dụng hành vi của những người xung quanh để đạt mục đích 
mình đã đặt ra. Theo M. Weber, hành động họp lý về mục 
đích có ưu điểm về mặt phương pháp luận, đóng vai trò mô 
hình mà theo đó các loại hành vi của con người được hình 
thành và xây dựng trên cơ sở những hoàn cảnh cụ thể.
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Bốn kiểu hành động này không tách rời nhau một cách 
minh bạch. Trong số những hành động của con người, có 
những hành động vì mục đích, có hành động vì một giá trị nào 
đó, hay hành động theo cảm xúc hoặc hành động tuân thủ các 
giá trị truyền thống. Trên thực tế rất hiếm khi hành động của 
con người thuần tuý thuộc về một trong 4 loại đã nêu, nó 
thường là sự kết hợp giữa các loại hành động đó. Trong quá 
trình con người hành động, tương tác với nhau, con người luôn 
suy nghĩ lựa chọn phương án hành động, qua tìm hiểu phương 
thức hành động và cách biểu đạt nó, ta có thể nhận ra ý nghĩ 
của ho.♦

Qua việc phân tích cấu trúc của hành động xã hội, ta thấy 
vận dụng lý thuyết này vào xem xét hành vi ứng xử của các 
thành viên trong gia đình. Xác định chủ thể của hành vi ứng xử 
trong gia đình cho chúng ta biết về các đặc trưng của các nhóm 
người ở các khu dân cư khác nhau. Chúng ta cần tìm hiểu xem 
các đặc trưng của chủ thể hành động có tác động như thế nào 
tới hành vi ứng xử của họẻ Hoàn cảnh, môi trường của hành 
động chính là bối cảnh bên trong cũng như bên ngoài của các 
gia đình. Những hoạt động diễn ra trong và ngoài gia đình đều 
có những tác động nhất định tới những hành vi ứng xử trong 
gia đình. Xem xét công cụ, phương tiện của hành động tức là 
chúng ta xem xét việc các thành viên trong gia đình đối xử như 
thế nào với nhau, thậm chí cả việc đối xử giữa các thành viên 
trong gia đình này với gia đình khác,

/. 2.2. Lý thuyết chức năng

L ý thuyết chức năng có thể dùng để lý giải các hoạt 
động diễn ra trong và ngoài gia đình, lý giải sự tương tác 
của các thành viên trong gia đình cũng như mối quan hệ xã 
hội của gia đình.
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Lý thuyết chức năng phân tích cấu trúc các nhóm xã hội và 
các mối quan hệ giữa các nhóm xã hội đó. Quan điểm này coi 
xã hội là một cơ thể, bao gồm nhiều bộ phận cấu thành. Các 
bộ phận này có các chức năng riêng và hoạt động tương tác 
vói nhau tạo ra sự hoạt động của cơ thể xã hội.

Tiếp cận nghiên cứu gia đình íheo thuyết chức năng cần 
xem xét gia đình là một đơn vị xã hội với những chức năng cơ 
bản trong đó.

Talcott Parsons nhà xã hội học Mỹ có ảnh hưởng và nổi 
tiếng nhất vào những năm đầu sau thế chiến thứ hai, cho thấy 
tầm quan trọng của gia đình như một tác nhân xã hội chủ yếu 
đối với sự tiến bộ của trẻ em qua một số giai đoạn phát triển. 
Trong mỗi trường hợp, vai trò của bố mẹ, con trai, con gái 
được phân biệt rõ ràng (mỗi người có vai trò và chức năng 
riêng). Talcott Parsons cũng nhấn mạnh ý kiến cho rằng gia 
đình chi là một hệ thống nhỏ trong hệ thống xã hội. Dần dần, 
có một số tiểu hệ thống trong gia đình, như quan hệ giữa mẹ 
và con và tiểu hệ thống hôn nhân một vợ một chồng, cả hai 
tiểu hệ thống này được nghiên cứu riêng. Điều liên kết tất cả 
các tiểu hệ thống này với nhau trong gia đình lẫn xã hội là sự 
nhất trí cao về điều tốt và quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh 
rằng ừong khi gia đình cho phép con em mình phát triển nhân 
cách và vai trò của chúng trong gia đình và điều này cũng 
quan trọng khi trẻ em nhận thức vai trò to lớn hơn của chúng 
trong xã hội, đặc biệt là từ bạn bè và trường học để chúng 
thực hiện vai trò trưởng thành hoàn thiện trong xã hội.

Theo lý thuyết của ông về tiến hóa xã hội, xã hội 
biến đổi qua một quá trình "phân hóa về cấu trúc", 
nghĩa là các thế chế tiến hóa bằng cách chuyên biệt
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hóa vào ít chức năng hơn. Gia đình không còn thực 
hiện nhiều chức năng như trước nữa, mà có ' sụ  
chuyển giao bớt các chức năng cùa gia đình cho cảe'xệr* 
thể chế khác (nhà trường, bệnh viện, nhà thờ, nhà trẻ 'r 
V .V .. . ) .  Gia đình mất đi nhiều chức năng và gần như 
trở thành "không còn chức năng" nữa. Cụ thể: trừ 
một số ngoại lệ, nó không còn tham gia nhiều vào 
hoạt động kinh tế - sản xuất; nó không phải một đơn 
vị quan trọng trong hệ thống quyền lực chính trị v.v... 
Các thành viên riêng lẻ của gia đình tham gia vào tất 
cả những chức năng trẽn, nhưng với tư cách cá nhân, 
không phải với tư cách thành viên gia đình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tầm quan trọng 
cùa gia đình đang suy giảm, mà đúng hơn, gia đình 
trở nên chuyên biệt hom; vai trò của nó vẫn mang tỉnh 
chất sống cỏn.

Theo ông, trong xã hội Mỹ hiện đại, gia đình vẫn 
còn hai chức năng "cơ bản và không thể qi4y giản", và 
hai chức năng này cũng tồn tại trong gia đình ở mọi xã 
hội. Đó là "xã hội hóa sơ cấp đổi vói trẻ em và ổn định 
nhân cách người lớn".

I. Xã hội hỏa sơ cấp ỉ à xã hội hóa diễn ra vào 
những năm đầu đời và chủ yếu trong gia đình (cỏn xã 
hội hỏa thứ cấp diễn sau đó, và gia đình ít tham gia 
hơn, trong khi các tác nhân khác như nhóm bạn cùng 
tuổi và nhà trường có ảnh hưởng ngày càng tăng).

Trong xã hội hóa sơ cấp có hai quả trình cơ bản: 
nhập tâm nền văn hóa cùa xã hội và cấu trúc hóa 
nhân cách.
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Thứ nhất, nếu nền văn hóa không được nhập tâm, 
xã hội sẽ ngùng tồn tại, vì đời sống xã hội không thể 
diễn ra nếu vắng những chuẩn mực và giá trị chung 
được mọi người chia sẻ.

Thứ hai, văn hỏa không chỉ được học hỏi, nỏ còn
được nhập tăm và trở thành một bộ phận của cơ cấu
nhân cách. Nhân cách của đứa con được nhào nặni *

theo những giá trị trung tâm của nền văn hóa, đến 
mức chúng trở thành một bộ phận của đứa con.

2. Một khi đã được tạo ra rồi, thì nhân cách cần 
được giữ ổn định. Đây là chức năng cơ bản thứ hai 
của gia đình.

Ở đây, nhấn mạnh quan hệ hôn nhân và sự an 
ninh về tình cảm mà cặp vợ chồng dành cho nhau. 
Đây là đối trọng với những căng thẳng trong đời 
thường hàng ngày vốn có xu hướng làm nhân cách 
mất ổn định. Chức năng này đặc biệt quan trọng ở xã 
hội công nghiệp hiện đại phương Tây, vì gia đình 
phần lớn cô lập với mạng lưới thân tộc (vì thế ông 
gọi nó là "gia đình hạt nhân biệt lập" - isolated 
nuclear family). Khi không còn nền an ninh mà mạng 
lưới thân tộc trước đây mang lại, cặp vợ chồng càng 
cần sự hỗ trợ tình cảm của nhau.

[Mai Huy Bích, 2003, tr.209-210]

Những nghiên cứu mới đây cho thấy xã hội là một mạng 
lưới những tiểu hệ thống với mạng lưới quan hệ phụ thuộc 
phức tạp. Quan niệm vai trò đóng góp lớn, làm nổi bật sự việc 
chức năng của cùng một con người tham gia vào nhiều hệ
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thống xã hội và có nhiều vai trò đa dạng. Quan điểm chức 
năng cho rằng mỗi cá nhân từ khi sinh ra đã được tương tác 
với một môi trường xã hội rộng lớn mà cơ bản nhất là từ gia 
đình. Khi các cá nhân lớn lên, thế đứng trong xã hội của nó 
thay đổi, vị thế ban đầu của cá nhân lớn dần lên theo sự phát 
triển của gia đình và xã hội.

Theo quan điểm này, gia đình hạt nhân phải được định vị 
cân xứng với các tiểu hệ thống xã hội khác. Các thành viên, 
các mối quan hệ trong gia đình tạo thành các tiểu hệ thống, 
chẳng hạn các cặp vợ chồng là một tiểu hệ thống, những đứa 
trẻ cùng toàn thể anh chị em nó, hay tất cả người phái nam, 
người phái nữ trong gia đình,... Thực ra đây là sự kết tổng hợp 
các mối quan hệ đan xen trong gia đình và như vậy nếu gia 
đình càng ít người thì số tiểu hệ thống càng nhỏ.

Có nhiều hình thức tổ chức quan hệ giữa các tiểu hệ thống 
gia đình, giữa các hệ thống xã hội với nhau. Có một số chức 
năng rất quan trọng đối với mục đích phân tích, nghiên cứu về 
gia đình. Các cấu trúc tạo ý nghĩa cho gia đình phải được phân 
định rõ ràng hơn.

Quan điểm chức năng phù hợp cho các nhà nghiên cứu khi 
họ đứng tiếp cận đối tượng từ phía bên ngoài để xem xét các 
sự vật hiện tượng, các chức năng vận hành bên trong gia đình. 
Bản thân các thành viên trong gia đình khó có thể nhận ra các 
hoạt động đó.

Nghiên cứu gia đình Việt Nam theo cách tiếp cận chức 
năng đòi hỏi phải xem xét tới các chức năng của gia đình Việt 
Nam, qua đó đề cập đến những đóng góp của gia đình Việt 
Nam vào phát trien xã hội. Tìm hiểu moi quan hệ giữa các
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chức năng giữa gia đình Việt Nam và các bộ phận khác trong 
xã hội như mức độ hội nhập của gia đình với hệ thống chính 
trị xã hội của quốc gia. Tiếp cận chức năng trong nghiên cứu 
gia đình cũng cần xem xét sự tác động của các chức năng 
trong gia đình tới các thành viên sống trong nó. Cùng với sự 
phát triển của nền kinh tế thị trường các mô hình đời sống gia 
đình Việt Nam cũng đang có những thay đổi. Nếp sống, sinh 
hoạt các gia đình đô thị ngày nay đang biến đổi một cách đa 
dạng, phong phú. Nhiều mồ hình gia đình mới đã xuất hiện từ 
đó dẫn đến sự thay đổi chức năng và vai trò của gia đình. 
Những mô hình gia đình mới xuất hiện đó hình thành và tác 
động tới sự phát triển của xã hội như thế nào?

Những vấn đề kể trên là những vấn đề ra đặt ra khi vận 
dụng quan điểm chức năng vào nghiên cứu các gia đình tại 
Việt Nam.•

1.2.3. Lý thuyết tương tác biểu trưng

Lý thuyết tương tác biểu trưng là quan điểm cho rằng các 
cá nhân trong quá trình tương tác qua lại với nhau không phản 
ứng đối với các hành động trực tiếp của người khác mà đọc và 
lý giải chúng.

Theo khái niệm, chúng ta luôn tìm được những ý nghĩa 
gán cho mỗi hành động cử chi đó tức là các biểu tượng. Chi 
khi chúng ta đặt mình vào vị trí của đối tượng tương tác, ta 
mới có thể hiểu hết ý nghĩa của những phát ngôn, những cử 
chi, hành động của họ. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ khi mà khá 
năng nhận thức và tư duy còn giản đơn nên để giao tiếp với 
trẻ chúng ta cần phải đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu chúng 
và lý giải được những suy nghĩ, hành động của trẻ.
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Tất cả những vật thể, hình ảnh, hành động, cử chỉ xung 
quanh chúng ta có thể được con người gán cho những ý nghĩa 
và trở thành biểu tượng trong giao tiếp. Ví dụ khi cha mẹ 
không đồng ý với hành động của trẻ thì cha mẹ sẽ lắc đầu 
hoặc đồng ý thì sẽ gật đầu...

Lý thuyết tương tác biểu trưng cũng không bỏ qua hệ 
thống biểu tượng quan trọng bậc nhất trong quá trình tương 
tác giữa các cá nhân đó là ngôn ngữ nói và viết. Bởi quá trình 
tương tác rất phong phú và đa dạng nhiều hành động được 
diễn đạt thông qua hệ thống các biểu tượng, những suy nghĩ, 
hành động của các đối tượng trong quá trình giao tiếp được 
biểu tượng biểu tượng hóa. Lý thuyết tương tác biểu trưng có 
rất nhiều quan điểm khác nhau trong đó nổi bật lên là quan 
điểm của Herbert Blumer và MeadỆ

Theo Mead, trẻ học cách tương tác với những người khác 
thông qua sự bắt chước và thấm nhuần một hệ thống chung 
các biểu tượng và cho phép có được sự thoả ước xã hội về ý 
nghĩa cho đến khi nào trẻ có thể hành động tương tác theo các 
vai trò khác nhau, thực hiện được sự đối thoại nội tại giữa cái 
tôi khách quan và cái tôi chủ quan, và quan hệ giữa các nhóm 
xã hội được xem như là : “Sự khái quát, tổng hợp về những 
vấn đề khác ”ệ

Thông qua các biểu tượng, ý nghĩa hình thành, các cá nhân 
thường được xem là duy nhất vì họ có thể hình dung được hệ 
quả của các hình thức giao tiếp hiểu tượng đối với những cá 
nhân khác.

Theo quan điểm của Herbert Blumer, tương tác luận biểu 
trưng dựa trên ba luận đề sau:
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Thứ nhất: Con người hành động dựa trên cơ sở các ý 
nghĩa mà họ gán cho các đối tượng và sự kiện hơn là hành 
động nhằm phản ứng lại với những kích thích bên ngoài như 
các động lực xã hội hay với những kích thích bên trong như 
các bản năng. Do đó, tương tác luận biểu trưng phủ nhận cả 
quyết định luận sinh học lẫn quyết định luận mang tính thiết
_ 1.  ố 1 Ạ»chê xã hội.

♦

Thứ hai, các ý nghĩa nảy sinh từ quá trình tương tác hơn là 
có ngay từ khi bắt đàu và định hình hành động tương lai. Các 
ý nghĩa được sáng tạo, cải biến, phát triển và thay đổi trong 
các tình huống tương tác hơn là được cố định và xác định 
trước. Trong quá trình tương tác, chủ thể không tuân thủ một 
cách nô lệ các chuẩn mực được xác định trước, cũng không 
máy móc thực hiện các vai trò được thiết lập chính thức.

Thứ ba, các ý nghĩa là kết quả của những thủ tục lý giải 
mà các chủ thể thực hiện trong bối cảnh tương tác. Bằng việc 
đóng vai trò của người khác, chủ thể lý giải các ý nghĩa và ý 
định của người khác. Bằng cơ chế "tự tương tác”, các cá nhân 
biến cải hoặc thay đổi cách xác định của họ về tình huống, 
nhẩm lại các chuỗi hành động thay thế hay loại trừ nhau và 
cân nhắc những hậu quả khả dĩ.

Như vậy, các ý nghĩa chỉ đạo hành động nảy sinh trong quá 
trình tương tác thông qua một chuỗi những thủ tục lý giải phức 
tạp. Cách tiếp cận này chủ yếu áp dụng vào nghiên cứu quá trình 
xã hôi hóa trẻ em.

Theo cách tiếp cận này, con người ta phát triển quan niệm 
về bản thân thông qua cái nhìn, quan điểm của người khác về 
họ, thông qua sự tương tác với những người đóng vai trò quan
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trọng trong đời sống cá nhân (như cha mẹ. thầy cô giáo, bạn 
cùng tuổi hay thậm chí các ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, vận động 
viên vắv...). Nhưng nếu người này tạo thành nhóm quy chiếu 
cho trẻ em, các em sẽ ngưỡng mộ họ và dùng họ làm mô hình 
hoặc điểm quy chiếu để chỉ dẫn hành vi của mình, để phát 
triển ý thức về bản thân và quan điểm ứng xử với xã hội.

Thuyết tương tác biểu trưng coi xã hội hóa là một quá 
trình, theo đó trẻ em tham gia vào sự hình thành bản sắc của 
mình. Gần đây đã xuất hiện quan điểm coi đứa trẻ là một chủ 
thể hành động tích cực. Theo họ, đứa trẻ cùng tạo nên sự phát 
triển của bản thân. Ví dụ một bà mẹ chỉ có thể dạy con mình 
đọc nếu đứa trẻ hợp tác với mẹ và tích cực tham gia. Quan 
điểm này lấy cảm hứng từ thuyết tương tác biểu trưng.

Thuyết lương tác biểu trimg phản ánh sự vận hành hàng 
ngày của quan hệ con người tốt hơn thuyết chức năng. Song 
cũng có một số khuyết điểm:

1. Nó có xu hướng giảm đến tối thiểu vai trò của quyền lực 
trong quan hệ vợ chồng.

2. Nó xét chủng ta chỉ như một tổng sổ các vai trò mà 
không giải thích đầy đủ các khía cạnh tình cảm của đời sống 
con người.

3. Nó không xét hôn nhân và gia đình trong một bối cảnh 
xã hội rộng hơn, do đó bỏ qua hoặc giảm đển tối thiểu những 
thế lực tác động đến gia đình từ bên ngoài.

Như vậy, vận dụng lý thuyết này khi nghiên cửu gia đình 
ờ Việt Nam đặc hiệt bổ ích khi xem xét quan hệ cha mẹ và 
con cái. Nó sửa chữa những khuyết điểm vốn có ở các lý 
thu)ốt trước đây về xã hội hóa và sự phát triển trẻ em vì các
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lý thuyết đó coi trẻ em là đối tượng thụ động nhận sự tác 
động của cha mẹ.

Lý thuyết này cũng được sử dụng để phân tích sự thích 
ứng về mặt hôn nhân trong các gia đình Việt Nam, thanh niên 
nam nữ hẹn hò tìm hiểu nhau và chọn vợ chọn chồng. Nó 
quan tâm đến cách con người ta tác động qua lại với nhau mà 
nhân tố then chốt là giao tiếp. Trong một mối quan hệ, không 
phải bao giờ mọi việc đều rõ ràng, và chúng ta cần làm rõ nó. 
Cách thức làm rõ là thông qua giao tiếp và chúng ta giao tiếp 
với nhau bằng nhiều hình thức như: ngữ điệu, bằng cử chi, 
động tác v.v...

1.2.4. Lý thuyết trao đổi xã hội và lựa chọn hợp lý
Các nhà lý thuyết kinh tế như Adam Smith, David 

Ricardo, John Stuart Mill va Jeremy Bentham trong giai đoạn 
từ 1770 đến 1850 đã có những đóng góp rất quan trọng đối 
với tư duy kinh tế và tư duy xã hội. Họ là những đại diện tiêu 
biểu của thuyết vị lợi. Với các nhà kinh tế cổ điển này thì con 
người được xem như có tính duy lý khi tìm cách để tối đa hóa 
lợi ích vật chất hay lợi ích của họ tò sự giao dịch hay trao đổi 
với những người khác trong nền kinh tế thị trường tự do và 
cạnh tranh. Thuyết vị lợi giả định rằng hành động của con 
người có tính mục đích và mục tiêu, được định hướng bởi một 
trật tự về sự ưa thích và đó là hợp lý theo nhiều cách: (1) chủ 
thể hành động tính toán các lợi ích và sự ưa thích trong việc 
lựa chọn cách thức hành động; (2) chủ thể hành động cũng 
tính toán đến chi phí cho mỗi phương pháp và (3) chủ thể 
hành động cố gắng tối đa hóa những lợi ích của họ trong khi 
theo đuổi một sự lựa chọn cụ thể nào đó. Quan điểm của lý
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thuyết này đã có ảnh hưởng tới xã hội học, trong đó có lý 
thuyết trao đổi. Lý thuyết trao đổi hiện đại có một số giả định 
chính như sau:

Cá nhân không tìm kiếm để tối đa hóa lợi ích mà họ luôn 
luôn cố gắng đạt được một số lợi ích trong những sự giao dịch 
với những người khác

Không có sự hợp lý hoàn hảo, nhưng con người luôn cố 
gắng tính toán các chi phí và lợi ích trong những sự giao dịch 
xã hội.

Không có thông tin đầy đủ về tất cả những phương án có 
thể có do hành động xã hội mang lại, nhưng các các nhân luôn 
nhận thức về vài cách, nhưng đủ để hình thành nên cơ sờ cho 
các đánh giá chi phí và lợi ích.

Các cá nhân luôn hành động cạnh tranh với người khác để 
tìm kiếm lợi ích trong những mổi giao dịch của họ.

Các cá nhân cố gắng xoay sở trong các giao dịch kinh tế 
trong thị trường tự do được xác định một cách rố ràng trong 
tất cả các xã hội, nhưng những giao dịch đó chỉ là một trường 
hợp đặc biệt của những mối quan hệ trao đổi nói chung xuất 
hiện trong cá nhân gần như trong tất cả các bối cảnh xã hội.

Việc theo đuổi những mục tiêu vật chất trong trao đổi của 
các cá nhân đã huy động và ừao đổi cả những nguồn lực phi vật 
chất, chẳng hạn như cảm xúc, các dịch vụ và các biểu tượng.

Lý thuyết trao đổi này đã được nhiều nhà nghiên cứu vận 
dụng vào để tìm hiểu gia đình. Như vậy, những quan điểm 
nghiên cứu gia đình từ lý thuyết trao đổi và lựa chọn hợp lý đã 
gợi ra việc vận dụng lý thuyết này trong một số hướng nghiên
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cứu về gia đình ở Việt Nam. Lý thuyết trao đổi và lựa chọn 
hợp lý được dùng để xem xét sự hoạt động trong gia đình của 
các nhóm dân cư, phân tích những những lợi ích trong các 
mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Hoặc áp dụng 
lý thuyết này vào phân tích sự thay đổi các mô hình chọn lựa 
các hình thức sinh hoạt giải trí gia đình.

1.3. Khái niệm công cụ

1.3.1. Nếp sổng, lối sống

Nếp sống: Nếp sống là những khuôn mẫu hành vi đã định 
hình ở một cá nhân hay một nhóm xã hội. Trong những môi 
trường sống cụ thể nếp sống được hình thành như hệ thống 
chuẩn mực chung được thừa nhận rộng rãi trở thành thói quen 
và người ta cứ theo đó thực hiện các hành vi ứng xử một cách 
tự nhiên.

Nếp sống được thể hiện qua cách thức tổ chức cuộc sống, 
sinh hoạt ổn định của các thành viên trong gia đình, gồm cả 
hoạt động nghề nghiệp, vui chơi giải trí, giáo dục con cái, ăn 
ngủ, cũng như những hoạt động trong ngày lễ tết. Nó được thể 
hiện qua mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Đó 
là toàn bộ sự phân công thực hiện các nhiệm vụ khác nhau 
giữa các thành viên nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của 
mỗi gia đìnhễ Nếp sống được hình thành từ những hoạt động 
hàng ngày của gia đình tạo thành thói quen trong các hành vi 
ứng xử trong các mối quan hệ trong và ngoài gia đình.

Cần phân biệt nếp sống và lối sống. Nếp sống thường có 
phạm vi hẹp trong một gia đình. Còn lối sống có phạm vi rộng 
như lối sống của một dân tộc, một giai cấp, một quốc gia. Vì
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vậy, trong gia đình, người ta thường dùng thuật ngữ "nếp 
sống" còn ngoài xã hội, người ta dùng thuật ngữ "lối sống", 
như "lối sống xã hội chủ nghĩa”...

Nếp sống của mỗi gia đình khác biệt nhau bởi các yếu tố:

* Môi trường sống.

- Điều kiện kinh tế.*

- Tính chất nghề nghiệp: trí thức, công nhân...

Ngoài các điểm khác biệt đó, nếp sống gia đình cũng có 
nhiều điểm chung, đó là:

Tổ chức đời sống gia đình, vấn đề cơ bản là giải quyết các 
lứiu cầu vật chất về ăn, ở, mặc... Để giải quyết các nhu cầu đó, 
các thành viên phải có nghề nghiệp ổn định đảm bảo sự tồn tại 
và phát triển gia đình. Mỗi nghề nghiệp đòi hỏi phải có một số 
phẩm chất, nhân cách riêng. Chẳng hạn, nghề nông do người 
lao động thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, đất đai, cây 
cỏ, sông nước... nên tính thường thật thà, chất phác..., quan hệ 
giữa con người có tình làng nghĩa xóm. Nghề buôn bán, 
thường tiếp xúc vối hàng hóa, thương trường, giá cả, lỗ, lãiẽ.. 
nên tiếp xúc với khách hàng đòi hỏi cởi mở, dễ mến, có duyên 
để thu hút khách hàng, và họ cũng phải tính toán lỗ, lãi nên dễ 
xảy ra thiếu trung thực, khách sáo, tình cảm dễ thay đổi... 
Những phẩm chất nhân cách nghề nghiệp ấy, con cái tự tiếp 
thu, tích lũy thường tạo thành phong cách sống tương tự như 
cha mẹ chúng. Nghề nghiệp còn quyết định đến cách ăn, ở, 
siiih hoạt. . và trở thành "thói quen" của mỗi người.

Sắp xếp, tổ chức lao động trong gia đình, bao gồm sự phân 
công lao động hợp lý theo lứa tuổi, khả năng để làm các công
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việc cho nhu cầu sinh hoạt hay giữ vai trò lao động chính 
kiếm tiền cho gia đình. Qua lao động hình thành thói quen nếp 
sống tốt: cần cù, nhẫn nại, tỉ mỉ, thận trọng, tác phong nhanh 
nhẹn, chính xác và có tinh thần trách nhiệm.

Tổ chức tốt đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi thành viên 
tùy theo sở thích và thói quen của mỗi người như báo chí, 
phim ảnh... hay giao tiếp với bạn bè. Các nhu cầu này cần duy 
trì thường xuyên, ổn định sẽ tạo ra sự cân bằng trong đời sống 
tinh thần của mỗi thành viên, như vậy mới giúp con người có 
phong thái điềm tĩnh, thận trọng tự tin. Mất cân bằng về đời 
sống tinh thần, con người dễ sinh ra cáu gắt, xích mích, tạo 
thành mối bất hòa giữa các thành viên bởi suy nghĩ chưa chín 
chắn, khiến cho hành động hấp tấp, nóng vội thiếu chính xác. 
Nhu cầu giao tiếp giữa các thành viên là nhu cầu không thể 
thiếu được trong đời sống gia đình. Giao tiếp, ứng xử với 
nhau biểu hiện qua cử chỉ và lời nói mà giữ được bầu không 
khí tâm lý gia đình yên ấm, hòa thuận hay căng thẳng ngột 
ngạt "bằng mặt mà không bằng lòng".

Hành vi ứng xử của mọi người trong gia đình là biểu hiện 
toàn bộ nhận thức, thái độ của người đó với gia đình. Mỗi gia 
đình có một nếp sống, một truyền thống, mỗi con người có 
một tính cách khác nhau, đòi hỏi ta phải hiểu biết phong tục, 
nếp sống của gia đình đó. Nếp sống, truyền thống, phong tục 
tập quán sẽ tạo ra nhân cách con người, trong đó một phần 
nhân cách là của ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia 
đình hợp thành nhằm hoàn thiện con người.

Lối sống

Lối sống được hiểu là một khái niệm ở phạm vi rộng hơn, 
nó là phương thức sống cách thức tổ chức của một dân tộc,
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một giai cấp, một quốc gia như “Lối sống xã hộ chủ nghĩa, lối 
sống thời Pháp thuộc” ... Lối sống là một thói quen có định 
hướng, có chất lượng lý tưởng, là phương cách thể hiện tổng 
họp tất cả các cấu trúc, nền văn hoá, đặc trưng văn hoá của 
một một cộng đồng. Lối sống không chỉ là hành vi như cách 
đi lại, ăn nói, nó là hành vi hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm tư 
duy, làm việc và phương cách xử lý các mối quan hệ .

Ngược dòng lịch sử, vào tháng 7/1984, Bộ Văn 
hoả có tổ chức một Hội nghị khoa học tại Hà Nội bàn 
về lối sống xã hội chủ nghĩa. Tiếp thu ỷ  kiến của các 
nhà khoa học tại Hội nghị này, Cục Văn hoá - Thông 
tin cơ sở đã đúc kết: “Thuật ngữ lối sồng có sự kết 
hợp biện chứng yếu tổ vật chất và yếu tố tinh thần, 
gắn liền với phương thức sản xuất của xã hội, với chế 
độ chỉnh trị xã hội, với hình thái kinh tế - xã hội. Xây 
dựng lối sổng là xây dựng một hình thái kỉnh tế - xã 
hội, một nền văn hoá xã hội"; còn: “Thuật ngữ nếp 
sống hàm chứa ỷ  nghĩa hẹp hơn. Nếp sống bao gồm 
những cách thức, hành động và suy nghĩ, những quy 
ước được lặp đi lặp lại hàng ngày trở thành thói 
quen, tập quán trong sản xuất, sinh hoạt, trong phong 
tục, lễ nghi, trong hành vi đạo đức, pháp luật.

Loi sổng nói lên tính định hướng, định tỉnh, chi ra 
phương châm chính trị và tư tưởng của vấn để, cỏn 
nếp sống nói lên tỉnh định hình, định lượng.

[Nguyễn Hữu Thức: 2010]

Như thế, lối sống là những cách thức, phép tắc tổ chức và 
điều khiển đời sống cộng đồng đã được thừa nhận rộng rãi thành 
các qui tắc chuẩn mực chung.
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Lối sống có quan hệ chặt chẽ với phương thức sản xuất
của mỗi thời đại, C.Mác đã viết trong Hệ tư tưởng Đức” như
sau: “Không nên nghiên cứu phương thức sản xuất ẩy đơn
thuần theo khía cạnh nó là sự tái sản xuất ra sự tồn tại thể xác
của cá nhân. Mà hơn thế, nó đã là một hình thức hoạt động
nhất định của những cả nhân ấy, một hình thức nhất định của
sự biểu hiện đời sổng của họ, một loi sống nhất định của họ,ả
[CẻMác; Ph.Ăngghen: 2004]. Như thế, phương thức sản xuất,
theo Mác, là cơ sở đầu tiên để chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu

Ằ 1 Á* Á _vê lôi sông.

Cũng từ đó có thể kết luận rằng mỗi tầng lớp, mỗi nhóm 
người có lối sống riêng của mình. Tuy nhiên, lối sống hình 
thành và thể hiện không chỉ trong lao động sản xuất, mà cả 
trong nhiều lĩnh vực khác như hoạt động xã hội, hoạt động 
chính trị, hoạt động tư tưởng văn hoá, thể dục thể thao...

Lối sống bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như:
- Cách thức lao động, làm ăn, kinh doanh...

- Các phong tục tập quán.

- Cách thức giao tiếp, ứng xử với nhau.
- Quan niệm về đạo đức và nhân cách.
Người ta không thể có lối sống, hay quyền hành động, tự 

do tuyệt đối.

Trên thực tế bao giờ cũng có những sự ràng buộc nhất 
định. Một số chế độ chính trị quy định hay giám sát các hành 
vi sống. Một số nhà chính trị vô tình hoặc cố ý làm cho con 
người nhầm tưởng rằng tự nhiên họ đã bị ràng buộc như vậy. 
Thực ra, không nên chi huy hành vi mà nên chi huy các tiêu 
chuẩn văn hoá của hành vi. Khi người ta tạo ra các tiêu chuẩn 
văn hoá của hành vi thì tự nhiên con người cảm thấy rằng
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mình không còn phải tuân thủ một người hoặc một lực lượng 
nào đó, mà hành động theo các tiêu chuẩn xã hội văn hoá.

Trên lý thuyết, người ta phân biệt giữa lối sống cộng đồng 
và lối sống cá nhân. Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hoá, 
khái niệm này là tương đối.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không ai có thể 
đứng ngoài mối quan tâm và lợi ích chung, không quốc gia 
nào có thể đứng ngoài các các mối quan tâm và quyền lợi của 
cộng đồng thế giới. Để tạo ra cuộc sống, người ta phải đi lại, 
va chạm, gia nhập vào cộng đồng thế giới. Trong xã hội hiện 
đại, nhờ những phương tiện kỹ thuật tiên tiến, sự giao lưu của 
con người không chi khắc phục được những hạn chế cố hữu 
về thời gian và không gian trước đây mà còn diễn ra với sự 
đổi mới cơ bản về chất, nghĩa là khoảng cách giữa lối sống cả 
nhân và lối sống cộng đồng càng ngày càng bị thu hẹp lại.

Cũng như hành vi cá nhân, lối sống cá nhân không tuyệt 
đối. Lối sống cá nhân bị lệ thuộc rất nhiều vào lối sống cộng 
đồng. Cộng đồng sống, với cá nhân đó, được định nghĩa như 
là một thói quen, một tiêu chuẩn được chấp nhận bởi cộng 
đồng sống thường xuyên mà người ta gợi là lưu trú, cư trú. 
Mật độ thời gian đi lại, giao lưu với các cộng đồng khác ngày 
càng lớn hơn do nhu cầu làm ăn phát triển, hội nhập, giao 
lưu... Như vậy, các cá nhân không những va chạm với cộng 
đồng mình mà còn va chạm với cộng đồng khác và các cộng 
đồng cũng va chạm với nhau. Điều này tạo ra sự hình thành 
các tiêu chuẩn về lối sống, về giao lưu rất đặc biệt trong thời 
đại của chúng ta.

Việc hình thành thói quen, lối sống, các tiêu chuẩn hành vi 
càng ngày càng trở nên phức tạp. Các tiêu chuẩn và phong thái 
có tính chất khu trú càng ngày càng bị bẻ gẫy, nghiền nát, uốn 
mềm đi để phù hợp với tiêu chuẩn hội nhập. Hội nhập không
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phải là vấn đề chính trị mà là qui luật của đời sống hiện đại. 
Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đang xây dựng những quan hệ 
song phương rời rạc, trong khi đó điều cần thiết và không thể 
tránh khỏi là phải xây dựng quan hệ đa phương thống nhất. Tất 
cả mọi người đều phải xây dựng một tiêu chuẩn sống, tiêu 
chuẩn hành vi của mình trên cơ sở hình thành các quan hệ đa 
phương. Vì vậy, lối sống phải được xây dựng ừên tiêu chuẩn 
đa phương chứ không phải song phương như trước đây nữa. 
Các chính phủ đang cố gắng ký được các hiệp định kinh tế 
song phương. Ký hiệp định hợp tác kinh tế, đó chính là cách 
thoả thuận các lối sống về kinh tế. Nhưng việc ký các hiệp định 
song phương khác với những tiêu chuẩn khác nhau sẽ tạo cơ 
hội để các quan hệ song phương xé nát đời sống xã hội. Để tự 
bảo tồn trong các quan hệ song phương, người ta phải có một 
số tiêu chuẩn cơ bản để ứng xử và tiêu chuẩn ấy phải không 
thiên vị với từng cặp quan hệ song phương. Trong thời đại 
chúng ta, con người không thể sắp xếp một cách nhân tạo để 
tạo ra yếu tố đa phương trong các quan hệ song phương. Các 
cặp quan hệ song phương có tính trội sẽ tạo ra tính chỉ huy 
trong việc hình thành các tiêu chuẩn đa phương của hành vi.

1.3.2. Gia đinh
Gia đình là một phạm trù xuất hiện rất sớm trong lịch sử 

xã hội loài người và không ngừng biến đổi cùng với những 
bước tiến của nền văn minh nhân loại. Lịch sử loài người đã 
ừải qua nhiều dạng gia đình khác nhau. Ph.Ảng-ghen đã kháỉ 
quát lại rằng "Có 3 hình thức hôn nhân chính, tương ứng về 
đại thể với 3 giai đoạn phát triển chỉnh của nhân loại. Ở thời 
đại mông muội, có chế độ quần hôn; ở thời đại dã man có chế 
độ hôn nhân cặp đôi; ở thời đại văn minh có chế độ hôn nhân 
một vợ một chồng”. [C.Mác, Ph. Ăngghen, 2004, tr.215]
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Có thể nói, hình thức gia đình biến thiên theo lịch sử và 
khác nhau ở các xã hội khác nhau. Thế nhưng trong nhiều năm, 
các nhà xã hội học đã sử dụng định nghĩa của George Murdock 
về gia đình như là một chuẩn mực. Murdock định nghĩa gia 
đình là “một nhóm xã hội được xác định bởi một nơi trú ngụ 
chung, sự cộng tác và tải sản xuất về kinh tế (bao gồm): những 
người trưởng thành của cả hai giới, trong đó có ít nhất là hai 
người duy trì mối quan hệ tình dục được xã hội công nhận, và 
một hoặc nhiều đứa trẻ, là con đẻ hay con nuôi, của những 
người trưởng thành có quan hệ như vợ chòng với nhau”. 
[Charles L.Jones, Lome Tepperman, Susannah J.Wilson, 2002 
tr. 35-36]

Trong nghiên cứu Xã hội học, gia đình là một nhóm xã hội 
hình thành trên cơ sở các quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết 
thống hoặc được nuôi dưỡng tuy không có quan hệ máu mủ. 
Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau về trách nhiệm 
và quyền lợi (kinh tế, văn hoá, tình cảm...).

Theo Từ điển xã hội học thì gia đình được định nghĩa như 
sau: “Gia đình là nhóm người gắn bó với nhau bằng mối quan 
hệ hôn nhân, huyết thống hay là việc nhận con nôi. Có sự tác 
động qua lại giữa vợ và chỏng, giữa bỗ và mẹ, giữa cha mẹ và 
con cải, giữa anh chị em và họ hàng xa hơn ...” [Nguyễn 
Khắc Viện, 1994 tr. 130]

Khái niệm gia đình được hiểu một cách chung nhất: “Gia 
đình là một thiết chế xã hội liên kết con người lại với nhau 
nhằm thực hiện việc duy trì nòi giống và chăm sóc con cái. 
Các mối quan hệ gia đình cỏn được gọi là mối quan hệ họ 
hàng. Đó là những sự liên kết ít nhất cũng là của hai người
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dựa trên cơ sở huyết thống, hôn nhăn và việc nhận con nuôi. ” 
[Đặng Cảnh Khanh, Lê Thị Quý, 2007, tr.54]

Gia đình thường được hiểu là một nhóm xã hội đặc thù. 
Khi đề cập đến gia đình như một nhóm xã hội, tức là phải có 
từ hai người trở lên để tạo nên gia đình. Nếu vì lí do nào đó, 
chỉ có một người sinh sống thì không tồn tại các mối quan hệ 
trong gia đình. Lúc đó gia đình cũng mất đi. Nếu hiểu theo 
nghĩa này, gia đình không chỉ là tập hợp các cá nhân có những 
mối liên hệ, ràng buộc bởi pháp luật và quan hệ máu mủ, gia 
đình còn bao gồm các những mối quan hệ giữa các cá nhân, 
thành viên trong gia đình. Vì vậy, gia đình được coi là nhóm 
xã hội đặc thù, bởi mức độ liên kết giữa các thành viên chặt 
chẽ hơn so vói những nhóm xã hội khác.

Trong nghiên cứu này, điều đặc biệt quan tâm ở đây là gia 
đình với tư cách là một nhóm xã hội, với các mối quan hệ bên 
trong của nó, sự tác động qua lại trong nội bộ của các thành 
viên để thoả mãn những nhu cầu riêng tư của họ.

1.3.3. Cơ cấu nhăn khẩu xã hội
Theo cuốn Từ điển xã hội học của Harper Collins thì khái 

niệm cơ cấu có hai nghĩaẽ Thứ nhất, cơ cấu được hiểu là “bất 
cứ sự sắp đặt cùa các thành tố trong một khuôn mẫu xác 
định Thứ hai, cơ cấu là “những quy tắc làm nền tảng và 
chịu trách nhiệm cho sự tạo ra cơ cấu bề mặt”. Cơ cấu theo 
quan niệm thứ hai xem xét tới "các quy tắc và các nguồn lực, 
hàm ỷ  trong sự tái sản xuất những hệ thống xã hội” [Jary và 
Jary, 1991, tr. 500]. Đại từ điển Tiếng Việt định nghĩa cơ cấu 
là: m,l. Sự cẩu tạo nội bộ của máy móc, hoặc một bộ phận 
hoàn chỉnh của máy; 2, Cách tổ chức, sắp xếp các thành 
phần, bộ phận trong nội bộ nhằm thực hiện một chức năng 
chung ” ẻ [Nguyễn Như Y, 1999, tr .  464].
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“Nhân khẩu” là một khái niệm thường được dùng trong 
dân số học để thống kê một số dân nhất định theo giới tính, 
tuổi, dân tộc, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn 
nhân,..Ề Đại từ điển Tiếng Việt viết “nhân khẩu” là “người 
trong gia đình hay một địa phương, trong quan hệ phân phối 
sản phẩm cần thiết cho sinh hoạt”, còn “nhân khẩu học” là 
"ngành khoa học thống kê nghiên cứu thành phần, sự phân 
bố, sự phát triển và mật độ dân cư trên một địa bàn nhất 
định ,ẳ\ [Nguyễn Như Ý, 1999, tr. 1239],

về khái niệm “xã hội” theo Từ điển xã hội học Harper 
Collins có hai ý nghĩa: “ỉ. Toàn bộ những mối quan hệ của 
con người; 2. bất cứ sự hợp thành nhóm nào của con người 
đang tồn tại và chiếm giữ một lãnh tho bị giới hạn một cách 
tương đoi, hầu như có văn hóa và những thiết chế riêng của 
chính nó”. [Jary và Jary, 1991, tr.467].

Như vậy, khi xem xét cơ cấu của một nhóm nào đó thì cơ 
cấu nhân khẩu được hiểu là sự sắp đặt những người trong 
nhóm đó theơ các đặc trưng về nhân khẩu và cơ cấu xã hội là 
sự sắp đặt những người trong nhóm đó theo các mối quan hệ xã 
hội của họ hoặc theo các đặc trưng nào đó có tính xã hội hay 
tính phổ biến.

Tóm lại, trong nghiên cứu này, cơ cẩu nhân khẩu của các 
gia đìiih được tiếp cận dưới góc độ giới tính, độ tuổi, trình độ 
hục vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp.

1.3.4. Khu đô thị

Môt đô thi hav khu đô thi là môt khu vưc có tnât đô gia 
tăng các công trình kiến trúc do con người xây dựng so với 
các khu vực xung quanh 11Ó. Các đô thị có thể là thành phố, thị 
xã, Irung tâm dân cư đông đúc nhutig thuật từ này thông
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thường không mở rộng đến các khu định cư nông thôn như 
làng, xã, ấp. Các đô thị được thành lập và phát triển thêm qua 
quá trình đô thị hóa. Đo đạc tầm rộng của một đô thị sẽ giúp 
ích cho việc phân tích mật độ dân số, sự mở rộng đô thị, và 
biết được các số liệu về dân số nông thôn và thành thị.

Không như một đô thị, một vùng đô thị không chi bao gồm 
đô thị mà còn bao gồm các thành phố vệ tinh cộng vùng đất 
nông thôn nằm xung quanh có liên hệ về kinh tế xã hội với 
thành phố đô thị cốt lõi, tiêu biểu là mối quan hệ từ công ăn 
việc làm đến việc di chuyển hàng ngày ra vào mà trong đó 
thành phố đô thị cốt lõi là thị trường lao động chính. Thật vậy, 
các đô thị thường kết hợp và phát triển như trung tâm hoạt 
động kinh tế, dân số trong một vùng đô thị lớn hơn.

Các vùng đô thị thường được định nghĩa bằng việc sử dụng 
các quận hoặc các đơn vị chính trị cấp quận làm đơn vị nền tảng. 
Quận có chiều hướng hình thành các ranh giới chính trị bất di 
bất dịch. Các kinh tế gia thường thích làm việc với các thống kê 
xã hội và kinh tế dựa vào các vùng đô thị. Các đô thi được dùng 
để thống kê thích hợp hơn trong việc tính toán việc sử dụng tỉ lệ 
đất quân bỉnh trên đầu người và mật độ dân cư.

Theo định nghĩa của Từ điển Bách khoa Việt Nam, đô thị 
là: “Không gian cư trú của cộng đồng người sống tập trung và 
hoạt động trong những khu vực kinh tế phí nông nghiệp”

1.3.5. Chung cư
Theo Điều 70 của Luật Nhà ở 2005 quy định
1. Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, 

cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho 
nhiều hộ gia đình, cá nhân. Nhà chung cư có phần sở hữu
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riêng của từng hộ gia đình, cá nhân và phần sờ hữu chung của 
tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà chung cư.

2. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả diện tích 
ban công, lô gia gán liền với căn hộ đó.

b) Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận 
là sở hữu riêng theo quy định của pháp luật.

c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền 
với căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

3. Phần sở hữu chung trong nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư ngoài phần 
diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị 
kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư, gồm khung, cột, 
tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn 
hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, 
đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, nơi để xe, hệ 
thống cấp điện, nước, ga, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền 
hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hoả và các phần khác 
không thuộc sở hữu riêng của căn hộ nào.

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối 
với nhà chung cư đó.

Theo bách khoa toàn thư Encyclopedia Britanica 2006 
[Brỉtanỉca :2006]

Trong tiếng Anh hiện đại, từ “condominium” (được viết 
tắt là “condo”), là từ được sử dụng phổ biến để chỉ một công 
trình chung cư thay thế cho từ “apartment”. Khái niệm “chung
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cư” (condominium) là một khái niệm cổ đã được người La Mã 
cổ đại sử dụng từ thế kỷ thứ 6 trước CN, trong tiếng Latin 
“con” có nghĩa là “của chung” và “dominium” là “quyền sờ 
hữu” hay “sử dụng”. Ngày nay, condominium là một hình 
thức quyền sở hữu chứ không phải là hình thức tài sản nguyên 
vẹn. Một condominium được tạo ra dưới một khế ước về 
quyền sở hữu, đồng thời với việc ghi nhận khuôn viên khu đất 
và mặt bằng công trình trên vị trí xây dựngế Các căn hộ ở 
được tạo ra đồng thời và nằm bên trong khuôn viên khu đất 
chung cư. Khi một người sở hữu căn hộ chung cư 
condominium, anh ta có quyền sở hữu đối với không gian 
nằm giữa các bức tường, sàn và trần căn hộ của mình, và một 
quyền sử dụng chung không thể chia sẻ (undivided share) đối 
với tất cả “không gian chung” (common areas) thuộc khuôn 
viên dự án chung cư chứa căn hộ đó. Khái niệm chung cư 
condominium thường được sử dụng hoán đổi với nghĩa toàn 
bộ dự án chung cư hoặc dùng để chỉ từng căn hộ chung cư. 
Trên phương diện kỹ thuật, từ condominium dùng để chỉ dự 
án chung cư (project); còn từ “apartment” hay “unit” dùng để 
chỉ các căn hộ chung cư đơn lẻ. Condominium có thể có mọi 
hình dáng và kích cỡ, từ dạng tháp cao tầng cao cấp sang 
trọng cho tới những nhà chung cư cải tạo cũ kỹ.

Vậy có thể hiểu chung cư như sau: Chung cư là những 
khu nhà bao gồm một hay nhiều đơn nguyên, bên trong chung 
cư bố trí các căn hộ khép kín cho các gia đình sinh sống. 
“Chung cư” là dạng nhà ở không sở hữu đất, trong đó mỗi căn 
hộ chỉ dành riêng cho mục đích ở và có lối vàc riêng tách từ 
diện tích chung của khu nhà chung cư. Chủ sở hữu căn hộ có 
quyền sử dụng chung tất cả không gian cộng đồng trong 
khuôn viêri khu chung cư.



Chương 2

ĐẶC TRƯNG CÁC H ộ GIA ĐÌNH SÓNG TẠI 
CHUNG CƯ TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH

2ềl. Vài nét về địa bàn nghiên cứu

Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính nằm ở Tây Nam Hà 
Nội. Diện tích khu vực nằm trên phường Trung Hòa, quận cầu 
Giấy và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (đôi khi một số 
phần của xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, phường Yên Hòa quận 
Cầu Giấy và phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân cũng 
được tính vào khu vực này). Trung Hòa - Nhân Chính được coi 
là một trung tâm mới của Hà Nội. Khu Trung Hòa - Nhân Chính 
là noi tập trung của nhiều trụ sở quan trọng, các ngân hàng và 
doanh nghiệp. Nơi này còn rất gần với trung tâm hội nghị Quốc 
gia, siêu thị Big c  Thăng Long và tòa nhà Hanoi Landmark cao 
nhất Việt Nam cùng các trục đường huyết mạch như đường cao 
tốc Phạm Hùng, đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn 
Lương,... nên được coi là trung tâm mới của thành phố.

2.2. Kiến trúc khu đô thị

2.2. /. về môi trường sống

Ờ khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có một điều kiện rất 
thuận lợi đó là về giao thông. I lai làn dường lcVn ở hai đầu khu
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Vực là đường Lê Văn Lương và đường Trần Duy Hưng, và 
sau lưng là đường Nguyễn Thị Định. Ngoài ra trong khu đô 
thị còn có nhiều đường ngõ lớn ô tô chạy được phân bổ khắp 
nơi, ven các tòa nhà. Quy mô và hình thức của các con đường 
này khá đa dạng. Có những đường nhỏ chạy ven các tòa nhà 
có lộ giới chi khoảng 2m nhưng cũng có những đường rộng 
tới 7m cho phép chạy được hai làn xe ô tô như đường Lê Văn 
Lương, đường Trần Duy Hưng. Những con đường này có 
chức năng giao thông tương đối quan trọng, có thể dẫn người 
đi tới trung tâm thành phố Hà Nội hoặc đi lên vùng Hòa Lạc - 
Sơn Tây. Nhìn chung, các con đường xung quanh khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính được quy hoạch tương đối đẹp, tiện 
cho các gia đình sử dụng ô tô làm phương tiện tham gia giao 
thông chính.

Nghiên cứu về nếp sống, sinh hoạt của các gia đình sống ở 
khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính thì việc xem xét về kiến 
trúc của các tòa nhà và các loại hình dịch vụ đi kèm là một• • ♦ ♦

vấn đề rất quan trọng.

về kiến trúc tổng thể, các tòa nhà cao tầng thuộc khu chung 
cư Trung Hòa - Nhân Chính bao gồm 14 tòa nhà. Cụ thể:

- Có 9 tòa nhà 17 tầng, trong đó:

+ Từ tòa nhà 17T1 đến 17T3 thuộc phường Trung Hòa.

-+ Từ tòa nhà 17T4 đến 17T9 thuộc phường Nhân Chính.

- Cỏ 2 tòa nhà 18 tầng thuộc phường Nhân Chính.

- Hai tòa nhà 24 tầng thuộc phường Trung Hòa.

- Một tòa nhà 34 tầng thuộc phường Trung Hòa.
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Theo kết quả khảo sát, tổng số căn hộ ở khu đô thị này là 
khá lớn (tòa ít nhất là 125 căn hộ). Như vậy tính cả 14 tòa 
nhà, ta có số lượng là khoảng 1700 căn hộ. Tuy nhiên, số càn 
hộ thực tế có người ở chỉ chiếm 1/3 đến 1/2 trong tổng căn hộ 
được xây dựng. Nguyên nhân là rất nhiều căn hộ được thay 
đổi mục đích sử dụng. Nhiều chủ nhà đã biến căn hộ của mình 
thành văn phòng công ty riêng hoặc cũng có người cho công 
ty khác thuê (đặc biệt là những căn hộ ở tầng thấp). Cũng có 
chủ hộ vì cho người nước ngoài thuê được giá cao nên họ 
chấp nhận dời đi ở nơi khác để lấy tiền chênh lệch phục vụ 
cho mục đích khác. Điển hình tại tòa nhà 18T2, khảo sát thấy 
ở tầng 9 có 12 căn hộ, nhưng thực tế chi có 6 căn hộ có người 
ở, còn lại đều sử dụng cho thuê làm văn phòng công ty. Đây 
cũng là một nét khác biệt ở khu vực này và nó cũng tạo nên 
những nét sinh hoạt, lối sống đặc trưng của khu chung cư cao 
cấp. Một đặc điểm nữa đó là diện tích các căn hộ tại khu 
chung cư cao cấp Trung Hòa -  Nhân Chính khá đa dạng. 
Trong mỗi tòa nhà lại có thể có nhiều loại căn hộ với diện tích 
khác nhau như 65m2, 105m2, 116m2, 122m2... Và các tòa nhà 
khác nhau lại có kiểu cấu tạo căn hộ khác nhau. Trong các căn 
hộ ở các tòa nhà 17 tầng không có phòng làm việc riêng biệt 
mà phòng làm việc được cấu tạo trong phòng khách, cũng là 
phòng sinh hoạt chung. Với những căn hộ 65m2 chỉ có một 
phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn (bao gồm cả bếp) 
và một nhà vệ sinh. Những căn hộ rộng hơn như căn 116m2 
cũng chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn 
(bao gồm cả bếp) và hai nhà vệ sinh. Như vậy, có thể thấy với 
những căn hộ thuộc tòa nhà 17 tầng chưa thể đáp ứng được 
yêu cầu của khu căn hộ cao cấp được. Các căn hộ ở các tòa 
nhà 24 tầng và 34 tầng được thiết kế hiện đại hơn, bao gồm
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nhiều phòng chức năng, diện tích của các phòng rộng, đặc biệt 
là phòng khách. Có những gia đình phòng khách của họ có thể 
chia thành hai bộ phận tiếp khách cùng một lúc với hai bộ sô 
fa lớn. Ngoài ra, ban công của những căn hộ kiểu này cũng rất 
rộng, thoáng, chủ hộ có thể tùy ý trang trí, bày biện giống như 
một khu vườn nho nhỏ để ngắm cảnh, thư giãn mỗi khi về 
nhà. Cũng theo quan sát của chúng tôi, các gia đình ở các nhà 
24 tầng và 34 tầng có mức sống cao hơn các gia đình ở các tòa 
nhà 17 tầng. Điều này thể hiện ngay ở mức giá cả mua căn hộ 
với diện tích khác nhau và đồ đạc sử dụng, cách bài trí nhà 
cửa sang trọng hơn hẳn các gia đình ở tòa nhà 17 tầng. Đa sổ 
các chủ hộ khi nhận nhà đều có sự sửa chữa lại nội thất theo ý 
của mình nhưng chủ yếu là lát sàn gỗ, sơn tường và một vài 
chi tiết nhỏ chứ không đập phá hay thay đổi kết cấu nhà.

Chúng ta đều biết rằng quá trình đô thị hóa các đô thị lớn 
song song với các quá trình dịch cư từ khu vực nông nghiệp 
sang khu vực đô thị. Cùng với quá trình gia tăng dân số tự 
nhiên, quá trình gia tăng dân số cơ học thiếu sự kiểm soát đã 
khiến cho hầu hết các đô thị ở Hà Nội nói chung và khu Trung 
Hòa - Nhân Chính nói riêng rơi vào tình trạng quá tải về cư 
dân đô thị. Sự thay đổi cơ cấu dân số do quá trình dịch cư, sự 
ảnh hưởng của phương thức sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp của các tầng lớp nhập cư, lối sống sinh hoạt cộng 
đồng truyền thống cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tính chất 
cũng như cấu trúc của hầu hết các khu đô thị mới.

Vẩn đề an ninh ở đây cũng được các gia đình đánh giá cao, 
Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều hộ gia 
đình dù mới chuyển đến cũng cảm thấy hài lòng. Ở mỗi tầng 
Iihà đều có camera quan sát, có ban quản lý từng tòa nhà và
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tầng trệt là phòng thường trực của tổ bảo vệ luôn có người túc 
trực và quản lý các màn hình quay tại các tầng nhà. Nhờ có hệ 
thống an ninh tương đối tốt nên rất nhiều sự cố đã được xử lý 
kịp thời, về an ninh nói chung, theo những người dân ở đây 
cho biết chưa có vụ việc trộm cắp, lừa đảo nghiêm trọng nào 
xảy ra tại đây. Người dân khá hài lòng với tình trạng an ninh 
hiện tạiế Ngoài việc có camera theo dõi thì các căn hộ cũng 
tách biệt, an toàn. Cá biệt, còn có người chia sẻ:

"Đi vắng 10 ngày quên khóa cửa mà về nhà mọi 
thứ vẫn nguyên xi. Ở đây có camera nên cũng yên 
tâm nhiều. Quanh các tòa nhà cũng có bảo vệ chung, 
rồi ai đi ra đi vào cũng phải qua phòng thường trực 
dưới tầng 1, nói chung là sống ở khu này rất yên 
tăm”. [PVS 20: Nữ, 1966, Thạc sỹ, Kiểm toán].

“Camera ở tầng bị hỏng rồi, nhưng nói chung 
tình trạng trộm cắp, mất trật tự là ít, không xảy ra 
[PVS 1Ể6: Nữ, 1966, Đại học, Nghỉ hưu].

“Ở đây mỗi tầng đều có camera cho nên các 
cháu hoặc là khách khứa đến, có sự việc gì lộn xộn 
mà muốn truy cứu ngay là chi cần xuống dưới tầng ì 
gặp ban quản lý, người ta có thể kiểm tra lại cho 
mình ngay. Cái đấy nó lưu một thời gian nên người ta 
có thể giở xem lại xem vào thời điểm ấy có ai vào ra, 
ăn cắp cải gì, dáng người thế nào, đi đứng thế nào 
[PVS 14: Nam, 1942, Đại học, Nghi hưu].

“Nôi chung sống ở đây cũng không thấy vấn đề 
an ninh nào lớn. Tuy nhiên, việc những văn phòng ở 
đây cũng gây bất tiện như việc những người đến giao
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dịch hay phỏng vấn... khiến nhiều người lạ ra vào 
chung cư, khó kiểm soát về an ninh”. [PVS 24: Nữ, 
1975, Đại học, Kinh doanh].

“vể an ninh ở đây cũng tốt lắm. Tầng nào cũng có 
camera, rồi có quản lý ở dưới tầng 1. Năm ngoái, đi 
chơi miền nam nửa tháng, nhà không ai trông mà khi 
về, nhà cửa vẫn y nguyên. [PVS 14: Nam, 1942, Cao 
đẳng, Nghỉ hưu].

Tóm lại, qua điều tra cho thấy khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, an ninh khá tốt so với các khu vực khác.

Diều khá lý thú là những người dù mới đến hay đã sống từ 
năm 2003 hầu hết gắn bó với căn hộ của mình, muốn định cư 
lâu dài ở đây, rất ít người có ý muốn chuyển đi.

Có tới 89,1 % trả lời là sẽ định cư lâu dài tại đây và không 
có ý định chuyển đi. Chính vì vậy mà sự thay đổi chủ sở hữu 
và các thông tin về rao bán căn hộ ở đây cũng rất ít xảy ra. 
Dân cư trong mỗi tòa nhà tương đối ổn định, ít có sự xáo trộn 
và thay đổi. Đây là một nét đặc trưng của khu vực này, khác 
với những đặc điểm thường thấy ở những khu dân cư cũ. 
Người dân sống ở đây hầu như không có nhu cầu thay đổi chỗ 
ở, họ mua căn hộ là để sinh sống chứ không phải để mua đi 
bán lại, có người mua tới 2, 3 căn hộ cùng tầng nhà để chia 
cho con. Số người mua các căn hộ thì ngày một nhiều, còn số 
người chuyển đi thì rất ít.

“Cũng nhiều lý do khiển bác thích ở nhà chung CƯ  

lấm. Bảy giờ bác đã hơn 60 tuổi rồi, sống trên một 
mặt bằng cảm thấv tốt hon là nhà mặt đất, ngàv trèo 
đi trèo lại cầu thang. Rồi con cháu chạy nhảv trong
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nhà cũng yên tâm, để mắt cũng dễ hơn. Nhà mình bầy 
giờ không buôn bán kinh doanh, thực ra ở  thế này là 
tốt nhất. Bác chỉ thích đi làm về đóng cửa, không ồn 
ào, bụi bặm, va chạm nhau. Mà nhà cửa thế này bác 
cũng thấy ấm cúng, cha mẹ con cái dễ quan tâm, hỏi 
han nhau hơn. Bác dự định sẽ sống lâu dài ở đây, bác 
thấy hài lòng khi sổng thế này”. [PVS 14: Nam, 
1942, Cao đẳng, Nghỉ hun]

“về lâu dài thì chị cũng chưa có ỷ  định chuyển 
nhà, mặc dù chị cũng có nhà khác để ở đấy nhưng nói 
chung ở đây thấy cũng được rồi. Với chị, diện tích 
như thế này (116 m2) thì thấy là thoải mái rồi". [PVS 
5: Nữ, 1966, Đại học, Kế toán]

“Tôi xác định sẽ ở đây lâu dài. Chắc chắn là nó 
văn mình hơn những khu dân cư mặt đất. Nhưng cũng 
phải nói là ở đây chung cư cũng chỉ được vài ba nhà. 
Có nhà 34T với hai nhà này T24 là chất lượng còn tốt, 
chứ còn các tòa nhà khác thì chất lượng cũng bình 
thường lắm''. [PVS 19: Nam, 1960, Đại học, CNVC]

“Thực ra anh chị ỉàm về nhà đất, trước cũng có 
cải nhà riêng, nhưng giờ tạm thời ở nhà chung cư. 
Nói chung nó phù hợp với mức sổng của mình, đường 
sả đi học của con cái, mình đi làm cũng tiện. Thích 
nhất là ô tô đế ngay dưới chân chung cư, đồ đạc xách 
vài mét vào thang máy rồi lên tận nhà mình. Chứ ở 
nhà riêng, ô tô gửi mãi cách nhà đến cả nửa ki lô 
mét, nhiều khi đi siêu thị về mua đồ lếch thếch xách 
về nhà mệt lắm. Anh chị đang có nhà riêng rồi nhưng 
chắc sau này lại về chung cư ở thôi, chị thích ở đây
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hơn. Nhiều khi ở nhà riêng, cái khu mình ở nhiều kiểu 
dân cư, trình độ dân trí lắm, chứ ở nhà chung cư thế 
này, mà ở khu này nói thẳng là mức sống của mọi 
người phải khá trở lên, rồi trình độ dân trí cao, ở 
thoải mái hơn. ”

([PVS 20: Nữ, 1966, Thạc sĩ, Kiểm toán].

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thái độ hài lòng 
ha) không của người dân trong khu đô thị mới này chính là có 
sờ hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ, bao gồm: đường sá, 
điện, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hệ thống 
gas đun nấu. Hệ thống thu gom rác thải cũng khá thuận tiện, 
được thiết kế tới từng tầng nhà. Mỗi tầng nhà đều có hầm vửt 
rác Người dân có thể đưa rác vào đường hầm rồi từ đó, rác 
được chuyển xuống tầng trệt và nhân viên vệ sinh sẽ thu gom. 
Chỉnh vì thế mà ở đây không hề có tình trạng xả rác bừa bãi. 
Điều này khác hẳn với những khu dân cư truyền thống. Trước 
đâ) ở những khu dân cư mặt đất, người ta cỏ thể vô tư mà xả 
rác. ở những nhà ngoại ô có khi họ gom lại một góc vườn mà 
chén lấp, mà đốt. Ở những khu dân cư đó, thinh thoảng người 
đâr. lại được “hun khói” mù mịtẽ Ngày nay, hầu hết các khu 
dâr. cư đều có dịch vụ thu gom rác thải tận nhà. Tuy nhiên, 
giò xe rác đi thu gom thì có khi chủ nhà lại không có nhà để 
vứi rác, và tối về thì không ai có thể chịu nổi trong căn nhà 
mấy chục mét vuông lại có một túi rác bốc mùi khó chịu. Còn 
ở khu đô thị mới thì không có hiện tượng nêu trên. Dù cho có 
đi làm về muộn, người dân vẫn có thể bỏ rác xuống hầm chứa 
rác ngay trên tầng nhà của mình mà không phải mất công 
xuông tận tầng trệt. Tuy nhiên, cũng có điều bất cập trong xây 
dựng mà chù đầu tu chưa tính đến đó là khâu thoát khỉ cho
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hầm chứa rác chưa triệt để nên vào những ngày nắng nóng 
hoặc mưa to rồi nắng lên, hầm rác bốc mùi gây khó chịu cho 
nhiều hộ gia đình sống ở đây. Với những người dân đã từng ở 
khu dân cư truyền thống, họ đã từng chịu đựng bao nhiêu năm 
cơ sở hạ tầng thấp kém, với những ngõ ngách chật chội, ẩm 
thấp, ngập nước và tối tăm. Nhiều ngõ phố quanh co uốn khúc 
như đường làng và còn bị chia nhỏ với nhiều ngách hốc. Còn 
ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, như đã trình bày ở trên, 
hệ thống giao thông rộng rãi, 100% đường sá đã được bê tông 
hóa, thuận tiện, ít có sự ùn tắc vào giờ cao điểm. Vào mùa 
mưa đường trong khu vực ít khi bị ngập nước, và nếu có thì 
nước cũng rút khá nhanh. Còn điện chiếu sáng khắp những 
nơi công cộng và hiếm khi có trục trặc về vấn đề điện sinh 
hoạt. Ở khu chung cư mới được cịjủ đầu tư thiết kế theo mô 
hình chung cư nước ngoài. Trong mỗi gia đình đều có hệ 
thống gas sinh hoạt dẫn vào tận bếp ăn và cuối tháng các gia 
đình thanh toán theo chỉ số đồng hồ báo lượng gas đã sử dụng. 
Đây là một trong những tiện ích mà cơ sở hạ tầng thiết kế 
đồng bộ đem lại cho người dân. Trên đây là những phỏng vẩn 
sâu được thực hiện vào tháng 9 năm 2007 khi mà khu chung 
cư đưa vào sử dụng được khoảng 3 - 4  năm và nhận thấy họ 
tương đối hài lòng với chất lượng sống ở đây. Tuy nhiên tại 
cuộc khảo sát lần thứ 2 vào tháng 9 năm 2009 thì quan điểm 
của nhiều gia đình sống ở đây có phần thay đổi, nhiều ưu thế 
về cơ sở hạ tầng trước đây bây giờ lại nhiều gia đình than 
phiền. Cùng với quá trình đô thị hóa, cùng với sự mở rộng của 
nội thành, các khu vực đất thuộc ven đô trước đây đã thuộc 
nội thành. Tuy nhiên, về nếp sống, sinh hoạt còn mang đậm 
dấu ấn nông nghiệp, tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp của 
ngàn đời để lại. Mặt khác, số lượng di dân tự do và cơ học’ số
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lượng cán bộ công nhân viên chức làm việc tại Hà Nội xuất 
thân từ các địa phương khác không thuộc đô thị cũng chiếm 
một tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân cư đô thị. Chính vì thế, 
có thể nói, một phần không nhỏ cư dân đô thị của Hà Nội vẫn 
chịu ảnh hưởng của nếp sống và sinh hoạt cộng đồng nói 
riêng của các khu dân cư truyền thống. Và điều này được 
phản ánh rất rõ trong những phỏng vấn sâu mà chúng tôi đã 
thực hiện, hầu hết người dân được hỏi đều nói tới nhu cầu cỏ 
không gian công cộng trong khu đô thịễ

‘Wóỉề về cảnh quan môi trường nơi đây: đúng 
nghĩa là chung cư mới nhưng không thể gọi là điển 
hình được, bởi bác nói đơn thuần thế này, ở những 
khu chung cư ngày xưa 4 tầng, 5 tầng mà còn có khu 
vui chơi cho trẻ con, nó cỏn có cái cầu trượt. Nhưng 
ở đây tuyệt nhiên không có bất cứ một cái gì. Cái đẩy 
có thể nói là không phải chủ đầu tư bỡ ngỡ trong việc 
xây dựng này mà họ quá đi vào con đường kỉnh 
doanh, họ chiếm dụng đất để làm nhà.Trong quy 
hoạch là có đấy chứ, đây là họ làm sai quy hoạch. Họ 
biết cả chứ cỏ phải không đâu”. [PVS 14: Narri, 
1942, Cao đẳng, Nghỉ hưu]

Qua tìm hiểu, những tòa nhà cao cấp của khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính không có một vườn hoa công cộng nào để 
người dân dạo mát hay tập thể dục... vào Iihững lúc rảnh rỗi. 
Cả 14 tòa nhà chỉ có duy nhất một cái sân lớn trước của tòa nhà 
34T. Vào những buổi sáng và buổi tối mùa hè, người dân của 
các tòa nhà lân cận cũng sang sân của nhà 34T để tập thể dục 
hoặc dạo mát. Với trẻ em ở khu vực này thì đây là sân chơi 
chính. Nếu quan sát vào buổi tối, ta sẽ thấy nhiều loại hình hoạt
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động diễn ra ở đây, từ thể dục nhịp điệu cho đến tập xe đạp, 
trượt patin, tán chuyện gẫu... Trừ những ngày mưa, còn những 
ngày nắng nóng, nơi đây thường đông vui, tấp nập. Theo kế 
hoạch ban quản lý cũng đã cho xây một bể bơi thông minh phía 
sau tòa nhà 17T3 nhưng từ nhiều năm nay dự án này vẫn đang 
xây dựng mà chưa đưa vào sử dụng.

Một điều đáng bàn ở đây là khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính được coi là khu đô thị cao cấp nhưng còn thiếu những 
không gian công cộng như vườn hoa, bể bơi, phòng hội họp... 
mà một số khu đô thị đã có như khu đô thị Văn Quán, Hà 
Đông. Tất cả mặt tiền của các tòa nhà đều sử dụng sai mục 
đích ban đầu, bởi lẽ tầng trệt của các tòa nhà đều được sử 
dụng làm các loại hình dịch vụ như ngân hàng, quán café, văn 
phòng công ty .Ềễ Điều này gây bất bình cho nhiều người dân 
sống ở đây. Theo điều tra, ở tòa nhà 17T5 vì người dân mua 
nhà từ những năm 2003, khi tòa nhà mới khởi công nên trong 
sổ đỏ của họ có ghi rõ diện tích đất sử dụng riêng và diện tích 
đất sử dụng chung (tầng hầm, tầng trệt...) nên cho đến nay 
người dân ở tòa nhà này vẫn không bị ban quản lý o ép về giá 
cả dịch vụ như gửi xe đạp vẫn chỉ lO.OOOđ/tháng, xe máy là 
20.000đ/ tháng và ôtô là 300.000đ/ tháng. Còn những tòa nhà 
xây về sau, người dân nhận sổ đỏ chi thấy ghi diện tích sử 
dụng riêng mà thiếu phần diện tích sử dụng chung nên ban 
quàn lý cũng vin vào đó mà ngang nhiên tăng giá các loại dịch 
vụ và hiện nay theo giá thị trường tại thời điểm tháng 5-2010 
thì giá trông giữ xe đạp là 50.000đ/'tháng, xe máy là 
lOO.OOOđ/tháng và ô tô là 1.500.000đ/tháng.

Một vấn đề nữa khiến cho người dân ở đây chưa thật hài 
lòng đó là vấn đề kỹ thuật xây đựng tòa nhà. Thứ nhất là độ
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cách âm của trần nhà không đảm bảo, trong khi đó rất nhiều 
công ty thuê địa điểm ở đây để đặt văn phòng. Một căn hộ ở 
đây thường chỉ cấu tạo cho một gia đình từ 4 đến 5 người ở 
mà một văn phòng thuê thường có từ 7 đến 20 người. Trần 
cách âm kém, nhiều khi buổi trưa hay 1 Oh đêm văn phòng vẫn 
hoạt động, gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của các hộ gia 
đình ở tầng dưới, nhất là với những gia đình có người già, con 
nhỏ hay có người ốm. Hơn nữa, khi xây dựng, nhà thiết kế chỉ 
tính đến số lượng dân cư ở thực tế, các công trình công cộng 
như thang máy, cầu thang thoát hiểm cũng phù hợp với sổ 
lượng dân cư trong các hộ. Và như vậy không đáp ứng để 
phục vụ cho các văn phòng đặt tại đây. Điều này dẫn đến tình 
trạng tắc nghẽn thang máy vào giờ đi làm, giờ tan của các văn 
phòng thường xuyên bởi cũng vào thời điểm đó, người dân 
sống ở đây cũng có nhu cầu đi lại nhiều. Và người dân còn 
thấy bất hợp lý vì khi thang máy hỏng, chính các hộ dân phải 
đóng tiền bảo dưỡng, sửa chùa chứ các công ty, văn phòng 
hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những vấn đề nêu trên. 
Vấn đề nữa là những thiết bị được chủ đầu tư cho thiết kế tại 
các tòa nhà chưa thật phù hợp. Chẳng hạn như hệ thống báo 
cháy tự động thường xuyên báo động vào ngày rằm và mùng 
một khi người dân đốt vàng mã.

{'Lủc đầu khi về đây ở chúng tôi được hệ thống 
bảo cháy tự động cảnh bảo. Lúc đầu nhiều người rất 
sợ và thực hiện đúng nội qui phòng chảy là xuống tòa 
nhà theo cầu thang bộ nhưng vài lần được bảo vệ 
thông báo là báo cháy giả do người dãn đốt vàng mă 
nên bây giờ chúng tôi cũng quen dần với chuông báo 
cháy”. [PVS 5: Nữ, 1966, Đại học, Kế toán].
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Như vậy việc “bão hòa” với chuông báo cháy tự động là 
một vấn đề rất đáng lo ngại nếu như có cháy thật xảy ra. Hầm 
chứa rác công cộng cũng là một vấn đề gây phiền phức không 
nhỏ. Mỗi một tòa nhà đều có một đường hầm chạy suốt từ 
tầng thượng xuống tầng trệt để các hộ dân ở mỗi tầng có thể 
mở cửa hầm và thả rác xuống theo đường đó nhưng chủ đầu 
tư làm không tính toán kĩ, gây ra mất vệ sinh môi trường. Vào 
những ngày nắng nóng hoặc vừa mưa xong rồi lại nắng, mùi 
hôi thối ờ đường hầm chứa rác bốc ra rất khó chịu.

Những tòa nhà ở đây đều sử dụng hệ thống nước sông Đà, 
dù cho ban quản lý mỗi tòa nhà đều cố gắng đưa nước qua hệ 
thống xử lý trước khi đưa lên mỗi căn hộ nhưng chất lượng 
nước vẫn không đảm bảo. Nhiều gia đình cẩn thận đã đem 
mẫu nước đi kiểm tra và thấy không đảm bảo cho sức khỏe 
nên cỏ tình trạng mua nước tinh khiết về tích trữ và sử dụng 
trong nấu ăn, còn nước do tòa nhà cung cấp thì họ chỉ sử dụng 
để tắm giặt.

“Nước váng vàng, cặn đen!

Hơn một năm nay, cư dân khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính hết 
sức bức xúc do nguồn nước dùng trong sinh hoạt và ăn uống bị ô 
nhiễm nặng. Sau nhiều lần kiến nghị lên Công ty Vinasinco (chủ 
đầu tư công trinh nhà nơi họ cư ngụ) không có kết quả, 759 hộ 
dân ở 11 toà nhà cao ốc ở đây đồng loạt làm đơn ký tên, kiến nghị 
UBND TP.Hà Nội cho thay nguồn nước giếng khoan đang dùng 
bẳng nguồn nước máy lấy từ sông Đà. Tuy nhiên, đã hơn một năm 
trôi qua, họ vẫn chưa thay đổi được tinh hlnh.”

Nguồn html: http://www.tin247.com -, truy nhập 9h30 ngày 
25-12-2007

http://www.tin247.com
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Một số gia đình ở nhà 17 tầng, ở góc phòng khách chất rất 
nhiều bình nước khoáng to (20 lít). Chủ hộ cho biết nguồn nước 
không đảm bảo cung cấp cho nhu cầu sử dụng của dân, nhất là 
vào những ngày hè nên họ phải tích trữ nước để sinh hoạt. 
Người dân ở đây còn cho biết thêm mối lo ngại về chất lượng 
nước sinh hoạt của khu vực không đảm bảo vì lấy từ nguồn nước 
mặt của sông Đà lại không được xử lý đúng kỹ thuật.

Cũng ờ một căn hộ cả tòa nhà 17 tầng, với diện tích 120m2 
được thiết kế khá hợp lý, thoáng mát, bao gồm một phòng 
khách, một bếp ăn, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Căn hộ 
đã được chủ nhà sửa chữa và bài trí đồ đạc rất đẹp, hiện đại. 
Tuy nhiên, chủ hộ vẫn phàn nàn về hệ thống thoát nước ờ 
trong nhà vệ sinh luôn bốc mùi khó chịu, mặc dù họ đã tìm 
nhiều biện pháp khắc phục nhimg không thấy cải thiện hơn. 
Nhìn chung kiến trúc các căn hộ ở đây được thiết kế và xây 
dựng khá đồng bộ. Các căn hộ trong mỗi tòa nhà hầu như chỉ 
khác nhau về diện tích sử dụng rộng hay hẹp, còn về cấu trúc 
được xây giống nhau, khá hợp lý và thoáng đãng. Người dân 
sống ở đây bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua căn hộ để 
thấy được rằng họ ưu tiên nhiều cho vấn đề nhà ở. Và cũng 
chính vì lẽ đó mà bộ mặt của khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính khá ổn về mặt mỹ quan. Trong khi đó ở các khu dân cư 
mặt đất, ta thấy quy hoạch rất lộn xộn, từ nhà cấp 4 cho đến 
nhà mái bằng 1 tầng được xây móng kiên cố để nếu có điều 
kiện, chủ nhà có thể dễ dàng xây cất thêm 2, 3 tầng tùy theo 
nhu cầu. Và phổ biến là nhà ở dạng ống, đẳy là hệ quả của đất 
phân lô khu vực mặt tiền trên bề ngang hẹp. Những căn nhà 
này có bề ngang rất hẹp, thường chỉ từ 2 đến 3 mét, xây cải 
thấp cái cao, trông không đẹp mắt. Nhiều khu chung cư cũ 
như khu Thanh Xuân, khu Kim Liên..ế vào thập kỷ 80 là
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những khu nhà ở dành cho các cán bộ nhà nước thì cũng 
không thoát khỏi tình trạng cơi nới trái phép. Chủ nhà ra sức 
cơi nới bắt đầu từ những căn hộ ở tầng 1, người ta tận dụng 
những khoảng đất trống, đất đầu hồi nhà và xây lên được một 
căn phòng khá rộng rãi, rồi những nhà ở tầng trên tiếp tục 
chồng tầng lên nóc của nhà tầng 1. Với những nhà không có 
điều kiện cùng chồng tầng với căn hộ tầng dưới thì họ đổ bê 
tông, đặt thanh giầm..ế rồi cũng đua ra được một căn phòng 
độ 6m2 cho con có chỗ học hành.

• ♦

2.2.2. Không gian công cộng trong khu đô thị Trung Hòa
- Nhân Chỉnh

Trước hết, ta phải hiểu không gian công cộng là những 
không gian thân thiện, gần gũi với mọi người. Đó là nơi mà 
mọi người có thể trò chuyện với nhau, cùng vui chơi. Với tính 
chất mở và thân thiện, không gian công cộng đã trở thành 
những nơi chốn quen thuộc của mọi người, ngoài ngôi nhà 
của họ. Và không gian công cộng không phải là vấn đề mới 
mẻ, bởi đã từ lâu nay không gian công cộng đã đi vào tiềm 
thức của người Việt Nam. Ở các làng quê, người ta thường 
quây quần, sum họp để bàn bạc những công việc lớn, hoặc để 
tường nhớ tổ tiên tại đình làng. Trong phạm vi hẹp một dòng 
họ thì không gian công cộng để họ bàn bạc, nhắc nhở những 
công việc trong họ ngoài làng là nhà thờ họ.

Ngoài ra, sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam còn 
tập trung ở chợ, đó là nơi tụ họp để mua bán, trao đổi hàng 
hóa và cả giao lưu trò chuyện những vấn đề hàng ngày.

Nếp sinh hoạt cộng đồng truyền thống của người Việt khi 
bước vào thời kỳ hiện đại về cơ bản cũng không có gì thay đổi 
nhiều. Sinh hoạt cộng đồng vẫn là một vấn đề không thể thiếu
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được của người dân. Chẳng hạn như bất kỳ một khu dân cư mới 
hình thành nào cũng phải mọc lên một cái chợ bên cạnh. Người 
ta luôn có nhu cầu ăn đồ sống, đồ tươi, và chỉ có chợ họp hằng 
ngày mới đáp ứng được nhu cầu đó. Khi có người tức là có nhu 
cầu mua sắm, và đương nhiên sẽ có người cung cấp cho những 
nhu cầu đó. Ngoài ra, chợ còn là nơi giao lưu thường xuyên giữa 
con người với con người, mọi thông tin nóng hổi nhất thường có 
ngay ở chợ. Người bán, người mua quen thân hoặc chi là hỏi 
thăm nhau xã giao vài ba câu chuyện...

Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính: Một điều dễ nhận 
thấy với mọi người là người dân ở đây rất nhạy cảm với 
những biến đổi kinh tế xã hội đang diễn ra. Với định hướng 
phát triển nền kinh tế thị trường, một số loại hình công trình 
phục vụ công cộng hiện cũng đang được tư nhân hóa. Hiện 
nay ở khu vực này đã có trường học (trường mầm non), bệnh 
viện tư nhân, thương mại dịch vụ... Một số tòa nhà cũng sử 
dụng tầng 1 để làm siêu thị phục vụ cho dân của tòa nhà và 
dân vùng lân cận. Các dịch vụ nhà hàng, quán ăn, giải khát 
bar café được bố trí tại tầng 1 của các tòa nhà. Các dịch vụ lợi 
ích công cộng như dịch vụ thư báo, dịch vụ gom rác vệ sinh 
được bố trí tại tầng 1. Hệ thống tầng hầm chủ yếu phục vụ các 
dịch vụ gửi xe máy và ô tô.

Một điều bất cập trong khu đô thị là không gian vui chơi, 
cảiih quan xung quanh hầu như không có. về không gian 
chung chi có một khoảng sân lớn trước tòa nhà 34T có thể sử 
dụng cho trẻ em vui chơi và người già tập thể dục. Như vậy với 
số lượng 14 tòa nhà (tòa ít nhất là 125 hộ ờ) mà chỉ có một 
khoảng sân thỉ không đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí 
của người dân ở đây. Vào những buổi tối mùa hè, khoảng sân 
tnrớc tòa nhà 34T là nơi tập trung các hoạt động vui chơi của 
trẻ em từ trượt patin đến tập xe đạp và nhiều trò chơi khác.
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Yếu tố cây xanh, mặt nước là yếu tố không thể thiếu trong 
không gian sinh hoạt cộng đồng. Ngoài tác dụng tạo cảnh quan, 
nó còn là yếu tố quan trọng để điều hòa vi khí hậu và môi 
trường trong khu. Những vườn hoa nhỏ trong không gian sinh 
hoạt công cộng chiếm vị trí chủ đạo, nằm ở trung tâm của 
không gian sinh hoạt cộng đồng cấp nhóm nhà. Đây là không 
gian giao tiếp, nghỉ ngơi của mọi người trong nhóm nhà. Tuy 
nhiên người dân ở đây trong quá trình sử dụng cũng vẫn chưa 
cảm thấy hài lòng, họ cho rằng chừng ấy tòa nhà mà chỉ rải rác 
ba vườn hoa nhỏ với bài trí sơ sài gọi là có. về cây xanh để tạo 
cảnh quan thiên nhiên cho các tòa nhà thì ở khu vực này có rất 
ít. Cây xanh chỉ được trồng đọc theo hai bên đường chính còn 
cả khoảng sân ở tòa nhà 34T không hề có bóng mát. Các tòa 
nhà hầu hết nhìn ra mặt đường chứ không có khuôn viên hay 
hồ nước như ở một số khu đô thị khác. Khoảng sân trước các 
tòa nhà hầu hết được tận dụng làm chỗ gửi xe cho khách.

Có nhiều ý kiến cho rằng ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân 
Chính, các phương tiện đậu tràn lan trên vỉa hè, lòng đường do 
thiếu điểm đỗ. Người già, trẻ em nhốt mình trong nhà do thiếu 
điểm vui chơi, giải trí. Trong khi đó, khi xây đều có thiết kế về 
những khoảng không gian, khuôn viên vui chơi cho trẻ. Nhưng 
trên thực tế, khi đưa vào sử dụng thì mọi vị trí đẹp đảng lẽ được 
dành cho trẻ vui chơi đều bị chiếm dụng để kinh doanh (trông 
giữ xe, các nhà hàng, giải khát hay cho thuê.. .)•

Phỏng vấn sâu trường hợp chị T có ý kiến như sau:

“Tôi rất không hài lòng với việc ban quản lý tòa nhà 
cho phép cửa hàng tư nhân bày bán hoa lan, những mặt 
hàng gốm sứ ở dưới sảnh của tòa nhà vào dịp giáp Tet, 
rất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cùa cả tòa nhà 
[PVS 5: Nữ, 1966, Đại học, Ke toán]
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Rõ ràng với số lượng tòa nhà và hộ dân sống ở đây như vậy 
thì cảnh quan, môi trường sống ở đây là chưa hề văn minh.

Dù cho cư dân ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có 
những nét đặc trưng khác biệt với những khu dân cư truyền 
thống nhưng dù ít hay nhiều, họ vẫn có những hoạt động 
cộng đồng và điều này rất cần tới việc sử dụng không gian 
công cộng.

Thường thì ở các khu vực dân cư khác có nhiều nhóm xã 
hội khác nhau. Mỗi nhóm có các chuỗi hoạt động chung là 
phương tiện cần thiết để liên kết hành động của các thành 
viên. Trong các hoạt động chung, sự nỗ lực của các thành 
viên, tính tích cực bên trong nhóm là điều kiện để cho nhóm 
tồn tại và phát triển. Chẳng hạn, những người ở độ tuổi nghỉ 
hưu thì họ tham gia sinh hoạt hay chơi với nhóm hưu trí, hợp 
chính trị trong vai trò là nhóm tổ chức của chi bộ Đảng, chơi 
thể thao cùng nhau thì tạo thành nhóm sở thích, chia sẻ kinh 
nghiệm nghề nghiệp với những người cùng nghề thì dần hình 
thành nhóm cùng nghề, ở nhũng độ tuổi khác nhau thì có 
những sinh hoạt tập thể khác nhau và gọi là nhóm tuổi... Cứ 
như thế, theo thời gian, thành viên trong các nhóm có thể thay 
đổi nhưng những thói quen, những hoạt động tập thể thì được 
duy trì theo năm tháng, theo mỗi lớp người trong khu vực. 
Nói là nhóm và những sinh hoạt chung nhưng có thể đó là 
những nhóm phi chính thức (nhóm tuổi, nhóm sở thích, nhóm 
nghề) với những hoạt động chung tự phát và không đều đặn 
hoặc các nhóm chính thức (cựu Chiến binh, tổ Đảng) với 
những sinh hoạt chính quy, bài bản.

Trên cơ sỏ những hoạt động công cộng ở các khu dân cir 
truyền thống như vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tại khu 
Trung Hòa - Nhân Chính.
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Đầu tiên, xét đến các nhóm tuổi. Thường thì ở những khu 
vực khác chúng ta sẽ thấy mức độ thân thiết và hình thành 
nhóm không giống nhau ở các lứa tuổi vì trẻ em gần nhà hay 
chơi với nhau, còn thanh niên phải đi học, đi làm xa nên mức 
độ thân thiết của họ không được như hồi bé. Và về cơ bản, ở 
khu chung cư cao cấp này cũng không khác biệt nhiều lắm về 
sinh hoạt ở các nhóm tuổi. Mặc dù trẻ em ở đây ít chơi với 
nhau hơn so với các khu vực khác nhưng xét về nhóm tuổi, 
chúng vẫn là nhóm tham gia sinh hoạt cộng đồng cao hon cả. 
Ban ngày, trẻ em ở đây phải bận đi học nhưng buổi tối, nhất là 
những buổi tối cuối tuần hay những tối mùa hè, chúng thường 
tập trung ờ sân trước nhà 34T và cùng nhau chơi các trò chơi. 
Quan sát buổi tối mùa hè, chúng tôi nhận thấy có nhiều đám 
trẻ cùng nhau tập trượt ván, tập thể dục nhịp điệu, có nhóm 
tập trung lại và tập nhảy híp - hóp... Những trẻ em cùng chơi 
với nhau rất ít cháu học cùng trường, lớp với nhau mà chủ yếu 
là chơi với những bạn cùng sở thích.

“Chủng cháu thường tập trung ở đây vào buổi tối 
cuối tuần và cùng nhau tập trượt pa - tin... Cháu 
không học cùng với các bạn nhưng vì cùng sở thích 
nên rủ nhau cùng chơi thôi... Chúng cháu cũng chỉ 
chơi với nhau vào những buổi tập vậy thôi chứ không 
đến nhà nhau chơi bao giờ. cỏ số điện thoại rồi, khi 
cần thì gọi cho nhau thôi... ” . [PVS 21: Nam, 1994, 
THPT Học sinh]

Cũng giống như nhóm trẻ em, người cao tuổi ở khu vực 
này cũng có quan hệ thân thiết hơn các nhóm thanh niên và 
nhóm trong độ tuổi lao động. Trên thực tế, nhóm người cao 
tuổi là nhóm có nhiều thời gian rỗi nhất và cũng là nhóm có 
nhu cầu giao tiếp nhiều nhất. Quỹ thời gian khá thoải mái nên
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họ cũng hay tham gia các hoạt động chung như đi bộ, tập 
dưỡng sinh nhưng cũng chỉ dừng ở những hoạt động ở sân 
nhà 34T chứ không thấy có quan hệ thân mật đến mức sang 
nhà nhau chơi, đi chợ, đi chùa cùng nhau.

Qua nghiên cứu, không thấy xuất hiện ở khu chung cư này 
nhóm sở thích (được hiểu là nhóm người có chung sở thích và 
thường chơi với nhau). Nhóm sở thích này bắt nguồn từ 
những người có chung sở thích và cùng nhau thực hiện sở 
thích của mình, từ đó họ trở nên thân thiết và chia sẻ với nhau 
nhiều hơn trong cuộc sống. Ví dụ như những người phụ nữ 
gần nhà nhau thường rủ nhau cùng đi bộ, đi chợ hàng ngày và 
chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm giảm cân, làm đẹp, tăng 
cường sức khỏe... Nhưng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính thỉ không có hiện tượng đó. Có lẽ những người dân 
sống ở đây đã bị lối sống khép kín hạn chế quan hệ của mình 
với những người xung quanh. Và như đã nói ở trên, những 
người phụ nữ chỉ trò chuyện với nhau vài ba câu trong khi cho 
con xuống sân nhà 34T chơi mà thôi.

Khi nghiên cứu về những sinh hoạt cộng đồng tại khu dân 
cư, bao giờ chúng ta cũng chú ý nhiều đến 3 nhóm chính là trẻ 
em, người cao tuổi và phụ nữ. Đây là những nhóm chính tạo 
nên chất keo gắn kết mọi người trong khu với nhau. Mặc dù ở 
khu vực chung cư cao cấp này, ba nhóm kể trên cũng là ba 
nhóm có quan hệ cộng đồng mạnh hơn những nhóm khác 
nhưng cũng rất hạn chế so với ở những khu dân cư truyền 
thống. 17,2% cho rằng trè em trong tòa nhà thường xuyên 
chơi với nhau, 58,9% người trả lời người cao tuổi trong cùng 
tòa nhà chơi thân thiết với nhau, 23,9% phụ nữ trong mẫu trả 
lời họ có chơi với những phụ nữ khác trong tòa nhà. Các con 
số trên đã nói lên được phần nào mối quan hệ không khăng 
khít giữa các cư dân trong khu vực.
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Trong ba nhóm thì nhóm phụ nữ là nhóm có tính cộng 
đồng cao hơn cả. Mặc dù không chơi nhiều với các phụ nữ 
khác trong cùng tòa nhà nhưng họ lại là lực lượng chính tham 
gia vào các hoạt động của tổ dân phố. Họ vẫn thường tham gia 
sinh hoạt hội phụ nữ, đi họp tổ dân phố. Tuy nhiên những hoạt 
động này ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính dường như 
cũng không hiệu quả lắm. Theo thông tin phản ánh thì hiệu 
quả nhất là nhũng buổi họp tổ dân phố mà có liên quan đến 
lợi ích cụ thể của các hộ gia đình. Chẳng hạn như khi họ họp 
nhau lại để bàn việc yêu cầu ban quản lý tòa nhà làm việc này, 
đáp ứng yêu cầu kia hoặc không cho tăng giá các dịch vụ.... 
Còn lại những hoạt động khác của tổ dân phố cũng không 
được mạnh lắm bởi lẽ giữa những người dân sống ở đây 
không có mối quan hệ mật thiết, trọng tình trọng nghĩa. Tại 
đây có ít các hoạt động làm cho tình làng nghĩa xóm thêm 
đầm ấm và sâu sắc.

Những hoạt động công cộng được chúng tôi quy vào hai 
dạng: hoạt động chính quy và hoạt động không chính quy.

Hoạt động chính quy là những sinh hoạt định kỳ, có tổ 
chức, thường được thực hiện bởi các nhóm chính thức, ví dụ 
như họp tổ dân phố, học chi bộ, tổ chức ngày tết Trung Thu 
cho các cháu...

Hoạt động phi chính quy là những hoạt động tự phát, 
không có tổ chức, định hướng và mục tiêu rõ ràng, thường 
được thực hiện bởi các nhóm không chính quy và thiếu tính 
định kỳ, ví dụ như: đi bộ, chơi cầu lông, tập thể dục, tập 
dưỡng sinh...
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Một trong những hoạt động phi chính quy được nhiều 
người cao tuổi ở khu chung cư tham gia đó là hoạt động thể 
dục thể thao. 25,3% người trả lời thường xuyên tham gia các 
hoạt động thể dục thể thao dưới sân nhà 34T, 34,1% trả lời 
thỉnh thoảng tham gia. Nói là hoạt động cộng đồng nhưng đôi 
khi không phải có nhiều người cao tuổi ở cùng một tòa nhà 
tham gia, có khi là một nhóm người cao tuổi ở rải rác 14 tòa 
nhà, có khi chỉ là vài ba người rủ nhau đi bộ mỗi tối, hay đánh 
cầu lông mồi chiều. ẵ. Hoạt động thể dục thể thao ở khu vực 
này chủ yếu để rèn luyện sức khỏe mang tính phong trào chứ 
không phải một hoạt động chính qui được tổ chức theo địa bàn.

Tỷ lệ các hộ gia đình trẻ chiếm tỷ lệ cao trong mẫu nghiên 
cứu, trình độ học vấn của các cặp vợ chồng trong gia đình ở 
đây tương đối cao. Đặc trưng của các gia đình cũng đã có 
những thay đổi để thích ứng với hinh thức sinh sống là các mô 
hình nhà chung cư cao tầng. Nét đặc trưng của những thay đổi 
này là sự quá độ của mô hình hôn nhân và gia đình theo 
hướng nhấn mạnh nhiều hơn đến các vai trò và trách nhiệm cá 
nhân, dân chủ và bình đẳng hơn giữa các thành viên thuộc các 
độ tuổi và giới tính khác nhau của gia đình, về mặt kinh tế, 
các gia đình đang cấu trúc lại chiến lược sống của mình, với 
nét đặc trưng là việc tăng cường đầu tư nguồn lực cho giáo 
dục và đào tạo con em, việc theo đuổi đồng thời nhiều hình 
thức tạo thu nhập, và sự năng động trong việc tìm kiếm các cơ 
hội bên ngoài gia đình cũng như cộng đồng. Với sự nâng cao 
tính cơ động về kinh tế, xã hội, và địa lý, các quan hệ gia 
đình, nhất là quan hệ vợ - chồng trở nên ngày càng đa dạng 
hơn. Trong bối cảnh đó, sự gia tăng ý nghĩa của các vai trò cá 
nhân khiến cho việc dung hòa lợi ích của các thành viên đặt ra
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những đòi hỏi mới mà khi không được đáp ứng sẽ dẫn đến các 
xung đột gia đình. Các quan niệm về gia đình truyền thống 
vẫn ít nhiều tồn tại ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, tuy 
nhiên các gia đình ở đây sống độc lập và chủ yếu là các gia 
đình hai thế hệ. Vợ hoặc chồng thường là người quyết định 
chính cho các cách thức sinh sống giáo đục con trong gia đình 
mình mà ít bị ảnh hưởng của ông bà và bố mẹ.

Những gia đình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có xu 
hướng đề cao ý nghĩa và vai trò cả nhân, điều này dễ khiến 
cho việc dung hòa lợi ích của các thành viên đặt ra những đòi 
hỏi mới mà nếu không đáp ứng sẽ dẫn đến những mâu thuẫn 
trong gia đình.

Mối quan hệ hàng xóm láng giềng lỏng lẻo, ít sự quan 
tâm giúp đỡ của các gia đình hàng xóm trong các mối quan 
hệ xã hội.

Đặc trưng của kiến trúc không gian sóng tại khu chung cư 
Trung Hòa - Nhân Chính có nhiều điểm bất hợp lý khiến 
nhiều gia đình nơi đây cảm thấy không thoải mái.

' 23. Hộ gia đình khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính

2.3.1. Cấu trúc gia đình ở chung cư Trung Hòa-Nhãn Chính

Tại các khu dân cư truyền thống thì việc chung sống sau 
khi kết hôn của các cặp vợ chồng chủ yếu vẫn theo khuôn 
mẫu cũ, tức là sau khi kết hôn, nhiều đôi vợ chồng trẻ thường 
sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, trong mẫu nghiên 
cứu tại 300 hộ tại khu vực này thì lại có nhiều nét mới mẻ. Ở 
đây, mô hình gia đình hạt nhân xuất hiện nhiều.
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Bảng 2.1: Mô hình sống hiện tại của các gia đình ở chung
cư Trung Hoa - Nhân Chính

Mô hình sinh sổng SỐ lưựng Tỷ lệ %

Hai vợ chồng 5 1,7

Hai vợ chồng và con cái 212 70,7

Vợ chồng con cái và bố mẹ chồng 70 23,3

Vợ chồng con cái và bố mẹ vợ 13 4,3

Tổng số 300 100

Số liệu bảng trên cho thấy mô hình các gia đình ở khu 
chung cư cao tầng Trung Hòa - Nhân Chính thiên về loại hình 
gia đình hạt nhân. Các phỏng vấn sâu cũng cho thấy: tại đây 
một số người cao tuổi đã nghỉ hưu và có kinh tế khá già, mặc 
dù đã có nhà mặt đất nhưng họ lại cho thuê để dọn đến ở nhà 
chung cư với lý do để hàng ngày có điều kiện nhìn thấy con 
cháu thường xuyên hơn khi tất cả các thành viên trong gia 
đình cùng sinh hoạt trên một mặt bằng. Một hình thức nữa là 
mô hình sống gần với bố mẹ cũng được nhiều gia đình ở đây 
lựa chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 82,6% các gia 
đình hạt nhân mong muốn có bố mẹ vợ, chồng sống trong 
cùng tòa nhà và 7,3% mong muốn bố mẹ sống chung trong 
cùng gia đình. Và trên thực tế đã có những gia đình hạt nhân 
lựa chọn hình thức mua căn hộ ở cùng tòa nhà hoặc cùng tầng 
với bố mẹ. Đây cũng là một điểm mới cùa các gia đình hạt 
Iihân ngày nay Khi họ đã có điều kiện về kinh tế thì họ 
thường có nhu cầu ở riêng, nhưng vẫn muốn có sự nhờ cậy 
vào bố mẹ chẳng hạn nhờ đưa đón con đi học hoặc về muộn
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CÓ thể nhờ ông bà cho cháu tắm rửa, ăn uống... Như vậy, ở 
khu vực này, dù không sống chung song các cặp vợ chồng vẫn 
lựa chọn ở gần nhà bổ mẹ. Khi xét về tương quan giữa mô 
hình chung sống với trình độ học vấn, chúng tôi cũng nhận 
thấy có những khác biệt đáng kể.

Bảng 2.2. Tương quan giữa trình độ học vấn và mô hình
sống hiện tại

Những thành viên sóng cùng gia đình

Trình độ học ván Hai vọ- 

chồng

Vợ 
chòng 

và con 

cái

V? 
chòng 

con cái 
và bổ 

mẹ 

chồng

Vợ chồng 

con cái 

và bố mẹ 

vợ

Tổng

Trung học Số người 2 0 1 2 5

phổ thông Tỷ lộ % 40 0 20 40 100

Cao đẳng
Số người 1 5 1 0 7

Tỷ lệ % 14,3 71,4 14,3 0 100

Đại học
Số người 2 186 66 11 265

Tỷ lộ % 0,8 70,2 24,9 4,2 100

Trên đại học
Sổ người 0 21 2 0 23

Tỷ lộ % 0 91,3 8,7 0 100

Tỏng 5 212 70 13 3G0

% 1,7 70,7 23,3 4,3 100
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Theo bảng 2.2. cho thấy có xu hướng giảm dần tỷ lệ mô 
hình gia đình mở rộng theo sự tăng dần của trình độ học vấn. 
Chẳng hạn, có tới 60% số người có trình độ học vấn trung học 
phổ thông sống chung, với bố mẹ vợ/ chồng, trong khi đó, 
những cặp vợ chồng có trình độ từ cao đẳng trở lên, tỷ lệ giảm 
xuống còn 14,3%. Mặt khác lại có xu hướng tăng dần khoảng 
cách không gian giữa nơi cư trú của các cặp vợ chồng với nơi 
cư trú của bố mẹ vợ/ chồng theo sự tăng dần của trình độ học 
vấn. Mô hình sống riêng, xa bố mẹ vợ/ chồng được áp dụng 
nhiều nhất ở các cặp vợ chồng có trình độ học vấn từ cao đẳng 
trở lên. Và cũng có một nhóm mô hình gia đình sống riêng, ăn 
riêng nhưng gần ngay cạnh nhà bố mẹ cũng chiếm tỷ lệ cao ở 
nhóm cặp vợ chồng có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên. 
Mô hình sống chung nhưng ăn riêng, hoặc sống riêng nhưng 
ăn chung với bố mẹ hầu như không có ở những cặp vợ chồng 
có trình độ cao đẳng, đại học và trên Đại học. Mô hình chung 
sống cùa các cặp vợ chồng xét về trình độ học vấn cũng có tỳ 
lệ thuận với mức thu nhập của họ. Hom một nửa số cặp vợ 
chồng có mức thu nhập 5-10 triệu đồng/ tháng sống chung, ăn 
chung cùng với bố mẹ chồng chiếm 60,7%. Trong khi con số 
này ở các hộ gia đình có mức thu nhập khá hơn (trên 10 triệu 
đồng/ tháng) lại chiếm tỷ lệ thấp hơn.
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Bảng 2.3: Tương quan thu nhập và mô hình sống hiện tại

Thu nhập bình 

quân/tháng

của vợ chồng

Những thành viôn sống cùng gia đình

Tổng
Hai vợ 

chồng

Hại vợ 
chồng 

và con 

cái

Vợ 
chồng 

con cái 

và bó 

mẹ 

chồng

Vợ 

chồng 

con cái 

và bố 

mẹ vợ

Từ 5-10 

triệu

Số người 5 31 68 8 112

Tỷ lệ % 4,5 27,7 60,7 7,1 100

Từ 10-15 

triệu

SỐ người 0 150 0 3 153

Tỷ lệ % 0 98 0 2 100

Trẽn 15 

triệu

Số người 0 31 2 2 35

Tỷ íệ % 0 88,6 5,7 5,7 100

Tổng số 5 212 70 13 300

% tổng 1,7 70,7 23,3 4,3 100

Những mô hình gia đình nói trên có thê do những nguyên 
nhân chủ quan và khách quan. Đó là những thay đổi trong nhu 
cầu tinh thần của chính những người dân. Bởi lẽ khi sống trong 
điều kiện kinh tế phát triển thì giá trị của “chủ hộ” ngày càng 
được nhiều người ý thức rõ ràng và coi trọng. Chính vì thế, mô 
hình gia đinh hạt nhân chiếm số lượng nhiều ở khu chung cư 
cao cấp này. Đây không chỉ là xu hướng ưa chuộng của những 
cặp vợ chồng trẻ mà của cả những cặp vợ chồng cao tuổi. 
Những kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy số người muốn thay
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đổi mô hình sống hiện tại của mình không nhiều: 22,4% nửa 
mong muốn, nửa không mong muốn, 7,1% muốn thay đổi và 
6,7% khó trả lời, số % còn lại 61,5% không muốn thay đổi mô 
hình sống. Xem xét một cách cụ thể hơn số những người không 
mong muốn duy trì mô hình sống hiện tại, chúng tôi nhận thấy 
rằng, những người đang sống chung và ăn chung với bố mẹ 
muốn thay đổi nhiều nhất chiếm 74,5%. Tiếp theo là những cặp 
vợ chồng sống chung nhưng ăn riêng chiếm 54,8%. Còn những 
người sống riêng chiếm tỷ lệ thấp nhất 3,6%.

Biểu 2.1: Mô hình sống và mong muốn thay đổi mô hình
sống hiện tại

Như vậy, vẫn có một tỷ lệ không cao những cặp vợ chồng 
đang sống riêng muốn thay đổi mô hình sống. Ở đây có thể họ 
mong tnuốn theo hai chiều hướng: một là đến sống chung với 
bố mẹ và chiều hướng thứ hai là vẫn sống riêng những ở gần 
nhà bố mẹ. Điều này xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất
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như đã nêu ở trên là ở gần bố mẹ, họ cỏ thể nhận được sự trợ 
giúp từ bố mẹ và còn vì một lý do nữa là họ cũng dễ chăm sóc 
bố mẹ hơn.

Trong phỏng vẩn sâu, một người phụ nữ 28 tuổi ở nhà 
17T3 cho biết:

Nhà không cỏ người giúp việc, mỗi hai vợ chồng 
với con nhỏ nên nhiều lúc cũng bí, mình cũng dự định 
mua căn hộ cùng tầng đế đón bo mẹ chồng ở quê lên 
ở cùng có gì ông bà còn giúp đỡ hơn nữa ở gần ông 
bà mình cũng có điều kiện chăm sóc khi các cụ om 
đau ” [PVS 25: Nữ, 1981, Đại học, Kế toán].

Tuy nhiên, xét khảo sát thì số người mong muốn thay đổi 
mô hình sống vẫn chiếm số lượng nhiều ở các cặp vợ chồng 
đang sống chung với bố mẹ.

“Vợ chồng ở riêng là thoải mải nhất nhưng cũng 
tùy thuộc hoàn cảnh. Song cùng ông bà, nhiều lúc 
dạy con cải không được theo ỷ  muốn, chuyện riêng 
của hai vợ chồng nhiều lúc ông bà tham gia lại gây 
ra cãi nhau” ế [PVS 12: Nữ, 1982, Đại học, Kinh 
doanh]

Mô hình sống riêng, ăn riêng không chỉ là mong muốn của 
các cặp vợ chồng trẻ mà còn là mong muốn của người cao 
tuổi trong xã hội hiện đại. Trong cuốn Gia đình trong tấm 
gương xã hội học do Mai Quỳnh Nam (chủ biên) đã cho thấy 
mô hình sống riêng, ăn riêng thường là lựa chọn của những 
người cao tuổi có nguồn thu nhập cao, ổn định, còn khỏe 
mạnh, nhất là còn đủ cả hai vợ chồng già.
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“Chúng tôi mua căn hộ tầng dưới cho các con ra 
ở riêng từ khi chủng cưới nhau. Ở như thế tôi thấy 
cũng thoải mải đỡ va chạm chuyện mẹ chồng nàng 
dâu mà chúng nó cũng tự do và độc lập hơn. Vợ 
chồng tôi lương cũng cao sức khỏe thì tốt nên chưa 
cần nhờ chúng nó. Ở gần thế này là tiện nhất lúc nào 
thích thì mình có thể sang thăm cháu, thinh thoảng có 
việc chúng nó cũng gửi con cho tôi trông”. [PVS 16: 
Nữ, 1952, Đại học, Nghỉ hưu].

2.3.2. Cơ cẩu nhân khẩu của các hộ gia đinh khu chung 
cư Trung Hòa - Nhân Chính

Xem xét cơ cấu nhân khẩu theo trình độ học vấn và nghề 
nghiệp giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về đặc trưng các hộ 
gia đình khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính.

Trình độ học vẩn

Bằng cấp hay trình độ học vấn luôn là một thước đo phổ 
biến trong các xã hộiẼ Đây chính là một trong những yếu tố 
tạo ra sự phân tầng trong xã hội. Trong xã hội Việt Nam 
truyền thống, sự phân chia các tầng lớp thường được sắp xếp 
theo thứ tự: sĩ, nông, công, thương. “S ĩ’ hay “kẻ sĩ” dùng để 
chi những nhà trí thức, những người có trình độ học vấn caoế 
Họ luôn nhận được sự tôn trọng của cả cộng đồng, họ được 
xếp vào vị trí đầu tiên trong hệ thống phân tầng của xã hội 
truyền thống. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, bằng cấp vẫn là 
một thước đo giá trị của con người. Bằng đại học hiện giờ gần 
như được coi là điều kiện tối thiểu để con người gia nhập vào 
thị trường lao động bậc cao. Người ta thường có thói quen 
quy gán những loại hành vi nhất định cho các nhóm trình độ
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học vấn khác nhau. Chẳng hạn, khi xem xét mối quan hệ giữa 
trình độ học vấn với mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoặc cách 
nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già. Ngay cả xem xét về 
nghề nghiệp và mức thu nhập với trình độ học vấn, ta sẽ thấy 
có tỷ lệ thuận với nhau. Chính vì thế, điều tra về trình độ học 
vấn của các cặp vợ chồng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính được chú ý đến. Thực tế, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ 
người sống ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có trình độ 
học vấn thấp chiếm tỷ lệ thấp. Người dân ở đây có trình độ 
học vấn thấp (từ cao đẳng trở xuống) chỉ chiếm tỉ lệ 4% của 
người vợ và 2% người chồng và đa phần rơi vào những người 
lớn tuổi (55 tuổi trở lên). Tỷ lệ người có trình độ đại học 
chiếm số lượng cao và khá tương đương giữa vợ và chồng: 
88,3% người vợ so với 82,3% người chồng. Tuy nhiên ở trình 
độ sau đại học thì tỷ lệ người chồng lại gấp đôi người vợ là 
15,7% so với 7,7%.

Bảng 2.4: Trình độ học vấn của vợ, chồng

Trình độ học vấn
V? Chồng

SỐ người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ %

Trung học phổ thông 5 1.7 3 1,0

Cao đẳng 7 2,3 3 1.0

Đại học 265 88,3 247 82,3

Trên Đại học 23 7,7 47 15,7

Tổng số 300 100 300 100
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Như vậy, qua bảng 2.4 cho thấy trình độ học vấn của các 
cặp vợ chồng ở khu vực này cao đồng đều so với những nơi 
khác. Và nó cũng rất hợp lý với nghề nghiệp và mức thu nhập 
của họ. Với thời điểm hiện tại, giá một căn hộ 65m2 (căn hộ 
nhỏ nhất) đã lên tới hon 2 tỷ đồng và chưa kể đến các phụ phí 
dịch vụ khác đi kèm cho thấy nghề nghiệp ổn định với mức 
thu nhập cao thì mới có thể đáp ứng được những mức giá cả 
nêu trên. Ngoài ra, trong kết quả phỏng vấn sâu, cũng có 
nhiều ý kiến nêu lý do chọn lựa sống ở khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính là do trình độ dân trí cao, và đương nhiên ai cũng 
muốn xung quanh mình là những người hàng xóm văn minh, 
lịch sự, con mình có một môi trường sống tốt.

Nghề nghiệp
Khi phân tích đặc điểm nghề nghiệp của vợ chồng trong 

hộ gia đình cho thấy những nét đặc trưng trong cơ cấu nghề 
nghiệp của xã hội. Mặt khác, sự giống nhau hoặc khác nhau 
về nghề nghiệp của người vợ và người chồng cho thấy những 
hiến đổi trong quy luật của hôn nhân. Trong xã hội hiện đại, 
nghề nghiệp được xem như là một trong những vị thế cơ bản 
khi nhận diện về một con người. Chẳng hạn khi đặt câu hỏi: 
“Người kia là ai?”, ta thường nhận được câu trả lời: “Anh ấy 
là bác s ĩ ’ hoặc “Ông ấy là kiến trúc sư”, “Cô ấy là giáo 
vỉên”. .Ế mà hầu như người ta sẽ không trả lời là “Anh ta giàu 
lắm” hay “Anh ta trẻ lắm”... Điều này cho thấy ý nghĩa quan 
trọng của tiêu chí nghề nghiệp trong xã hộiễ Đối với các 
nghiên cứu xã hội học, nghề nghiệp là một biến số quan trọng 
thường xuyên được xem xét.

Xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp, các loại nghề 
nghiệp cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn. Trên thế giới có



82 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

hàng chục nghìn nghề nghiệp khác nhau và ở Việt Nam, trong 
Danh mục nghề của Tổng cục Thống kê ban hành năm 1999 
đã chi ra hơn 620 loại nghề nghiệp khác nhau. Trong các 
nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam có nhiều cách phân loại 
nghề nghiệp khác nhau nhưng nhìn chung, các cách phân loại 
đó cũng chưa bao quát hết các loại nghề nghiệp hiện nay. Bởi 
vì các loại hình nghề nghiệp ngày nay liên tục phát triển đa 
dạng cùng với sự phát triển của xã hộiế

Do nghề nghiệp là một tiêu chí quan trọng để xác định vị thế 
cơ bản của một người và cũng do tính chất phức tạp, đa dạng của 
nghề nghiệp trong xã hội hiện đại, nên ừong nghiên cứu này, 
biến số nghề nghiệp là biến số mở. Khi phỏng vấn người dân 
sống tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính về nghề nghiệp của 
họ, các phương án trả lời không được chuẩn bị trước mà điều tra 
viên sẽ ghi nhận câu trả lời của người được hỏi về nghề nghiệp 
của họ. Cách mỗi người trả lời về nghề nghiệp của mình sẽ cho 
thấy sự tự đánh giá về vị thế xã hội của họ.

Kết quả phỏng vấn cho thấy không có sự thống nhất về 
cách xác định nghề nghiệp của bản thân. Có những người chỉ 
ra nơi làm việc của họ, chẳng hạn ở Trường Đại học Luật, 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam..., 
có người lại chỉ đích danh công việc của mình như bác sĩ, 
công an, giáo viên, doanh nhân.ẽ.

Qua những loại nghề nghiệp mà những người trả lời cung 
cấp, căn cứ theo tính chất hoạt động của nghề nghiệp, chúng 
tôi đã tiến hành phân loại nhóm như sau:

Nhóm 1: nhóm những người không làm việc, bao gồm 
những người đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nội trợ, ở nhà. Nhóm 
này có đặc trưng là không có hoạt động nghề nghiệpệ
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Nhóm 2: nhóm liên quan đẹn làm những nghề tự do.

Nhóm 3: nhóm liên quan đến những người làm tại các công 
ty nước ngoài.

Nhóm 4: nhóm liên quan đến hoạt động kinh tế, gồm 
những người lập doanh nghiệp, kinh doanh buôn bán, kế toán, 
tài chính.

Nhóm 5: cán bộ nhà nước. Nhóm này tự nhận mình là cán 
bộ công chức, viên chức, cồng an hoặc bộ đội và những người 
chỉ ra cơ quan làm việc của họ thuộc các cơ quan nhà nước.

Sự phân chia các nhóm như vậy chi mang tính chất tương 
đối và được sử dụng riêng trong nghiên cứu này để phần nào 
có thể phác họa được chân dung những gia đình sống ở đây và 
qua đó là rõ được phần nào nếp sống của các gia đình ở khu 
vực này. Kết quả khảo sát cho thấy:

Bảng 2.5: Cơ cấu nghề nghiệp của người dân khu đô thị
Trung Hòa - Nhân Chính

Nghè nghiệp

Nghè nghiệp của 
vợ

Nghề nghiệp của 
chồng

SỔ
người Tỷ lệ %

SỔ
người Tỷ lộ %

Nhóm 1 Nội trợ Nghỉ hưu 11 2 14 4,7

Nhỏm 2 Nghề tự do 6 2 5 1,7

Nhóm 3 Công ty nước ngoài 7 2,3 7 2,3

Nhóm 4 Doanh nghiệp 60 20 149 49,7

Nhỏm 5 Cán bộ nhà nước 216 72 125 41,7

Tổng 300 100 300 100



84 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

Những nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao là cán bộ nhà nước 
72% người vợ xét theo chỉ báo này và 41,7% là người chồng, 
tiếp đến là loại hình làm việc tại doanh nghiệp với tỷ lệ người 
vợ là 20% so với 49,7% người chồngế

Cơ cấu nghề nghiệp của người vợ và người chồng trong hộ 
gia đình cho thấy đặc trưng của nền kinh tế thị trường khi xuất 
hiện các loại hình làm việc tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi 
phân tích sự chuyển đổi của các loại nghề nghiệp theo nhóm 
tuổi, kết quả cho thấy tỷ trọng các nghề nghiệp trong cơ cấu 
của nền kinh tế cũng đang có sự chuyển đổi theo loại hình sản 
xuất và sở hữu: sự tăng lên của sản xuất theo định hướng thị 
trường, tăng loại hình tư nhân so với khu vực sản xuất nhà 
nước. Một số dẫn chứng sau sẽ minh chứng cho luận điểm trên:

Thứ nhất, tỷ lệ làm việc trong các cơ quan nhà nước ở các 
nhóm gia đình có khác nhau về độ tuổi. Nếu như các gia đình 
có nhóm tuổi từ 40 trở lên, tỷ lệ hộ gia đình có người chồng 
làm trong cơ quan nhà nước là 47,9% và vợ làm cơ quan nhà 
nước là 68,2% thì trong các gia đình ở nhóm tuổi dưới 40, tỷ 
lệ này đã giảm xuống là 35,2% đối với người chồng và 39,7% 
đối với người vợ.

Thứ hai, tương tự xét độ tuổi của các gia đình trong khu 
vực doanh nghiệp cũng có tỷ lệ khác nhau. Cụ thể tỷ lệ gia 
đình có nhóm tuổi dưới 40 các gia đình có cả vợ cả chồng 
cùng làm ở doanh nghiệp là 68,2% thì con số này ở các gia 
đình írên 40 tuổi là 26,3%-

Như vậy, cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa thì sự thâm nhập của nền kinh tế thị trường vào các gia 
đình thủ đô, trong đó có các gia đình khu đô thị mới Trung
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Hòa - Nhân Chính đã tạo nên sự chuyển đổi trong cơ cấu nghề 
nghiệp. Sự tác động này trước hết là vào sự nhận thức của 
người dân trong việc tìm kiếm cơ hội thay đổi nghề nghiệp. 
Nhiều gia đình trẻ nhận thức rằng môi trường làm việc và 
mức thu nhập là yếu tố quyết định sự lựa chọn nghề nghiệp, 
chứ tính ổn định không phải là ưu tiên lựa chọn số một.

Anh T 27 tuổi nhà 17T1 Trung Hòa - Nhân Chính: 
“Tôi thích làm việc tại môi trường doanh nghiệp vì môi 
tncờng làm việc cạnh tranh, năng động cùng với mức 
thu nhập cao. Nếu so với các cơ quan nhà nước thì tính 
ổn định nghề nghiệp không bằng nhưng chỉnh yếu tố 
này giúp tôi luôn luôn phải phấn đấu hoàn thiện mình 
và liên tục học hỏi để có thể đáp ứng môi trường làm 
việc khắt khe mà doanh nghiệp đòi hỏi". [PVS 18: 
Nam, 1983, Đại học, Kinh doanh]

Điều này dẫn đến tỉ lệ lao động của các gia đình khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính tham gia vào các doanh nghiệp cỏ 
xu hướng tăng lên và tỷ lệ làm việc trong cơ quan nhà nước 
giảm xuống. Một lý do nữa phải kể đến là quá trình giảm biên 
chế của bộ máy hành chính sự nghiệp của nhà nước dẫn đến 
thực trạng cư hội tìm kiếm việc làm tại cơ quan nhà nước là 
hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường phát triển, 
nhiều ngành nghề mới ra đời, điều kiện thu hút lao động lại 
hấp dẫn hưn và dễ xin vào làm hơn.

2.3.3. Quan hệ lao động trong gia đình

Khi đề cập quan hệ lao động trong gia đình chúng tôi xem 
xét dirới góc độ phân công lao động giữa vợ và chồng trong



86 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

các hoạt động công việc nhà, chăm sóc giáo dục con cái .v.v. 
từ đó hiểu rõ hơn về nếp sống gia đình khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính.

Công việc nhà

Sự tác động của quá trình phát triển kinh tế xã hội, quá 
trình hội nhập và toàn cầu hóa đã tạo ra những cơ hội việc 
làm và sự chuyển đổi trong phân công lao động giữa các 
thành viên trong gia đình, đặc biệt là người vợ và người 
chồng tiến tới bình đẳng hơn trong nhiều lĩnh vực hoạt 
động ở gia đình.

Theo truyền thống, những hoạt động trong gia đình có sự 
phân công theo giới. Các hoạt động trong gia đình như: giữ 
tiền, các công việc nội trợ như mua thức ăn, nấu cơm, rửa bát, 
giặt giũ, chăm sóc con nhỏ... thường do người vợ đảm nhận. 
Các cồng việc như tiếp khách, làm trụ cột trong gia đình, 
thường do người chồng thực hiện. Tương ứng với sự phân 
công vai trò đó là sự phân công về quyền của người vợ và 
người chồng trong việc quyết định. Cũng theo quan niệm 
truyền thống, người chồng là người quyết định hầu hết các 
công việc quan trọng trong gia đình. Trong các gia đình ở khu 
đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, cũng có những gia đình còn 
mang tính chất truyền thống trong vấn đề phân công công việc 
gia đình theo kiểu truyền thống nêu trên, nhưng cũng có nhiều 
gia đinh đã mang xu hướng hiện đại.
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Bảng 2.6.Phân công việc nhà trong gia đình

Tham gỉa làm hoặc điều hành 

công việc gia đình
Tổng

Vợ là 

chính
Chồng là 

chính

Cả hai 

như nhau

CÓ người 
giúp việc

Số người 24 0 187 211

Tỷ lệ % 11.4 0 88,6 100

Không cố 
ngươi giup 

việc

Số người 53 2 34 89

Tỷ lệ % 59,6 2,2 38,2 100

Tổng số 77 2 221 77

% 25,7 0,7 73,7 100

Khi xem xét phân công lao động trong gia đình giữa các 
cặp vợ chồng trong gia đình tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, chúng tôi nhận thấy rằng có sự phân công theo giới 
trong phân công lao động giữa các thành viên trong gia đình. 
Chúng tôi tập trung vào phân tích phân công lao động giữa vợ 
và chồng và những xu hướng của mô hình phân công lao động 
theo các chi báo như người “giữ tiền”, các công việc nội trợ 
như “mua thức ăn”, “nau cơm”, “rửa bát”, “giặt giũ”, “chăm 
sóc con nhỏ”, các công việc cộng đồng như “họp tổ dân phố”ễ 
Tương ứng với sự phân công vai trò đó là sự phân công về 
quyền của người vợ và người chồng trong việc quyết định. 
Cũng theo quan niệm truyền thống, người chồng là người 
quyết định hầu hết các công việc quan trọng trong gia đình: 
“quyết định chi tiêu lớn”.
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SỐ liệu cho thấy có tới 75,7% các cặp vợ chồng trong mẫu 
nghiên cứu ở riêng và 24,3% sống chung cùng bố mẹ vợ, 
chồng. Những đặc trưng về phân công lao động tại đây cho 
thấy nhiều công việc trong gia đình trước đây chủ yếu do người 
phụ nữ đảm nhận như dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ .ề. thì tỷ lệ 
này đã khá tương đồng giữa vợ và chồng cụ thể có tới 88,6% 
cho rằng cả hai tham gia làm việc nhà như nhau, tuy nhiên việc 
tham gia ở đây chi với tư cách là người điều hành các công việc 
còn người thực hiện chính các công việc lại do người giúp việc 
đảm nhiệm. Có thể lý giải điều này khi xem xét đến yếu tố 
người giúp việc. Theo kết quả thống kê trên 300 hộ gia đình thì 
có tới 70,9% các gia đình có người giúp việc như vậy các công 
việc trước đây người phụ nữ tham gia tích cực thì nay được giải 
phóng qua vai trò của người giúp việc.

Tuy nhiên khi xét những gia đình không có người giúp 
việc thì tỷ lệ làm việc nhà vẫn do người phụ nữ đảm đương 
vẫn cao hơn với tỷ lệ 59,6% Trong khi đó người chồng vẫn là 
người rảnh rỗi hơn với tỷ lệ 2,2% và tuy nhiên cũng có sự 
chia sẻ tương đối từ phía người chồng trong các công việc này 
đã có 38,2% cho rằng cả hai tham gia làm việc nhà như nhau.

Như vậy, ngoài những gia đình có người giúp việc, thì cũng 
đã có sự thay đổi trong việc phân công lao động giữa người vợ 
và người chồng trong các hoạt động nấu cơm, rửa bát, dọn nhà 
và giặt giũ, nghĩa là mặc dù nếp nghĩ truyền thống vẫn ít nhiều 
tồn tại trong các gia đình nơi đây nhưng thực íế đã có sự chia sẻ 
đáng kể trong công việc nhà của các ông chồng.

Đối với việc đại diện cho gia đình trong các hoạt động bên 
ngoài cộng đồng như tham gia họp tổ dân phố, đi họp phụ
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huynh, thì chúng tôi nhận thấy tỷ lệ khá tương đồng giữa vợ 
và chồng. Với câu hỏi “ai là người thường xuyên tham gia 
họp tổ dân phố và đi họp phụ huynh cho con?” thì chúng tôi 
nhận được bảng kết quả như sau:

Bảng 2.7.Tham gia họp tổ dân phố và họp phụ huynh cho con

Họp tổ dân phố Họp phụ huynh

SỐ người Tỷ lệ % SỐ người Tỷ lệ %

Vợ là chính 59 19,7 63 21,0

Chồng là chính 70 23,3 8 2,7

Cả hai như nhau 171 57,0 224 74,7

Tổng 300 100 295 98,3

* Con đã trưởng thành không phải chăm sóc 5 1,7

Bảng 2.7 cho thấy trong vai trò người đại diện cho gia 
đình tham gia các hoạt động cộng đồng cho hoạt động đi họp 
tổ dân phố thì tỷ lệ hộ gia đình do người chồng thực hiện vai 
trò này chiếm 23,3% và người vợ là 19,7% và cả hai vợ chồng 
là như nhau chiếm tỷ lệ cao với 57,0%. Trong khi đó, với vai 
trò là người đi họp phụ huynh cho con thì tỷ lệ hai vợ chồng 
cùng tham gia chiếm tới 74,7% và ở các hộ gia đình chi có 
chồng đi họp phụ huynh cho con là 2,7% và có tới 21,0% 
người vợ thực hiện công việc này.

Xem xét phân công lao động trong gia đình theo chỉ báo 
con cái, chúng tôi nhận thấy có sự chuyển đổi quan trọng 
(Trong địa vị và vai trò của người chồng và người vợ trong
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gia đình. Cùng với sự chuyển đổi đó là những đòi hỏi tăng lên 
trong các hoạt động liên quan đến việc chăm sóc con cái trong 
giai đoạn khi đứa con đầu từ 1-6 tuổi. Một số hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực này như cho con ăn uống, tắm rửa, chơi với 
con, việc giáo dục con cái, ai là người giúp con học thêm ở 
nhà, thưởng phạt con cái).

Trong các hoạt động liên quan đến chăm sóc, giáo dục đứa 
con đầu trong độ tuổi 1-6, kết quả phân tích cho thấy nhiều 
thành viên gia đình, họ hàng tham gia vào hoạt động này. Tuy 
nhiên, người vợ làm là chủ yếu và phần còn lại dành cho 
người giúp việc với tỷ lệ tương ứng như sau: 69,2% chơi với 
con; 47,2% người vợ làm công việc cho con ăn uống, tắm rửa 
và 39,6% là người giúp việc đảm trách công việc này. Nhưng 
đối với những gia đình không có người giúp việc thì tỷ lệ 
người vợ làm công việc này lên tới 89,2%. Với việc giúp con 
học thêm ở nhà thì có 45,7% thuộc về người vợ và 42,3% 
người vợ đóng vai trò là người thưởng phạt đối với con cái. 
Nếu phân tích theo chi báo “thời gian sinh sống” chúng tôi 
nhận thấy rằng có sự tương quan tỷ lệ thuận giữa vai trò của 
người đàn ông trong các hoạt động chăm sóc con cái và thời 
gian sinh sống của các hộ gia đình khu đô thị mới Trung Hòa
- Nhân Chính.

Điều đó cũng có nghĩa là công việc chăm sóc cái trong 
những hộ gia đình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính trong 
thời gian gần đây đã có sự chia sẻ nhiều hơn của người chồng.

Phân công lao động trong gia đình giữa người vợ và người 
chồng cũng như vấn đề bình đẳng giới trong quyết định các 
cồng việc gia đình và những việc liên quan đến bên ngoài gia
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đình chịu tác động của cấu trúc xã hội của gia đình, chu kỳ 
sống của gia đình, những chuẩn mực và hệ giá trị của một nền 
văn hóa. Mô hình phân công lao động các công việc nội trợ 
cho thấy các gia đình ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân 
Chính trong thời gian gần đây, sự tham gia của người chồng 
có xu hướng tăng lên. Điều này có thể được giải thích qua sự 
thái độ của người trả lời đối với vấn đề nội trợ khi cả hai cùng 
đi làm việc để kiếm thu nhập, số liệu cho thấy, chỉ có khoảng 
8% người trả lời không đồng ý bình đẳng công việc nội trợ 
giữa người vợ và người chồng mà coi đó là công việc của 
người vợ. Trong khi đó, khoảng 92% ý kiến ngược lại được 
lựa chọn trong phiếu phỏng vấn của chúng tôi.

Chăm sóc giảo dục con cái trong gia đình
Nước ta trải qua một thời kỳ dài của chế độ phong kiến, tư 

tưởng Nho giáo dường như ăn sâu vào nhận thức của người 
Việt Nam. Chính vì vậy, trong gia đình phong kiến xưa, người 
ta chỉ coi trọng con trai và luôn có quan niệm “nhất nam viết 
hữu, thập nữ viết vô”. Khi ở nhà thì “tòng phụ”, khi lấy chồng 
thì “tòng phu”. Như vậy, trong gia đình truyền thống, đàn ông 
chiếm địa vị thống trị, tạo nên quyền uy tuyệt đối của gia 
trường, còn người phụ nữ chi phục tùng, hoàn toàn không có 
tư cách cá nhân độc lập.

Tuy nhiên, khi nói đến gia đình, không thể không nói đến 
người “giữ lừa”, người vun vén cho tổ ấm ngày một hạnh phúc 
hơn, đó chính là người vợ. Từ xưa, nhân dân Việt Nam đã có 
câu: “Vợ dại hại ba đời” hay “sểnh cha thì ăn cơm với cá, sểnh 
mẹ thì liếm lá ngoài đường’' chỉ hai câu tục ngữ đúc kết kinh 
nghiệm đó thôi cũng đù để ta thấy được vai trò quan trọng của 
người vợ trong gia đình.
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Mặc dù tư tưởng và lễ giáo phong kiến đã ăn sâu trong tâm 
thức người Việt nhưng người phụ nữ trẻ ngày nay, bằng những 
cố gắng và những nỗ lực của bản thân, họ đã khẳng định và củng 
cố hơn cho vị thế của mình trong gia đình.

Trong số 300 hộ được khảo sát tại khu đô thị mới Trung 
Hòa -Nhân chính thì có tới 176 gia đình có người vợ có trình 
độ văn hóa đại học và trên Đại học.

Như vậy đủ thấy người phụ nữ tại khu vực này, ngoài 
những kiến thức đủ để làm một người vợ, người mẹ tốt, họ 
còn được trang bị rất nhiều năng lực khác, đủ để họ có khả 
năng tự lập mà không phải phụ thuộc vào người chồng. Trong 
khuôn khổ nghiên cứu, chúng tôi chỉ đề cập đến vai trò của 
người vợ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái.

Theo số liệu điều tra, trong các hộ gia đình được khảo sát, 
có 63% người vợ là cán bộ, nhân viên thuộc biên chế nhà 
nước và cả các công ty tư nhân, 17% làm kinh doanh và 
chiếm số ít 20% là nội trợ. Trong đó, những người vợ có công 
việc ổn định như số liệu nêu trên, ngành nghề họ hoạt động rất 
phong phú: giáo viên, nhân viên ngân hàng, hướng dẫn viên 
du lịch... và cũng có cả những người đang giữ cương vị lãnh 
đạo trong các cơ quan nhà nước hoặc công ty nước ngoài. Họ 
luôn quan tâm đến vấn đề nâng cao mức sống và đặc biệt là 
quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục con cái. Theo nghiên 
cứu của chúng tôi, trong số 300 gia đình ở khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, có 525 trẻ từ độ tuổi sơ sinh đến 18 tuổi. 
Trừ những trẻ chưa đến tuổi đi học, còn lại những trẻ em đang 
ở độ tuổi đi học là 320 cháu.• 9
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Bảng 2.8: Tổng số con trong các gia đình theo mẫu
nghiên cứu

SỐ người Tỷ lệ %
Số con 

trong độ 

tuổi đi học

SỐ con 

chưa đến 

tuổi đi học

Chưa có con 7 2,3

1 con 86 28,7 55 31

2 con 188 62,7 224 152

3 con 13 4,3 25 14

4 con 6 2 16 8

Tổng số 300 100 320 205

Trong số trẻ ở độ tuổi đi học có 68 cháu đang học đại học 
hoặc đã tốt nghiệp Đại học, còn lại là những cháu đang theo 
học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông. Khi điều tra về kết quả học tập của các cháu thì chúng 
tôi nhận thấy số cháu đạt học lực khá và giỏi là chiếm tỷ lệ 
cao, điều này đã cho thấy chất lượng đào tạo con cái trong gia 
đình ở đây tương đối tốt.



94 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

Biểu 2.2: Người thường xuyên thực hiện các công việc 
liên quan đến việc học tập của con cái

«gạt
Chổng Vợ C ầ  haỉ Ngưứi khác

Dậy con học 37 4 1 1 24.2 ____  J
Mua dồ dùng học tập 15 2 55.1 ____ ]
Họp phụ huynh 7 5 . 1 1 in -1

1

Chọn Inrờng lớp 66 5 1 -V4 1 1

Điều lý thú trong kết quả điều tra là ở hoạt động mua đồ 
dùng dạy học cho con và họp phụ huynh thì người có vai trò 
chủ yếu là các bà vợ, còn việc chọn trường, lớp và dạy con học 
thì tỷ lệ các ông chồng tham gia lại cao hơn. Thường thì việc 
mua sắm sách vở và những vật dụng cần thiết cho con cái là do 
người vợ và những việc đi họp cho con, gặp gỡ trao đổi với 
giáo viên về tình hình học tập của con hay làm thủ tục nhập học 
là những việc không lớn, người mẹ có thể đảm đương. Chúng 
ta đều biết việc dạy con học trong gia đình là một việc làm mà 
hầu hết các gia đình tại Việt Nam thực hiện. Hướng dẫn con 
học là hình thức thể hiện sự quan tâm của bố mẹ đối với con 
cái. Đây là công việc khá phổ biến trong các gia đình Việt Nam 
trong đó, người bố vốn có vai trò quan trọng bởi người bố đặc 
trưng cho trí tuệ, ý chí, kỷ cương của gia đình, làm tấm gương 
cho các con, đặc biệt là con trai. Và nhìn vào kết quả trên,
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chúng tôi thấy rằng với chỉ báo dạy con học thì vai trò của 
người chồng là khá lớn 37,4%. Và cũng quyết định phần lớn 
66,5% trong việc chọn trường lớp cho con đi học. Họp phụ 
huynh thường được nhà trường tổ chức một năm 3 lần vào đầu 
năm, cuối học kỳ 1 và cuối năm học để thông báo về tình hình 
học tập của học sinh tới phụ huynh và đồng thời cùng với bố 
mẹ các em thống nhất phương hướng giáo dục các em trong 
giai đoạn tiếp theo. Thông qua những buổi họp như vậy mà bố 
mẹ biết về thực trạng tình hình học tập của con mình, tuy nhiên 
các ông chồng có vẻ ít quan tâm tới việc đi họp phụ huynh và 
hầu như là phó thác cho vợ với tỷ lệ 75,1% làm công việc này.

“Tôi không có nhiều thời gian rỗi nhưng vẫn cố 
gắng hết mức có thể để quan tâm tới việc học của con. 
Tôi vẫn xem bài vở và hướng dẫn con học vào buổi tối. 
Còn các việc như theo dõi thường xuyên, mua sắm sách 
vở hay liên hệ với nhà trường đều do mẹ cháu làm ”ắ 
[PVS 23: Nam, 1966, Đại học, Kinh doanh].

Như vậy có thể thấy rằng những lựa chọn liên quan đến 
việc ra quyết định vẫn tập trung vào người chồng còn những 
việc thực thi thì lại là người vợ. Điều này cũng phù hợp với sự 
phân công công việc trong gia đình đã kể đến ở trênể

Số liệu cũng cho thấy các gia đình ở khu vực này rất quan 
tâm đến việc học tập của con, bằng chứng là có một tỷ lệ rất ít 
cho người khác tham gia vào các công việc hoạt động học tập 
của con mình. Chỉ có 2% gia đình nhờ người khác dạy học 
cho con và 4,7% gia đình nhờ người khác mua sách vở, đồ 
dùng học tập cho con và khồng ai trong các gia đình nhờ 
người đi họp cho con mặc dù tỷ lệ cho lựa chọn này không 
cân bằng giữa vợ và chồng.
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Cũng ở vấn đề quan tâm chăm sóc tới việc học của con 
cái, chúng tôi xét tương quan với trình độ học vấn của bố mẹ 
và có kết quả như sau:

Bảng 2.9: Tương quan trình độ học vấn của bố mẹ vói việc
học hành của con cái

Hoạt
động

Người tham 
gia các cổng 

việc học 
hành của 

con

Trình độ học ván cùa vợ và chồng

Cao đẳng

(%)

Đại học

<%)

Trên ĐH

<%)

THPT

(%)

Dạy con 
học

Chồng 0 33,2 63,8 2,9

Vợ 66,7 37,7 23,4 14

Cả hai 0 28,3 12,4 9

Người khác 33,3 0,8 0,4 74,1

Mua đồ 
dùng dạy 
học

Chồng 0 17,8 4,3 0

Vợ 33,3 53 70,2 32

Cả hai 33,3 25,1 19,1 68

Người khác 33,3 4 33,3 0

Họp phụ 
huynh

Chồng 14,3 12,1 20 0

Vợ 71,4 81,5 40 8,7

Cả hai 14,3 6,4 40 91,3

Người khác 0 0 0 0

Chọn
trường
lớp

Chồng 71,4 72,6 9,1 40

Vợ 14,3 14,4 0 20

Cả hai 14,3 12,9 90,9 40

Người khác 0
0

0 0

Phi = 0,429 , Approx. Sig = 0.000 x 2qs* = 48.961, df = 9, Cramer’V=0.427
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Kết quả cho thấy những người cặp vợ chồng có trình độ 
đại học trở lên quan tâm tới việc học hành của con nhiều hơn, 
cụ thể là ở trình độ đại học chỉ có 0,8% các gia đình phó thác 
việc dạy học của con mình cho người khác và cũng với chỉ 
báo này ở trình độ trên đại học là 0,4%. Trong khi đó, ở 
những cặp vợ chồng có trình độ học vấn thấp hơn thì tỷ lệ nhờ 
người khác dạy con học lại cao hơn, chẳng hạn như ở trình độ 
học vấn trung học phổ thông thì có tới 74,1% người khác đảm 
nhiệm công việc này và 33,3% ở trình độ học vấn Cao đẳng.

Như vậy, ta thấy trình độ học vấn khác nhau của các cặp 
vợ chồng sẽ có những hành vi quan tâm tới giáo dục con cái 
khác nhau. Để tìm hiểu mối tương quan giữa trình độ học vấn 
của các vợ chồng ở các gia đình có ảnh hưởng tới việc quan 
tâm tới giáo dục con cái hay không, chúng tôi đã kiểm định 
giả thiết về mối liên hệ giữa trình độ học vấn của vợ và chồng 
và việc dạy con học, giả thiết H0 được đặt ra như sau:

H0: Học vấn của bố mẹ không có liên hệ với dạy con học.

Dạy con học không chịu ảnh hưởng bởi học vẩn của bố mẹ.

Hi Học vấn của bố mẹ có ảnh hưởng tới việc dạy con học.

Dạy con học chịu ảnh hưởng bởi học vấn của bố mẹ.

Với kiểm định Khi - bình phương mà chương trình xử lý 
thống kê SPSS cho kết quả tương quan giữa trình độ học vấn 
của bổ mẹ với việc học hành của con cái ở bảng 8. Như vậy, 
với mức ý nghĩa 0,05 nghĩa là độ tin cậy 95% ở giá trị giới 
hạn của bậc tự do 9 là 16,919 < 48,961 [Hoàng Trọng, 2008, 
tr.510]- Theo tiêu chuẩn quyết định, ta có thể bác bỏ giả thiết 
H0, chấp nhận Hi nghĩa là có thể kết luận trình độ học vấn của 
hố mẹ tại các gia đình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính
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trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có ảnh hưởng tới việc 
dạy con cái học.

Hệ số Phi = 0,427 và Cramer'V = 0,427 cho thấy mối liên hệ 
tương đối mạnh giữa học vấn của bố mẹ và việc dạy con học.

Tóm lại, có đủ bằng chứng để kết luận rằng với độ tin cậy 
95% có tồn tại mối quan hệ tương đối chặt chẽ giữa học vấn của 
bố mẹ và việc dạy con cái học.

» • • «/ *

Như vậy, có sự tương quan tỷ lệ thuận ở những cặp vợ 
chồng có trình độ học vấn cao sẽ quan tâm nhiều hơn trong 
vấn đề giáo dục con cái.

Khi xem xét tương quan giữa mức thu nhập và vấn đề 
giáo dục con cái, chúng tôi có kết quả như sau :

Bảng 2ẳ10: Tương quan mức thu nhập và việc quan tâm
giáo dục con cái

Tổng thu nhập của hai vợ chổng / 

tháng

Từ 5-10  

triệu (%)

Từ 10-15 

triệu (%)
Trôn 15 

triệu (%)

Dạy con học

Chồng 27,4 45,8 31,7

Vợ 32,1 32,7 61

Cả hai 39,6 18,3 7,3

Người khác 0,9 3,3 0

Mua đồ dùng 

học tập

Chồng 25,5 9,8 9,8

Vợ 62,3 52,9 43,9

Cả hai 0,9 28,8 0
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Người khác 11,3 8,5 46,3

Họp phụ huynh 

cho con

Chồng 26,4 3,3 2,4

Vợ 69,8 76,5 82,9

Cả hai 3,8 20,3 14,6

Người khác 0 0 0

Chọn trường lớp

Chồng 76,2 62,3 63,4

Vợ 17,1 9,3 19,5

Cả hai 6,7 28,5 17,1

Người khác 0 0 0

Approx. Sig = 0.000 x 2qsát = 7.497, df = 4

Bảng 2.10 cho thấy, tỷ lệ gia đình nhờ người khác mua 
sắm sách vở, đồ dùng học tập hay đi họp phụ huynh và làm 
thủ tục nhập học cao nhất ở nhóm người có mức thu nhập cao 
(trên 15 triệu đồng/ tháng) 46,3%. Và cũng có một số tuy 
không nhiều những bà mẹ có mức thu nhập trong khoảng 5 
triệu đồng/ tháng) 11,3% cũng nhờ người khác làm hộ những 
việc trên. Và như vậy, chúng ta thấy tỷ lệ cao dành thời gian 
cho vấn đề học hành của con vẫn là ở những bà mẹ cỏ mức 
thu nhập khá. Tuy nhiên, ở mức thu nhập trên 15 triệu / tháng 
thì vai trò của người vợ trong việc kèm con học lại lớn hơn 
hơn người chồng với tỷ lệ là 61% so với 31,7%. Giả thiết đưa 
ra là những người chồng ở những gia đình có mức thu nhập 
cao là những người tham gia hoạt động công tác, giữ vị trí 
quan trọng tại các cơ quan hoặc là những doanh nhân có 
công ty riêng nên họ rất bận rộn. Mặt khác những người
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chồng này thường là người mang lại nguồn thu nhập chính 
trong gia đình nên việc gia đình hay chăm sóc con cái lại do 
người vợ đảm nhiệm.

Qua một số phỏng vấn sâu, chúng tôi cũng thấy các bà vợ 
dùng nhiều hình thức để kèm con học.

“Tôi thường xuyên quan tăm đến vấn đề học tập 
của con. Ngoài việc thường xuyên xem bảng điểm 
hàng tuần mà cô giảo gửi về, tôi còn liên lạc trực tiếp 
với giáo viên chủ nhiệm lớp của cháu để nắm sát sao 
xem con mình học hành thế nào, môn nào học sút để 
có phương hướng vực ngay môn học đó cho con". 
[PVS 24: Nữ, 1975, Đại học, Kinh doanh]

“Tôi thường xuyên xem sách vở của con để biết 
con học trên lớp như thế nào, lượng bài học cần thiết 
mà con phải làm ở nhà là bao nhiêu để nhắc nhở và 
kiểm tra con vào mỗi buổi tối. Ngày nào tôi cũng 
dành cả buổi tối (trừ thứ 7) để kiểm tra và kèm con 
học vì cháu nhà tôi không được tự giác lắm trong 
việc học hành". [PVS 22: Nữ, 1976, Đại học, CNVC]

Cũng có những trường hợp mẹ không có điều kiện để sát 
sao với con trong vấn đề này. Họ chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở 
con, còn lại họ để cho con tự giác học.

“Con tôi tự học là chính. Tôi chi đáp ứng mọi yêu 
cầu của cháu về việc ehảu xin tiền học chỗ này, học 
môn kia. Còn chất lượng học như thế nào thì tôi xem 
qua phiếu điểm của cháu”. [PVS 4ễ. Nữ, 1967, Đại 
học, Giáo viên]
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Ai cũng biết rằng kèm con học ở nhà là một việc làm hết 
sức cần thiết của gia đình cùng kết họfp với nhà trường để giúp 
con học tập tốt. Đây cũng là một biểu hiện của sự quan tâm của 
gia đình nói chung và của người vợ nói riêng đối với việc học 
hành của con cái. Những trẻ em được mẹ quan tâm kèm cặp 
trong học tập thường có kết quả học tập tốt. Chính những giờ 
học ở nhà giúp trẻ có thể củng cố lại kiến thức đã học ở trường. 
Nếu không có sự hỗ trợ tò gia đình nói chung và từ người mẹ 
nói riêng thì nhiều trẻ em bị rod vào tình trạng hổng kiến thức 
vì trên lớp có rất nhiều lý do khiến trẻ chưa nắm được bài ngay. 
Kết quả điều tra đã cho thấy tình hình dạy con học tại nhà của 
người vợ trong các gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính cao hom người chồng ở hầu hết các trường hợp. Dùng 
kiểm định Khi - bình phương để kiểm tra mối liên hệ giữa mức 
thu nhập của các gia đình và việc dạy con cái học cho thấy mối 
tương quan tỷ lệ nghịch, cụ thể như sau:

Với cặp giả thiết :

H0: Những gia đình có thu nhập cao không quan tâm tới 
dạy con học.

Ht: Những gia đình có thu nhập cao có quan tâm tới dạy
con học.

Với độ tin cậy là 95% và giá trị giới hạn ở bậc tự do 4, tra 
bảng phân phối chuẩn Khi - bình phương cho kết quả 9,4877 
> 7,497 [Hoàng Trọng, 2008, tr.510]. Như vậy, ta có thể bác 
bỏ giả thiết Hi chấp nhận H0, nghĩa là các gia đình có thu 
nhập cao thì không quan tâm tới việc dạy con học.

Điều này cũng là một điều khá bất ngờ, bởi lẽ những hộ gia 
đình có mức thu nhập cao cũng là những hộ mà vợ/ chồng có



1 02 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

trình độ học vấn cao. Vậy, vì lý do gì mà họ lại ít quan tâm trực 
tiếp đến việc học hành của con cái? Kết quả trên khiến chúng 
tôi đặt ra giả thiết rằng mức thú nhập có ảnh hưởng tới việc dạy 
con học tại nhà. Theo bảng kết quả trên thì những gia đình có 
mức thu nhập càng cao thì tỷ lệ mẹ trực tiếp dạy con học càng 
thấp và tỷ lệ nhờ người khác dạy con học lại càng cao. Bởi lẽ 
những người có mức thu nhập càng cao thì thời gian rỗi dành 
cho việc dạy kèm con học càng ít, thứ hai là những người này 
có kinh tế nên càng có điều kiện thuê gia sư dạy học cho con, 
thứ ba là họ luôn muốn cho con những gì tốt nhất và gia sư dạy 
có lẽ sát với chương trình học của con hơn là cha mẹ.

Các gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính đều 
nhận thức rất rõ tầm quan trọng của học vấn đối với tương lai 
của con cái, họ đều hiểu rằng con mình muốn vươn lên thì 
trước hết phải có học vấn. Do đó, họ cố gắng dành mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho con. Tuy nhiên, theo điều tra của 
chúng tôi thì mỗi gia đình có sự đầu tư cho con cái khác nhau. 
Những gia đình có điều kiện kinh tế ở mức cao thì cho con 
học ở các lớp học thêm ngoài giờ học chính quy ở trường và 
họ thường chọn những giáo viên dạy giỏi có tiếng để đảm bảo 
chất lượng cho con, còn vấn đề học phí không quan trọng. 
Ngoài ra, họ còn cho con theo học các lớp năng khiếu từ nhỏ 
như lớp múa ba lê, lóp thanh nhạc... ở Cung Văn hóa Thiếu 
nhi. Riêng môn ngoại ngữ được họ rất chú trọng đầu tư. Khi 
con mới học bậc Tiểu học, họ đã cho con đi học ở các trung 
tâm tiếng Anh do người bản ngữ dạy. Những gia đình có con 
lớn hon thì cho con đi du học nước ngoài. Với những gia đình 
có mức thu nhập khá thì thuê gia sư dạy riêng, mua những 
phương tiện đồ đùng học tập như máy tính, sách nâng cao
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kiến thức để giúp con tiếp cận nhanh hơn với sự phát triển của 
xã hội, nâng cao tri thức và sức sáng tạo cho con cái.

Khi hỏi về việc kèm cặp con trong thời gian tự học ở nhà thì 
có tới 76% các bà mẹ trả lời thường xuyên kiểm tra, xem xét 
việc học của con, có 17% là thỉnh thoảng kiểm tra việc học của 
con và chỉ có 7% là không bao giờ kiểm tra.

"Tôi nhận thức rất rõ trong thời đại này, nếu 
không có học thì sẽ bị xã hội đào thải nên tôi tập 
trung hết vào việc học hành cho con cái. Ngoài việc 
kèm con học, kiểm tra việc học tập của con, tôi 
thường xuyên liên lạc với cô giáo của cháu để nắm 
chắc về tình hình học tập của cháu ở trưỏmg”. [PVS 
11 : Nữ, 1973, Đại học, CNVC].

Một yếu tố khác mà chúng tôi muốn đề cập tới ở đây là về 
môi trường làm việc của những người vợ trong phạm vi 
nghiên cứu cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc nuôi dạy con 
cái. Trong số 80% người vợ tham gia công tác tại nhà nước, 
các công ty liên doanh và tham gia các ngành nghề kinh 
doanh thì có tới 97% cho là phải đầu tư cho việc chăm sóc và 
học hành của con ngay từ khi còn nhỏ. Điều này cũng phù 
hợp với tâm lý chung của các bà mẹ có công việc ổn đính và 
thu nhập cao. Bởi lẽ khi đến cơ quan, công sở, ngoài công 
việc ra thì đề tài mà họ quan tâm nhiều đó chính là về con cái. 
Họ trò chuyện về việc dự định cho con vào trường này trường 
nọ, nào là đi du học, nào là học trường này tốt hơn trường 
kia... Từ đó, họ luôn có ý thức phẩn đấu cho con mình một 
mòi truờng, một điều kiện học tập tốt nhất.

Những sự quan tâm sát sao của các gia đình ở khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính nói chung và của các bà mẹ nói
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riêng đã tác động rất lớn tới kết quả học tập của trẻ em ở khu 
vực này.

Biểu 2.3. Kết quả học tập của trẻ em ở khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính

Kết quả khảo sát cho thấy số trẻ em đạt loại học sinh giỏi và 
xuất sắc chiếm tỷ lệ khá cao với tỷ lệ tương ứng là 29,3% và 
21,3%, có 45,7% xếp loại học sinh khá, số học sinh trung bình 
rất ít (2,7%) và tỷ lệ học yếu hầu như không có (1 %).

Từ những nghiên cứu trên đây, trong phạm vi một bộ phận 
dân cư ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội), chúng 
tôi có thể kết luận rằng ngày nay, tại hầu hết các hộ gia đình
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nơi đây đang nỗ lực hết mình trong việc chăm sóc, giáo dục 
con cái - thế hệ tương lai của đất nước.

2.3.4 Quan hệ cộng đồng của các gia đinh
Hoạt động cộng đồng vốn là một tập quán gắn bó với các 

gia đình Việt Nam từ bao đời nay. Thông qua hoạt động cộng 
đồng nếp sống gia đình cũng được hình thành, với các làng xã 
truyền thống nếp sống sinh hoạt cộng đồng được thể hiện qua 
những hoạt động văn hóa như hội làng. Đình làng là nơi tập 
họp của cộng đồng để lo toan bàn tính việc làng việc nước ... 
Hiện nay trong quá trình đô thị hóa thì hình thức sinh hoạt 
cộng đồng của các cư dân nơi đây đã có nhiều thay đổi do tác 
động của kiến trúc đô thị, không gian công cộng trong các khu 
đô thị cũng đã thay đổi các kiểu kiến trúc đô thị khác nhau đã 
hình thành các hoạt động cộng đồng khác nhau không có đình 
như ở các làng quê mà thay vào đó là những khoảng không 
gian công cộng như công viên, sân chơi, hè phố. Như đã trình 
bày ở trên khu đô thị Trung Hòa -  Nhân Chinh chỉ có khoảnh 
sân tòa nhà 34t để các gia đình có thể tham gia các hoạt động 
cộng đồng. Chúng tôi tiến hành xem xét quan hệ cộng đồng 
của các thành viên trong gia đình thông qua sự tham gia các 
hoạt động cộng đồng theo các chỉ báo tuổi, giới tínhẵ

Độ tuổi và các hoạt động cộng đồng

Dộ tuổi là một trong những yếu tố có ảnh hưởng khá mạnh 
mẽ đến nhận thức, thái độ cũng như hành vi của con người nói 
chung và hành vi tham gia các hoạt động công cộng nói riêng.

Dựa theo quan sát và kết quả điểu tra bằng bảng hỏi tại các 
gia đình về người tham gia các hoạt động công cộng ở sân tòa 
nhà 34T khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, có thể nhận thấy
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hoạt động công cộng chủ yếu thu hút những người ở hai độ 
tuổi: từ 25 - 34 hoặc là những người cao tuổi ở độ tuổi đã về 
nghỉ hưu.

Điều này cũng phù hợp với thực tế bởi độ tuổi 25 - 34 là 
độ tuổi sinh sản, con cái còn nhỏ nên việc tham gia các hoạt 
động ở sân nhà 34T cũng còn vì lý do cho con đi chơi và 
trông con như đã nêu ở phần trên. Còn những người cao tuổi, 
thường là những người đã về nghi hưu, người ta không bị 
cuốn hút bởi những hoạt động kinh tế, xã hội nữa nên họ sẽ 
thường tham gia các hoạt động để đảm bảo sức khỏe cho bản 
thân như tập dưỡng sinh, thái cực quyền, khiêu vũ thể thao... 
được diễn ra vào các buổi sáng sớm và buổi tối ở sân nhà 34T.

Việc xem xét cơ cấu người tham gia các hoạt động công 
cộng theo độ tuổi sẽ cho ta thấy được ảnh hưởng của việc 
tham gia các hoạt động đó tới các nhóm tuổi khác nhau như 
thế nào. Xem xét cơ cấu người tham gia các hoạt động cộng 
đồng trong mẫu khảo sát theo độ tuổi, ta có kết quả như sau:

Bảng 2.1Ỉ.Kết quả thống kê về độ tuổi của vợ, chồng tham
gia các hoạt động cộng đồng

Chòng Vợ

Độ tuổi cao nhát 77 72

Độ tuổi thấp nhất 23 21

Độ luỗi trung bỉnh 35,2 33,4

Khoảng tuổi trung binh (độ tin cậy 99%) 29,2 - 38,0 25-36,1

Trung vị (Median) 29 24
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Theo kết quả khảo sát, người có độ tuổi cao nhất là 77 
tuổi, người có độ tuổi thấp nhất (trong độ tuổi đã kết hôn là 
21 tuổi).

Như vậy, khoảng cách về độ tuổi cao nhất và thấp nhất 
giữa vợ và chồng trong các gia đình tham gia các hoạt động 
công cộng là khá tương đồng.

Trong mẫu điều tra, độ tuổi trung bình của người chồng 
tham gia các hoạt động cộng đồng là là 35,2 cao hơn so với độ 
tuổi trung bình của người vợ là 33,4. Với độ tin cậy 99%, tuổi 
trung bình của những người chồng tham gia các hoạt động 
cộng đồng khoảng tò 29,2 tới 38, trong khi đó tuổi trung bình 
của những người vợ tham gia các hoạt động này khoảng từ 25,0 
tới 36,1. Điều này cho thấy tuổi trung bình của người vợ tham 
gia các hoạt động cộng đồng trẻ hơn so với các đức ông chồng 
với cùng chỉ báo. Tuy nhiên, phân phối tuổi của những bà vợ 
lại tập trung hơn so với phân phối tuổi của các đức ông chồng 
trong việc tham gia các hoạt động công cộng tại chung cư cao 
cấp Trung Hòa - Nhân Chính. Phải chăng giữa vợ và chồng ở 
các độ tuổi khác nhau lại có sự quan tâm khác nhau khi tham 
gia các hoạt động cộng đồng nơi đây?

Chúng ta hãy cùng xem xét cụ thể khoảng tuổi 10 năm của 
những người tham gia các hoạt động cộng đồng trong mẫu 
nghiên cứu, ta có kết quả như sau:
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Bảng 2.Ỉ2.SO sánh cơ cấu theo khoảng tuổi 10 năm 
của người tham gia các hoạt động công cộng 

ở  hai thòi điểm khảo sát

Độ tuổi

2007 2009

SỐ người Tỷ lệ % SỐ người Tỷ lệ %

Tử 18 đến 29 23 7,7 19 6,3

Từ 30 đến 39 152 50,7 140 46,7

Từ 40 đến 49 96 32 101 33,7

Từ 50 đến 59 14 4,7 18 6

Hơn 60 15 5 22 7

Tổng số 300 100 300 100

(Thời điểm 1: Phát phiếu trưng cầu ý kiến tại các hộ gia đinh theo 
mẫu nghiên cứu, ngày 14-7-2007, Thời điểm 2: Phát phiếu trưng cầu ý 
kiến tại các hộ gia đinh theo mẫu nghiên cứu, ngày 9-7-2009).

Theo bảng 2.12, ta thấy tỷ lệ các khoảng tuổi của người 
tham gia các hoạt động công cộng vào hai thời điểm khảo sát 
khác nhau không đáng kể. Chẳng hạn, vào năm 2007, tỷ lệ 
người tham gia các hoạt động công cộng trong độ tuổi 18 - 29 
là 7,7% thì trong năm 2009 là 6,3%, còn độ tuổi 30 - 39 năm 
2007 là 50,7% đến năm 2009 là 46,7% và các độ tuổi lớn hơn 
cũng có tỷ lệ tương đương nhau. Dựa trên phân bố độ tuổi của 
những người tham gia các hoạt động cộng đồng, chúng tôi 
phân chia độ tuổi thành các khoảng để phân tích như sau: 
nhóm 1 (dưới 25 tuổi): Đây là nhóm tuổi của những cặp vợ 
chồng rất trẻ, mới bắt đầu lập nghiệp hoặc được hưởng sự 
giúp đỡ của gia đình hai bên. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ
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“phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ” sang “tự xây dựng gia đình 
riêng của mình” nên những người trong nhóm tuổi này đang 
đứng trước nhiều cơ hội thử thách trong sự nghiệp cũng như 
trong việc tạo dựng hạnh phúc cá nhân. Nhóm 2 (từ 25 - 34 
tuổi): Đây là 10 năm tiếp theo của cuộc sống vợ chồng, cuộc 
sống gia đình đã dần đi vào quỹ đạo. Nhóm 3 (từ 35 - 54 
tuổi): Đây là giai đoạn mà đa phần con người đã ổn định được 
những việc riêng của bản thân và gánh vác nhiều vai trò, trách 
nhiệm hơn trong gia đình cũng như trong xã hội. Nhóm 4 
(trên 55 tuổi): Đây là độ tuổi con người kết thúc độ tuổi lao 
động, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn nghi ngơi của cuộc đời.

Bảng 2.13.Nhóm tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng

Nhóm tuổi

Tham gia các hoạt động cộng đồng

TổngCó Không

D ư ớ i 2 5 Số người 7 16 23

Tỷ lệ % 30,4 69,6 100

Từ 25 đến 34 Số người 127 25 152

Tỷ lệ % 83,6 16,4 100

Từ 35 đến 54 SỐ người 26 75 101

Tỷ lệ % 25,7 74,3 100

Trên 55 Số người 21 3 24

Tỷ lệ % 87,5 12,5 100

Tổng 181 119 300

Tỷ Ịệ % 60,3 39,7 100
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Căn cứ theo việc phân chia độ tuổi của người tham gia 
hoạt động công cộng ở sân tòa nhà 34T thành 4 nhóm, chúng 
ta có được kết quả: tỷ lệ người tham gia các hoạt động cộng 
đồng dưới 25 tuổi có tỷ lẹ (30,4%). Tỷ lệ người tham gia 
hoạt động cộng đồng trong độ tuổi 25 - 34 là khá cao 
(83,6%). Trong khi đó, tỷ lệ người tham gia hoạt động công 
cộng ở độ tuổi 35 - 54 cũng chiếm tỷ lệ thấp (25,7%). Còn 
độ tuổi trên 55 chiếm tỷ lệ cao nhất: 87,5 %. Với kết quả 
điều tra mẫu người tham gia hoạt động công cộng theo độ 
tuổi, ta thấy có sự tỷ lệ thuận với những giả thiết đã nêu. Bởi 
nhu cầu giao lưu, tham gia các hoạt động tập dưỡng sinh của 
những người cao tuổi khá cao. Còn những người trong độ 
tuổi 35 - 54 là những người đang trong độ tuổi tham gia các 
hoạt động kinh tế, xã hội và cũng là một bộ phận không nhỏ 
những người sống ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Ở 
độ tuổi này, người ta thường giữ những trọng trách quan 
trọng hoặc làm lãnh đạo trong các công ty, doanh nghiệp. Vì 
vậy, họ không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động 
dạo mát hay tập thể dục và với những người này thì họ cũng 
qua độ “con mọn” để phải trông nom, cho chúng đi dạo. 
Theo điều tra, những người ở độ tuổi này thường sử dụng 
thời gian rảnh nghi ngơi tại nhà như xem ti vi, nghe nhạc, trò 
chuyện với người thân, và nếu có các hình thức giải trí khác 
thì họ cũng chọn những đến những nơi để nghỉ ngơi đúng 
vớí nghĩa của nó. Như đã nói ở trên, hoạt động thể thao được 
coi là hoạt động phi chi chính qui được hình thành tự phát để 
rèn luyện sức khỏe.
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Bảng 2.14.MỐÌ quan hệ giữa độ tuổi vói mức độ tham gia 
hoạt động thể thao trong khu đô thị

Độ tuổi

Tần suất tham gia hoạt động 

thể thao

Tổng
Thường

xuyên

Thỉnh

Thoảng

Hiếm

khỉ

Không 

bao giờ

Từ 18 đến 29

Số người 8 7 3 5 23

Tỷ lệ % 34,8 30,4 13 21,7 100

Từ 30 đến 39

SỐ người 29 47 24 52 152

Tỷ lệ % 19,1 30,9 15,8 34,2 100

Từ 40 đến 49

Số người 27 20 27 22 96

Tỷ lệ % 28,1 20,8 28,1 22,9 100

Từ 50 đến 59

Số người 11 3 0 0 14

Tỷ lộ % 78,6 21,4 0 0 100

Hơn 60

Số người 9 5 1 0 15

Tỷ lệ % 60 33,3 6,7 0 100

Tổng số 84 82 55 79 300

% Tổng 28 27,3 18,3 26,3 100

Khi so sánh mức độ tham gia hoạt động thể dục thể thao 
trong khu vực theo độ tuổi thì ta thấy con số này tỷ lệ thuận 
với số tuổi của người trả lời, có nghĩa là tuổi càng cao Ihì mức 
độ thường xuyên chơi thể thao, đi bộ... cùng với mọi ogười 
trong các tòa nhà càng tăng. Trong khi những người thuộc
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nhóm cao tuổi từ 50- 59 có tỷ lệ thường xuyên tham gia các 
hoạt động thể dục thể thao là 78,6% và 60% với độ tuổi trên 
60, tỷ lệ này giảm đi ở các độ tuổi thấp hơn. Như vậy để thấy 
rằng nhóm thanh niên còn đang độ tuổi đi học hay nhóm 
trung niên đang trong độ tuổi lao động thường không có thời 
gian tham gia các hoạt động này. Đặc biệt là nhóm người 
trong độ tuổi lao động, họ bận công tác ở cơ quan, đoàn thể. 
Sau giờ làm việc, hầu hết thời gian rỗi của họ được dùng để 
sinh hoạt cá nhân, chăm sóc nhà cửa, giao lưu và quan hệ 
ngoài xã hội. Hoặc nếu có thì nhóm này cũng tham gia các 
hoạt động thể dục thể thao tại cơ quan nơi họ công tác. 
Trong khi đó, nhóm ngoài độ tuổi lao động thường rảnh rỗi 
hơn, tuổi cao sức khỏe yếu hơn nên họ thường chăm lo sức 
khỏe cho bản thân nhiều hon.

Những đặc trưng về cơ cấu nhân khẩu và các hoạt động 
trong ngoài gia đình tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 
có những thay đổi trước sự phát triển của đất nước.

Giới trong các hoạt động cộng đồng

Khi quan sát những hoạt động ở nơi công cộng của những 
gia đình sống tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, chúng tôi 
thấy cũng có những nét mang tính đặc trưng của cư dân noi 
đây. Mặc dù ở khu vực này không có nhiều khu vực để người 
dân tham gia các hoạt động công cộng, chúng tôi quan sát ở sần 
nhà 34T vào các thời điểm khác nhau cũng thấy có nhiều vấn 
đề đáng quan tâm về cơ cấu giới của những người tham gia 
hoạt động như sau:
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Bảng 2.15 Kêt quả quan sát tại sân nhà 34T

Thời điểm 
quan sát

Nam Nữ

SỐ người Tỷ lệ % SỐ người Tỷ lệ %

19h30 5-6-2007 22 26,2 62 73,8

20h00 14-6-2007 19 28,8 47 71,2

21h00 5-6-2008 30 34,1 58 65,9

19h00 6-6-2008 27 47,4 30 52,6

19h30 19-6-2009 16 24,6 49 75,3

20h30 10-11-2009 18 22,2 63 77,8

Kết quả quan sát cho thấy số lượng người và tỷ lệ nam/ nữ 
tham gia các hoạt động tập thể đục, đi dạo mát, ngồi hóng gió 
nói chuyện phiếm, cho con xuống sân chơi, hướng dẫn con 
các trò chơi ... vào các khoảng thời gian khác nhau là không 
giống nhau và có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ nam - nữ 
xuống sân 34T để tham gia các hoạt động công cộng. Tỷ lệ 
nam giới tham gia các hoạt động ở dưới sân nhà 34T dao động 
trong khoảng 20 - 30% nhưng tập trung vào khoảng 35%, còn 
nữ giới khoảng từ 70 - 80% nhưng tập trung khoảng 75%. Kết 
quả quan sát ngẫu nhiên vào ngày 19/6/2009 cho biết tại sân 
nhà 34T, tỷ lệ nam giới là 24,6% và tỷ lệ nữ giới là 75,3%-

Như vậy, có sự tương đồng giữa kết quả quan sát và kết 
quả điều tra theo mẫu ngẫu nhiên. Điều này cho phép kết luận 
lỷ lệ nữ giới tham gia vào các hoạt động công cộng tại đây 
nhiều hơn nam giới. Các hoạt động công cộng ngoài việc tập 
luyện thể dục thể thao đảm bảo sức khỏe, còn để giải quyết 
nhu cầu trao đổi, giao lưu, là một hoạt động có sức thu hút đối 
với nữ giới hơn nam giới. Xét về khía cạnh tâm lý, nam giới
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thường được coi là phái mạnh, cứng rắn, mạnh mẽ và sống 
thiên về lý trí. Còn nữ giới được coi là phái yếu, dịu dàng, 
sống thiên về tình cảm. Điều này được thể hiện trong quan 
điểm của các nhà lý thuyết chức năng T.Parsons cho ràng:

“ Trong gia đình, chồng là người đi làm kiếm sống, 
tạo ra thu nhập, và vợ ở nhà chăm sóc con cái, lo việc 
nhà. Như vậy người chòng đóng vai trò mà T. Parsons 
gọi là "công cụ", anh ta suốt ngày đi làm trong một xã  
hội cạnh tranh và hướng tới sự thành đạt. Điều đó dẫn 
anh ta tới chỗ căng thẳng và lo lẳng. Người vợ đóng vai 
trò "tình cảm" theo nghĩa chị chăm sóc, hỗ trợ về tình 
cảm và tạo ra sự an toàn không chi cho con, mà cả cho 
chồng. Chị giảm bớt sự căng thẳng cùa chồng bằng 
cách yêu thương, hiểu thấu và chu đáo với chồng”. 
[Mai Huy Bích, 2003, tr.211]

Người phụ nữ luôn có nhu cầu trao đổi chuyện trò, tư vấn 
tình cảm... từ những người khác để họ có thế lấy được thăng 
bằng trong cuộc sống (đặc biệt là đối với những người phụ nữ 
chi làm nội trợ ở nhà). Ngoài lý do đó ra còn có muôn vàn lý 
do khác để họ tham gia các hoạt động vui chơi, dạo mát ở sân 
nhà 34T như cho con xuống sân chơi và mẹ phải đi theo để 
trông con.

“Tôi thấy mình lựa chọn sổng ở chung cư là rất 
đủng đắn vì ngoài những lỷ do khác thì còn vì con 
nhỏ tôi có thêm nhiều bạn cùng tuổi với mình. Mỗi 
chiều cho cháu xuống sân ăn là một dịp để các cháu 
vui đùa, các bà mẹ làm quen với nhau và học hỏi kinh 
nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. [PVS 22: 
Nữ, 1976, Đại học, CNVC]
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“Chồng tôi đi làm cả ngày, không biết hàng xóm 
thế nào, thỉnh thoảng đi chung cầu thang, gặp ai thì 
chỉ cười rồi chào hỏi mấy câu lấy lệ. Nhung rồi con 
gái tôi toi nào cũng líu lo kể với bố về bạn Tèo nhà 
bác Trung, bạn Bông nhà bác Hạnh, cu Vịt nhà cô 
Hồng... ở cùng tòa nhà. Đó chính là vì chiều nào bé 
cũng được tôi cho xuống săn chơi, quen các bạn, nhân 
dịp giới thiệu luôn người lớn với nhau. Từ đó, chúng 
tôi cũng quen thêm được vài cặp vợ chồng cỏ con trạc 
tuổi vơi con gái tôi”. [PVS 25: Nữ, 1981, Đại học, 
Giáo viên]

Trong khi đó, nam giới lại ít có nhiệm vụ trông nom con 
nhỏ và họ cũng ít có nhu cầu trao đổi thông tin hay lư vấn tình 
cảm, vả lại hầu hết họ là những người trụ cột gia đình, làm 
kinh tế chính rất mệt mỏi nên ngoài giờ làm việc, họ không 
muốn đến những chỗ ồn ào, đông người mà chỉ muốn tìm về 
nghỉ ngơi ở tại tổ ấm của mình.

Ỷ thức của các thành viên tham gia hoại dộng cộng đồng

Từ những năm 80, ở Hà Nội đã bắt đầu mọc lên một số 
chung cư 5 tầng lớn như Khu tập thề Thanh Xuân Bắc, Khu 
Thanh Xuân Nam, Khu Tập thể Kim Liên, Khu Tập thể Kim 
Giang. .ẽ Những khu tập thể này vào thời kỳ đó là những khu 
nhà ở cao cấp mà chỉ có cán bộ mới được phân để ở. Tuy 
nhiên, những khu tập thể cao cấp đó lại cũng có nhiều nếp 
sổng “thấp” mà nhiều người đã nhìn nhận ra. Ở Khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính ngày nay đã có nhiều cải thiện hơn 
về nếp sống hơn nhưng vẫn có (tuy không nhiều) những vấn 
đề mà người dân xung quanh phản ánh qua phỏng vấn của 
chúng tôi. Chẳng hạn như thói quen “thuận tay” vẫn không
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mất đi, không gian ngoài cửa sổ nhiều khi vẫn phải đóng vai 
trò “một thùng rác ảo” bất đắc dĩ. Càng nhiều nhu cầu thì rác 
càng phong phú về thể loại.

“Toi đang đi về nhà thì cả một bịch nước mía rơi 
từ trên tầng 9 xuống thẳng đầu. Bực quá, tôi lên tận 
nhà định bụng mắng chủ nhà một trận thì hóa ra là 
do cô giúp việc thuận tay ném. Chủ nhà ra sức xin lỗi 
và thế là hòa” [PVS 22: Nữ, 1976, Đại học, CNVC]

Quan sát ở thang máy và việc sử dụng thang máy, chúng 
tôi cũng nhận thấy có những vấn đề bất cập.

Bảng 2.16: Quan sát tại tầng 1 tòa nhà 24T2 tại các thòi
điểm khác nhau

Số
thang
máy
đang
bận

sò
ngườỉ
còn
phải
đọH

Thời
gian
chờ

(phút)

số
người
trong
thang
máy
ra

Giới tính 
người vào 
cuối củng 
quá sức 

chứa thang 
máy

số
ngirờỉ
củng
vào

thang
máyThờỉ đỉểm 

quan sát
Nam Nữ

18h00 10-6-2007 02 14 6 2 0 0 13

18h00 14-6-2007 02 8 7 9 1 0 14

18h30 9-6-2008 1 4 2 11 1 0 27

18h30 11-6-2008 1 0 1 4 0 0 28

18h30 19-8-2009 2 15 5 6 1 0 15

18h00 10-11-2009 2 I 22
4

4 1 0 14

Sức chứa thang máy: 13 người, Tổng số thang máy tại tầng 1: 03 cái, 
Trọng lượng cho phép của 1 thang máy : 1000 kg 

Thời gian thang máy chạy không dừng lại từ tầng 1 đến tầng 24 là 60 giây
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Quy tắc cơ bản của việc đi thang máy là phải đợi người ở 
bên trong ra hết thì người bên ngoài mới được vào. Thế nhưng 
như dã đề cập ở trên, vào giờ cao điểm ở đây thường xuyên 
xảy ra tình trạng tắc nghẽn thang máy và tình trạng chen lấn 
cũng thường xảy ra. Bảng quan sát ngẫu nhiên trên cho thấy 
thời gian chờ đợi trung bình vào các giờ cao điểm tại đây là 
khoảng 4,2 phút. Với tâm lý ngại chờ đợi đã có nhiều trường 
hợp đi quá số người cho phép và phần lớn tỷ lệ này thuộc về 
nam. Kết quả phỏng vấn sâu cho biết nhiều khi các cư dân ở 
đây sẵn sàng chấp nhận sự chật chội hơn là chờ đợi.

“Thang máy ở đây qui định tải ỈOOOkg, số người 
cho phép là 13 nhưng tôi thấy người Việt Nam bé nhỏ 
nên đi quá một người cũng không sao” [PVS 23: 
Nam, 1974, Đại học, Kinh doanh].

Như vậy, nhiều người không chịu mất vài phút quý báu 
nên chen nhau, bất chấp số lượng người qui định.

Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, rất nhiều nhà có 
người giúp việc. Quan sát về việc sử dụng thang mảy, chúng 
tôi cũng thấy một điều lý thú khác là việc sử dụng thang máy 
như một công cụ dỗ trẻ. Nhiều người giúp việc trong các gia 
đình ở dây đã dụ trẻ con ăn bằng việc bấm thang máy dừng và 
cho chạy lên xuống các tầng.

Ngoài ra, một số người dân vẫn giữ nếp sống sinh hoạt 
cũ trong một đô thị mới gâv ảnh hưởng đến những người 
xung quanh.

“ Tuần trước, tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy tiếng gà 
gáy vào sáng sớm. Thì ra nhà bên cạnh vừa có người 
ở quê ra biếu con gà. Rồi nhà bên ấy nhốt gà ra
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ngoài ban công, rồi đóng cửa đi từ sáng đến chiều. 
Gà bốc mùi hôi bay ra hành lang các nhà xung 
quanh”. [PVS 10: Nữ, 1978, Đại học, Giảng viên].

Như vậy, có thể thấy những đặc trưng khác biệt của các 
gia đình sống tại chung cư Trung Hòa - Nhân Chính thông 
qua các hoạt động cộng đồng ở đây. Nhiều gia đình mang theo 
nếp sống sinh hoạt tò nơi ở cũ đến đây và còn có một bộ phận 
người giúp việc gia đình đóng góp vào các hoạt động cộng 
đồng đó.



Chương 3

TƯƠNG TÁC GIŨA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG GIA ĐÌNH VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI

CỦA GIA ĐÌNH

Nếp sống của các gia đình được thể hiện rõ nét nhất trong 
mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và với môi 
trường xung quanh. Cụ thể, trong chương này có đề cập tới 
mối quan hệ giữa người vợ và người chồng, những mâu thuẫn 
thường gặp ở các cặp vợ chồng sống tại khu chung cư Trung 
Hòa - Nhân Chính, những quan niệm của họ về vai trò của 
con cái trong gia đình. Ngoài ra, chúng tôi cũng xem xét mối 
quan hệ của các hộ gia đình với hàng xóm láng giềng sống 
trong cùng một tầng nhà, một tòa nhà. Tương tác liên thế hệ 
giữa ông bà với con cháu và con cháu với ông bà cũng là một 
vấn đề được quan tâm trong đề tài.

Người Việt Nam rất chú trọng tới bữa ăn hàng ngày bởi đó 
là lúc các thành viên có dịp được gặp nhau đông đủ nhất trong 
ngày, và người ta cũng có thể đánh giá một phần về nếp sống 
của một gia đình qua bữa cơm thân mật. Duy trì việc họp gia 
đình vào bữa cơm tối là việc mà hầu hết các gia đình thực 
hiện. Tuy nhiên, với khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính 
với những nét đặc trưng về nghề nghiệp, về điều kiện kinh tế
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đã tạo nên những nét khác biệt trong việc tổ chức bữa ăn gia 
đình ở một số hộ.

♦ •

Như đã nêu ở trên, việc tổ chức bữa ăn đóng vai trò khá 
quan trọng trong việc xây dựng không khí ấm cúng trong ríỊột 
gia đình mà ở khu vực này có một số gia đình không thực hiện 
được điều đó nên nó cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa người 
vợ và người chồng. Hầu hết những gia đình có xảy ra mâu 
thuẫn giữa vợ và chồng rơi vào những trường hợp người vợ 
không thực hiện được việc duy trì nề nếp bữa cơm gia đình. 
Trong các gia đình sống ở chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, 
nhiều trường hợp người chồng đóng vai trò đóng góp ngân 
sách chính nhưng người vợ vẫn là người nắm giữ ngân sách 
và việc chi tiêu những công việc lớn vẫn do hai vợ chồng 
cùng bàn bạc, quyết định. Như vậy, xem xét yếu tố này, 
nghiên cứu cho thấy có nhiều điểm khác biệt về điều kiện 
kinh tế ở khu vực này so với khu vực dân cư khác nhưng về 
cơ bản, việc nắm giữ ngân sách và quyết định chi tiêu trong 
gia đình vẫn theo xu hướng chung.

Cũng do đặc trưng về trình độ học vấn của người dân khu 
vực này tương đối cao nên họ cũng có những quan niệm rất 
mới về vai trò của con cái trong gia đình. Người ta ít coi trọng 
việc sinh con trai và thường chăm lo rất đầy đủ cả vè thể chất 
lẫn tinh thần cho con dù cho là sinh con gái.

Tại khu vực này, gia đình hạt nhân hai thể hệ chiếm số 
đông, tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại một số gia đình truyền 
thống (sống chung ba thế hệ). Trong những gia đình hạt nhân 
có nhiều điểm khác biệt trong nếp sinh hoạt so với gia đình 
truyền thống. Tương tác liên thế hệ thể hiện rõ nét nhất trong
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các gia đình truyền thống (thường có sự giúp đỡ rất rõ của ông 
bà với con cháu và sự chăm sóc của con cháu dành cho ông 
bà). Tuy nhiên, trong các gia đình đa thế hệ, ngoài những điểm 
tích cực, cũng cho thấy còn một số mâu thuẫn giữa các cặp vợ 
chồng và bố mẹ già. Có một số ít mâu thuẫn xuất phát tò vấn 
đề chi tiêu, còn lại là do nguyên nhân giáo dục con cái, do ứng 
xử với mọi người và quan hệ với họ hàng. Nhưng nhìn chung, 
mâu thuẫn cũng chi ở mức độ rất nhẹ nhàng do nhận thức và 
cách xử lý tình huống của những thành viên trong gia đình.

Quan hệ hàng xóm láng giềng là yếu tố tạo nên đặc điểm 
riêng nhất cùa khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính. Ở đây 
quan hệ cộng đồng rất lỏng lẻo, tình làng nghĩa xóm dường 
nhu thiếu vắng. Điều này cũng do nhiều nguyên nhân, chẳng 
hạn như kết cấu khép kín của các căn hộ, đặc trưng nghề 
nghiệp của cư dân... Quan hệ giữa các hộ gia đình sống 
chung một tầng nhà hầu như chi dừng lại ở việc chào hỏi nhau 
khi gặp mặt hoặc với một số đối tượng (người cao tuổi, phụ 
nữ trong độ tuổi nuôi con nhỏ) thường xuống chơi dưới sân 
nhà 34 T thì có mức độ quan hệ cao hơn là tán chuyện gẫu, 
nhưng cũng chỉ dừng lại ở địa điểm hẹp là sân chơi đó mà 
không tiến tới việc đến nhà nhau chơi.

Tất cả những điều nêu trên được xem xét, phân tích kỹ ở 
chương này.

3.1. Tưong tác cùng thế hệ

Khi xem xét đến nếp sống sinh hoạt trong gia đình, chúng 
ta không thể không chú ý tới mối quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình, trong đó quan hệ giữa vợ và chồng là một 
trong những chỉ báo quan trọng để lý giải những hoạt động
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thường ngày của gia đình. Qua mối quan hệ giữa vợ và chồng 
chúng ta xem xét những nếp sinh hoạt đang diễn ra thường 
ngày trong các gia đình đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

3.1.1. Sình hoạt thường ngày và quan hệ ứng xử giữa 
các thành viên trong gia đình

Nếp sinh hoạt truyền thống ở nước ta khi bước vào thời kỳ 
hiện đại cũng đã có những chuyển biến nhất định. Khi xem 
xét những sinh hoạt thường ngày dưới vấn đề chợ búa và nhận 
thấy ở bất kỳ một khu dân cư mới hay một khu nhà cao tầng 
mới hình thành thì bao giờ người dân cũng quan tâm nhiều 
đến việc chợ hợp ở đâu? Mua thức ăn hàng ngày ở chỗ nào? 
Người Việt Nam ta thích ăn đồ tươi sống, món ăn phải đi kèm 
nhiều gia vị, rau thơm...nên đã rất chú trọng tới chỗ mua thức 
ăn hàng ngày. Chính vì lẽ đó, một trong những chỉ báo được 
xem xét tới nếp sống sinh hoạt của các gia đình khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính là vấn đề chợ búa.

Hiện nay, trong địa bàn nghiên cứu có sự đa dạng về loại 
hình chợ. Siêu thị mọc lên khắp nơi - một phương thức mua 
bán có vẻ hiện đại, phù hợp với thời đại hơn. Những siêu thị 
ở Việt Nam đang phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Tuy 
nhiên, ở thời điểm hiện tại và có lẽ cũng còn trong một thời 
gian rất lâu, rất dài nữa siêu thị vẫn chưa thể thay thế được 
các chợ truyền thống. Và chính những đặc điểm của chợ ở 
nơi đô thị trong thời kỳ đang phát triển cũng làm nên nét đặc 
trưng trong nếp sống sinh hoạt cho dân cư ở khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính.

Ở các gia đình trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, 
khi xem xét tới tần suất đi chợ chúng tôi thấy có mối liên hệ
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vói số thế hệ trong một gia đình. Các gia đình có người già và 
trẻ nhỏ thường xuyên đi chợ hàng ngày do có thời gian rảnh 
rồi (ông bà về hưu) hay cần thức ăn tươi sống hàng ngày (trẻ 
nhỏ). Trong khi đó, các gia đình hai thế hệ mà con đã lớn thì 
số lần đi chợ trong tuần chỉ là 2 đến 3 lần, do không có thời 
gian và cũng không nhất thiết cần đi chợ hàng ngày. Mặt 
khác, dưới chân một số tòa nhà cũng có những siêu thị nhỏ 
hoặc đại siêu thị Big c  cách đó không xa nên việc mua sắm 
thức ăn cho cả tuần ở siêu thị cũng xảy ra.

Bảng 3.1: Lựa chọn hình thức đi chợ

Số người Tỷ lệ %

Mua thức ản một lần cho cả tuần 36 12

Hai lần cho thức ăn cả tuần 37 12,3

fía lần cho cà tuần 22 7,3

Hai ngày một lần 45 15

tNgày nào cũng đi chợ 159 53

Tổng số trả lời 299 99,7

Không trả lời 1 0,3

Tổng cộng 300 100

Với câu hói: “Gia đình ông/bà thường đi chợ mua thức ăn 
như thế nào?” thì câu trả lời “ngày nào cũng đi chợ” chiếm 
tỷ lệ cao nhất (53%) và các hình thức đi chợ tích trữ thức ăn 
như “mua một lần thức ăn cho cả tuần” (12%), còn lại các 
p hương án khác có tỷ lệ khá tương ứng. Ở những gia đình có
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bố mẹ sống cùng đều có sự lựa chọn là “ngày nào cũng đi 
chợ” bởi theo họ, nhà có người lớn tuổi vẫn phải đảm bảo nếp 
sinh hoạt đúng giờ, thức ăn phải luôn tươi ngon để giữ sức 
khỏe. Vả lại, bố mẹ thường đã nghỉ hưu, rỗi rãi nên cũng giúp 
các con trong việc chợ búa được. Trong khi đó, trường họp 
“mua một lần thức ăn cho cả tuần ” lại ở các gia đình chỉ có hai 
thế hệ và vợ/chồng đều là cán bộ viên chức nhà nước. Họ cho 
biết, với áp lực công việc ngày 8 tiếng, sáng đi tối về, họ không 
thu xếp được nhiều thòi gian cho vấn đề này. Hơn nữa, muốn 
ra chợ chính (chợ Trung Hòa) cũng cách nhà gần 2 km, phải 
xuống hầm lấy xe rất lích kích. Chợ cóc cũng có họp ở đằng 
sau khu nhà 17T5 nhưng chỉ họp một lúc sáng sớm nên cũng 
không tiện. Và giải pháp tốt nhất mà họ lựa chọn là dành ngày 
chủ nhật rỗi rãi, đi chợ mua thức ăn cho cả tuần.

Sự lựa chọn hình thức đi chợ nêu trên cũng tương ứng với 
việc lựa chọn địa điểm đi chợ. Với những gia đình có bố mẹ 
sống cùng hoặc vợ làm công việc nội trợ, đều chọn hình thức 
chợ cóc để mua thức ăn hàng ngày là 86%.

Bà L cho biết: “Sáng nào tôi cũng dậy sớm tập 
thể dục, tiện thể đi chợ luôn. Đi chợ sớm vừa mát mẻ, 
đi bộ tập thể dục luôn và lại mua được thức ăn tươi 
ngon. Tôi thường ra chợ cóc ngay sau nhà, chỉ những 
hôm nhà có việc hoặc ngày cuối tuần tổ chức ăn tươi 
thì mới đi chợ Trung Hòa”. [PVS 2: Nữ, 1947, Cao 
đẳng, Nghỉ hưu].

Với những gia đình sống hai thế hệ và lựa chọn “mua thức 
ăn một lần cho cả tuần ” cũng đa số lựa chọn địa điểm đi chợ 
là các siêu thị: 72%.
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Chị M nói: “Vĩ không bố trí được nhiều thời gian 
cho vấn đề chợ bủa nên tôi thường chọn đi siêu thị. Ở  
đó có đủ thứ từ hàng khô cho đến rau, hoa quả và 
thực phẩm tươi sống. Vả lại tôi cũng yên tâm hơn khi 
biết rằng thực phẩm ở đó đều qua kiểm dịch được 
bảo đảm về chất lượng”. [PVS 22: Nữ, 1976, Đại 
học, CNVC].

Số liệu khảo sát cũng cho thấy trong các gia đình mà sống 
cùng với bố mẹ vợ chồng mặc dù thuộc hộ có mức thu nhập 
cao nhưng họ vẫn có lựa chọn là mua thức ăn ở chợ cóc tỷ lệ 
này là 60% cho mức thu nhập của các gia đình có tổng thu 
nhập của hai vợ chồng trên 15 triệu/tháng . Có thể thấy rằng 
mô hình sống chung với bố mẹ có yếu tố khá quyết định trong 
việc lựa chọn hình thức đi chợ, và có tới 80,8% lựa chọn hình 
thức đi chợ cóc là các gia đình nhiều thế hệ. số liệu cũng cho 
thấy những gia đình có hai thế hệ, lựa chọn việc mua thức ăn ở 
siêu thị và các chợ chính lại chiếm tỷ lệ cao tương ứng là: đi 
chợ tại siêu thị 37,4%, đi chợ chính 47,1% . Trong khi đó 
không có gia đình hai thế hệ nào trong mẫu nghiên cứu của 
chúng tôi có mức thu nhập trên 15 triệu lựa chọn hình thức đi 
chợ cóc.

Khi xem xét vấn đề chợ búa trong các gia đình ở đây, chúng 
tôi cũng thẩy có điểm tương quan giữa mức thu nhập của các gia 
đình và hình thức đi chợ.«
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Bảng 3.2: Tưtmg quan giữa mức thu nhập của hai vợ 
chồng vói việc lựa chọn địa điểm đi chợ

Địa điểm đi chọ'

Tổng thu nhập 2 vợ  chồng Các 

siêu thị

Chợ
chính

thức

Chợ'

cóc

Tổng

cộng

Từ 5 đến 10 triệu Số lượng 17 52 37 106

Tỷ lệ % 16 49,1 34,9 100

Từ 10 đến 15 Số lượng 63 39 51 153

triệu
Tỷ lệ % 41,2 25,5 33,3 100

Trên 15 triệu Số lượng 9 26 6 104

Tỷ lệ % 8,7 25 5,8 39,4

Tổng cộng 89 117 94 300

% tổng 37,4 47,1 15,4 100

Nhìn bảng 3.2, chúng ta thấy rằng trong các gia đình ở đây 
hình thức đi chợ chính thức và tại các siêu thị có tỷ lệ cao. Với• • • ự «  

những gia đình có mức thu nhập thấp hơn thì việc đi chợ tại 
siêu thị ít được ưa thích hơn với tỷ lệ tương ứng là 16%. Mặc 
dù siêu thị lớn như Big c  khá gần với khu đô thị và cũng biết 
rằng thực phẩm ở siêu thị đảm bảo chất lượng nhưng họ vẫn 
lựa chọn đi chợ cóc mua thức ăn, và như vậy họ sẽ tiết kiệm 
được 1/3 số tiền so với mua thức ăn ở siêu thị.

Từ vấn đề chợ búa trong các hộ gia đình ở khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, chúng ta xem xét sang khía cạnh
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khác. Người Việt Nam ta có câu: “đàn ông xây nhà, đàn bà 
xây tổ ấm Có nghĩa là đàn ông thường lo những công việc 
lớn, còn đàn bà thì phải chăm lo việc nhà cửa, bếp núc, phải 
giữ sao cho nhà cửa ấm êm mà một trong những yếu tố làm 
nên điều đó là tổ chức được những bữa cơm ngon miệng, tạo 
được không khí đầm ấm trong mỗi bữa ăn. Khi xem xét ứng 
xử giữa vợ và chồng trong gia đình. Theo tiêu chí này, chúng 
tôi nhận thấy ràng đây cũng là một trong yếu tố ảnh hưởng 
đến quan hệ của các thành viên trong gia đình.

3.1.2. Quản lý ngăn sách trong gia đình

Theo kết quả khảo sát, người nắm giữ ngân sách với 
66,7% người vợ so với 27% là người chồng là và 6,3% là bố 
mẹ vợ (chồng). Như vậy, có thể thấy rằng mô hình giữ tài 
chính ử các hộ gia đình khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân 
Chính vẫn theo mô hình quan niệm truyền thống khi người vợ 
được coi là “tay hòm chìa khóa”Ể

Bảng 3.3. Người nắm giữ ngân sách chính

SỐ lưpng Tỷ lệ %

Chồng 81 27

Vợ 200 66,7

Bố mẹ vợ chồng 19 6,3

Tổng 300 100

Khi xem xét tương quan giữa việc nắm giữ ngân sách và 
người quyết định những công việc lớn trong gia đình, nghiên 
cứu cho thấy mặc dù phụ nữ là người nắm giữ ngân sách
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chính nhưng các quyết định về chi tiêu cho các công việc lớn 
vẫn thuộc về người đàn ông trong gia đình.

Biểu 3.1: Tương quan giữa ngưòi nắm giữ ngân sách và 
người quyết định các công việc lớn trong gia đình

r56 8

BÔ me

3hồng V( Cả hai như nhau

Qua biểu 3.1. có thể thấy rằng trong hầu hết trường hợp thì 
người quyết định chính các công việc lớn trong gia đình vẫn 
thuộc về người chồng. Tuy nhiên, khi vợ là người nắm giữ 
ngân sách chính thì tỷ lệ quyết định của hai vợ chồng như 
nhau với tỷ lệ là 84,5%. Trong khi đó, nếu là bố mẹ vợ 
(chồng) nắm giữ ngân sách thì người vợ hoàn toàn không có 
quyền tự quyết định các công việc lớn trong gia đình với tỷ lệ 
tương ứng là 0%, và ở trường hợp này thì người chồng trong 
mẫu nghiên cứu của chúng ta là người có vai trò quyết định 
cao nhất với tỷ lệ 94,7%. Và cũng chỉ có 5,3% là có sự bàn 
bạc của hai vợ chồng. Như vậy, mặc dù sống trong môi 
trường khu đô thị mới, nhưng hầu như các quan điểm truyền 
thống vấn tồn tại trong các gia đình nơi đây.
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Một trong những hoạt động liên quan đến chức năng kinh 
tế của gia đình là công việc làm ăn, công việc sản xuất. Trong 
hoạt động này, 41% hộ gia đình đo người chồng quyết định là 
chủ yếu; 39% hộ gia đình do cả hai vợ chồng cùng quyết định; 
15,6% do người vợ quyết định là chủ yếu.

Trong việc quyết định mua đồ đạc cho gia đình, số liệu 
cho thấy rằng sự tham gia của người vợ trong các quyết định 
này cũng như ý kiến thống nhất của hai vợ chồng trước khi 
mua bán một cái gì đó có giá trị là rất quan trọng. So vói 
quyết định công việc làm ăn, công việc sản xuất của gia đình, 
tỷ lệ người chồng quyết định là chủ yếu cũng như tỷ lệ người 
vợ quyết định là chủ yếu trong việc mua bán đồ đạc là thấp 
hơn. Trong khi đó, tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng quyết định cao 
hơn (59%).

Trong những việc liên quan đến học hành của con cái như 
học ở đâu, học trường nào, tỷ lệ hộ gia đình trong đó người 
chồng hoặc người vợ là người quyết định chủ yếu là 19% và 
54,2% hộ gia đình có tỷ lệ hai vợ chồng cùng quyết, định như 
nhau cho việc học hành của con cái.

Khi xem xét tới các hoạt động khác như tiếp khách của hai 
vợ chồng thi có 21,2% vợ và chồng làm như nhau, đù đó là 
khách của vợ hay của chồng. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có 
66,2% người chồng tiếp khách của chồng so với 73,6% người 
vợ tiếp khách của vợ.

Mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng như vấn đề bình đẳng 
giới trong quyết định các công việc trong gia đình và những 
việc liên quan đến bên ngoài gia đình chịu tác động của cấu 
trúc xã hội của gia đình, chu kỳ sống của gia đình và những
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chuẩn mực và hệ giá trị của một nền văn hóa. Mô hình phân 
công lao động các công việc nội trợ cho thấy các gia đình ở 
khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, sự tham gia của 
người chồng có xu hướng tăng lên. Điều này có thể được giải 
thích qua sự thái độ của người trả lời đối với vấn đề nội trợ 
khi cả hai cùng đi làm việc để kiếm thu nhập, số liệu cho 
thấy, chỉ có khoảng 8% người trả lời không đồng ý bình đẳng 
công việc nội trợ giữa người vợ và người chồng mà coi đó là 
công việc của người vợ. Trong khi đó, khoảng 92% ý kiến 
ngược lại được lựa chọn trong phiếu phỏng vấn của chúng tôi.

Qua mẫu nghiên cứu, có thể thấy rằng có sự cân bằng 
tương đối trong việc đóng góp vào ngân sách gia đình giữa vợ 
và chồng trong các gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính. Và việc đóng góp ngân sách chính trong gia đình phụ 
thuộc khá nhiều vào lứa tuổi.

Biểu 3.2. Người đóng góp ngân sách trong gia đình
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Biểu 3.2. cho thấy những gia đình mà có người chồng 
đóng góp kinh tế chính lại rơi vào những cặp vợ chồng ở độ 
tuổi 40 trở lên tỷ lệ là: 51% cho các gia đình có độ tuổi 
người được phỏng vẩn từ 40-49, 57,1% cho độ tuổi 50-59 và 
46,7% độ tuổi trên 60. Những cặp vợ chồng từ 30 - 39 thì số 
lượng hai vợ chồng cùng đóng góp ngân sách như nhau lại 
chiếm con số cao (82,2%). Và một tỷ lệ nhất định về sự đóng 
góp ngân sách chính rơi vào bố mẹ vợ (chồng) cho các gia 
đỉnh vợ chồng có độ tuổi dưới 30 (30,4%). Trong khi đó ở 
các độ tuổi cao hơn thì vai trò của bố mẹ vợ (chồng) không 
còn thấy xuất hiện trong chỉ báo này nữa, số ít cặp vợ chồng 
tuổi từ 30-39 có 2% người đóng góp chính cho ngân sách là 
bố mẹ vợ (chồng) và không có % nào cho các gia đình ở độ 
tuổi cao hơn.

Từ việc xem xét vấn đề đóng góp ngân sách chính trong 
gia đình, chúng tôi xem xét tới tình trạng việc làm và mức thu 
nhập của các hộ gia đình ở đây. Nhìn chung trong các nhóm 
tuổi, tỷ lệ hộ gia đình có người vợ hoặc người chồng cũng 
như cà hai vợ chồng làm việc có thu nhập chiếm hầu hết trong 
mẫu nghiên cứu của chúng tôi.

Theo nhóm tuổi, người chồng hoặc người vợ ở nhóm tuổi 
từ 30 - 39 đi làm có thu nhập cao nhất trong mẫu nghiên cứu 
với tỷ lệ 34,1% ở nhóm gia đình có tổng thu nhập của hai vợ 
chồng trên 15 triệu, ở các nhóm tuổi cao hơn thì tỷ lệ này 
giảm dần 40 - 49 (29,3%); 50-59 (14,6°/ờ); hơn 60 (2,4%).

Có thể lý giải nguyên nhân tạo nên số lượng lớn hơn người 
làm việc có thu nhập cao ở độ tuổi 30 - 39 là do sự phát triển 
cùa nền kinh tế thị trường, nhiều ngành nghề mới xuất hiện,
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thu hút nhiều lao động, đặc biệt là những lao động trẻ - những 
người được đào tạo cơ bản hơn so các nhóm tuổi lớn hơn và 
họ cũng năng động hơn trong việc tìm kiếm việc làm. Điều 
này cho thấy phần nào có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề 
cũng như gia tăng về số lượng người lao động. Đội ngũ lao 
động tương đối trẻ và đang dần được trẻ hóa.

Một đặc điểm khác của sự chuyến đổi của nền kinh tế là sự 
tăng lên của hộ gia đình có cả hai vợ chồng cùng làm việc 
kiếm thu nhập ở bên ngoài gia đình do sự tham gia của phụ nữ 
vào lực lượng lao động xã hội tăng lên. Trong tổng số hộ gia 
đình của mẫu nghiên cứu, có 91,3% hộ gia đình có cả vợ và 
chồng cùng làm việc có thu nhập. Khoảng gần 10% hộ gia 
đình chỉ có một người vợ hoặc chồng làm việc có thu nhập, 
còn người kia hoặc thuộc nhóm những người đang tìm việc, 
hoặc làm nội trợ, hoặc là nghỉ hưu.

Khi xem xét mức thu nhập của người vợ và người chồng 
trong các gia đình khu đô thị ở Trung Hòa - Nhân Chính cho 
thấy rằng: Thu nhập của các gia đình chủ yếu từ việc làm của 
người chồng và người vợ trong nghề chính, một số rất ít có 
thêm thu nhập từ nghề phụ. Phân tích mức thu nhập của người 
vợ và người chồng đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình và 
sự khác nhau về thu nhập theo nhóm tuổi và theo giới tính cho 
thấy xu hướng thay đổi mức sống và vấn để bình đẳng giới về 
thu nhập trong hộ gia đình.

Nhìn chung, có sự khác biệt ở các mức thu nhập giữa vợ 
và chồng trong các gia đình nơi đây.
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Bảng 3.4. Thu nhập trung bình hàng tháng của vợ và chồng

Thu nhập bình quân 

của chồng

Thu nhập bình quân 

của vợ

SỐ người Tỷ lệ % SỐ người Tỷ lệ%

Từ 3 đến 5 triệu 140 46,7 221 73,7

Từ hơn 5 đến 10 triệu 113 37,7 45 15,0

Từ hơn 10 đến 15 triệu 33 11,0 25 8,3

Trẽn 15 triệu 14 4,7 9 3,0

Tổng 300 100 300 100

Trong khi đó với mức thu nhập từ 3-5 triệu thì tỷ lệ là 
46,7% cúa người chồng so với 73,7% người vợ. Như vậy có 
khoảng gần gấp đôi phụ nữ ở mức thu nhập này so với nam 
giới. Tỷ lệ này ngược lại đối với mức thu nhập từ 5-10 triệu, 
tức là có khoảng gần gấp đôi nam giới so với nữ giới ở 
khoảng thu nhập này tỷ lệ tương ứng như sau 37,7% người 
chồng so với 15% người vợ.

Sự khác biệt về thu nhập cho thấy một phân công lao động 
về giới trong mẫu nghiên cứu. Nam giới phù họp với những 
công việc thu nhập cao, còn nữ giới làm những công việc có 
thu nhập thấp hơn. Sự chênh lệch về thu nhập này còn khẳng 
định vai trò lao động chính, vai trò chủ hộ của nam giới trong 
gia dinh, khẳng định một sự phân biệt giới vẫn còn tồn tại 
Irong các gia đình trong mẫu nghiên cứu. Thu nhập của các 
gia đình nơi đây được xếp vào mức thu nhập cao.
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Tỷ lệ các gia đình ở đây có sở hữu ít nhất một xe ô tô là hơn 
70% và điều này cũng phù hợp theo quan sát của chúng tôi.

Bằng chứng là ở tất cả các hầm để xe dưới các tòa nhà ở 
đây đều chật kín xe ô tô và nhiều xe đã phải đỗ ở ngoài đường 
phía ngoài tòa nhà.

Mức thu nhập ở các gia đình có độ tuổi đưới 40 có mức 
thu nhập cao hơn các gia đình có độ tuổi trên 40. Như vậy, lực 
lượng lao động trẻ trong địa bàn nghiên cứu có kỹ năng lao 
động và khả năng đáp ứng nhu cầu lao động tốt hon là nhóm 
lớn tuổi. Một phần do sức khỏe nhưng quan trọng hơn là do 
khả năng đáp ứng với công việc và trình độ lao động phù hợp 
trong điều kiện biến đổi của nền kinh tế thị trường. Điều này 
cho thấy xu hướng tăng thu nhập của các thế hệ lao động 
trong tương lai.

3.1.3. Quan niệm về giá trị của con cái trong gia đình

Khi điều tra về quan niệm sinh con, có 56,3% đồng ý với 
quan niệm “phải có con mới gọi là gia đình” và “phải có con 
để trông nhờ tuổi già”, chiếm 24%, đồng thời có 19,7% cho 
rằng “không có con sẽ bị người đời cho là thất đức”.

Như vậy, có một điểm khác biệt có thể nhận thấy là ở khu 
đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, người ta không có tâm thế 
trông nhờ con vào lúc tuổi già, mặc dù trong phần nghiên cứu 
về vấn đề nuôi dạy con, cho thấy các gia đình nơi đây đa số 
rất chăm lo cho con em mình cả về thể chất lẫn tinh thần, họ 
đều chọn môi trường tốt nhất để gửi con mình học hành.

Chị T nói: “Con gái lớn tôi cho đi du học ở Anh, 
còn con bé mặc dù mỏi học lớp 7 nhưng tôi cũng đầu tư 
cho đi học ở trường có tiếng, ngoài ra cháu còn theo
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học tiếng Anh ở  Hội đồng Anh, học phí một khóa là hcm 
400 USD”. [PVS 20: m ,  1966, Thạc sĩ, Kiểm toán]

Phỏng vấn sâu, chúng tôi còn được biết không ít gia đình 
còn chuẩn bị cho con mình cả về tiềm lực kinh tế, như gia 
đình chị T tuy chi có hai cô con gái nhưng anh chị đã chuẩn bị 
cho mỗi cháu một căn nhà rất đẹp. Và hầu hết các gia đình 
này không hề có ý nghĩ “nhờ vả con khi về già”, họ chỉ đơn 
giản muốn tạo dựng cho con mình một tương lai thật tốt đẹp. 
Tỷ lệ này khi xét tương quan nghề nghiệp thì các cặp vợ 
chồng là cán bộ nhà nước có quan niệm này chiếm 59,8%; 
những người làm nghề tự do, kinh doanh chiếm 24,3% và một 
số ít % còn lại dành cho các nhóm nghề khác. Với quan niệm 
“có con để trông nhờ tuổi già” xét về tương quan mức thu 
nhập bình quân hàng tháng, chúng tôi nhận thấy chiếm tỷ lệ 
cao ở quan niệm này là những gia đình có mức thu nhập (từ 3 
đến 5 triệu đồng/tháng): 63,9%; lựa chọn này tỷ lệ thuận với 
các gia đình có mức thu nhập cao hơn: từ hơn 5 đến 10 triệu 
đồng/ tháng và các gia đình có mức Ihu nhập cao trên 15 triệu 
đồng/ tháng chỉ chiếm 6,9%. Với quan niệm “không có con sẽ 
bị người đời cho là thất đức” ở những người có trình độ học 
vấn cao dường như rất ít lựa chọn quan niệm này: Đại học 
(16,9%) và sau Đại học không có trường hợp nào lựa chọn. 
Trong khi đó, tỷ lệ lại rất cao ở những người có trình độ học 
vấn thấp hơn, chiếm 83,1%. Có thể thấy rằng, hầu hết các cặp 
vợ chồng ở đây đều coi trọng việc sinh con. Với quan niệm 
“phải có con mới gọi là gia đình”, các cặp vợ chồng ở mọi lứa 
tuổi, mọi trình độ, cán bộ nhà nước cũng như những người 
làm kinh doanh hay nghề khác đều có chung quan niệm trên. 
Khi xem xét vấn đề mâu thuẫn trong gia đình cho thấy những 
cặp vợ chồng chưa có con thì hình thức mâu thuẫn thường xảy 
ra nhất là tranh luận (83,3%), các hình thức mâu thuẫn sau
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chiếm tỷ lệ không đáng kể với các tỷ lệ tương ứng như sau: 
“chiến tranh lạnh” (3,7%), bỏ nhà đi (5,6%), dọa ly hôn 
(7,4%). Sở dĩ hình thức mâu thuẫn ở các cặp vợ chồng chưa 
có con mà có quan niệm này chỉ ở mức tranh luận là vì hầu 
hết các cặp vợ chồng mới chỉ có thời gian chung sống chưa 
nhiều. Trong thực tế, nhiều cuộc nghiên cứu khác đã cho thấy 
những cặp vợ chồng chung sống lâu năm mà chưa có con thì 
hình thức mâu thuẫn xảy ra rất nặng nề, có nhiều trường hợp 
dẫn tới ly hôn. Cũng với quan niệm này, tỷ lệ không chênh 
lệch ờ các hình thức mâu thuẫn khi so sánh với các cặp vợ 
chồng đã có con: tranh luận (67%), mắng chửi (7%), chiến 
tranh lạnh (15,7%), bỏ nhà đi (0,9%), dọa ly hôn (9,6).

Biểu 3.3: Hình thức mâu thuẫn và quan niệm “phải có con
mói là gia đình” (xét theo chỉ báo con cái)
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Nhìn vào biểu đồ, ta thấy, với các cặp vợ chồng đã có con 
và các cặp vợ chồng chưa có con thì tỷ lệ tương ứng ở các 
hình thức mâu thuẫn. Tuy nhiên, hình thức “dọa ly hôn” và 
“mắng chửi” lại xảy ra nhiều ở các cặp vợ chồng chưa có con. 
Điều này cũng dễ hiểu vỉ việc xuất hiện của con cái cũng kèm 
theo đó là hàng loạt các vấn đề khó khăn như thiếu thốn về 
kinh tế, quỹ thời gian chăm sóc nhau của hai vợ chồng bị hạn 
hẹp... nhưng phải nói sự có mặt của đứa con sẽ đem lại bao 
niềm hạnh phúc và cũng là sợi dây ràng buộc giữa hai người.

Biểu 3.4: Hình thức mâu thuẫn và quan niệm sinh con

Nhìn biểu đồ 3.4. ta thấy, hình thức mâu thuẫn của các cặp 
vợ chồng có quan niệm “không có con sẽ bị người đời cho là 
thất đức” xảy ra nặng nề hơn những cặp vợ chồng có quan 
niệm “có C011 đế trông nhờ tuổi già” với các hình thức mâu 
thuẫn “chiến tranh lạnh” (16,9%), đánh đập (5,1%) và dọa \y 
hôn (15,3%). Điều này là do những cặp vợ chồng có quan 
niẹm “không có con sẽ bị người đời cho là thất đức” đã có
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những định kiến cổ hủ trong suy nghĩ, quan niệm của họ 
thường bảo thủ hơn những người khác và dễ dẫn đến bất đồng 
khi vợ (chồng) mình có quan điểm trái ngược.

Như vậy, có thể thấy rằng, các cặp vợ chồng ở khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính cũng rất coi trọng vấn đề con cái. Và 
theo họ, một gia đình nhất thiết phải có con. Thực tế, những 
cặp vợ chồng thường xảy ra bất hòa cũng là những cặp vợ 
chồng chưa có con. Chẳng thế mà có người đã cho rằng con 
cái là cầu nối giữa bố mẹ. Làm sao hai vợ chồng có thể giận 
nhau lâu khỉ có đứa con nói những câu bi bô hài hước, hoặc 
khi ngủ cứ đòi có cả bố lẫn mẹ nằm cạnh. Khi có con, cả hai 
vợ chồng thường dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho đứa 
con, do đó cũng dễ bỏ qua cho nhau mọi việc để cho con có 
cuộc sống hạnh phúc. Dù cho hai vợ chồng có xảy ra mâu 
thuẫn trầm trọng đến mức không muốn chung sống với nhau 
nữa, khi nghĩ về con, họ vẫn có thể chịu đựng để duy trì cuộc 
sống gia đình.

3.1.4. Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đinh

Theo kết quả nghiên cứu, những gia đình lựa chọn hình 
thức đi chợ hàng ngày, mức độ mâu thuẫn trong gia đình 
thường mức độ nhẹ nhàng là “tranh luận” chiếm tỷ lệ cao 
90,2%ế Trong khi đó, với những gia đình có sự lựa chọn “mua 
thức ăn một lần cho cả tuần” có mức mâu thuẫn xảy ra ở hình 
thức cao hơn ỉà “chiến tranh lạnh” 55,8%.
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Bảng 3.5. Vấn đề chợ búa và mâu thuẫn giữa hai vợ chồng

Hình thức mâu 

thuẫn

Hình thức đi chợ

Tổng

Mua
thức

ản

một

lần

cho

cả

tuần

Hai

lần
cho

thức

ăn cả
tuần

Ba lần 

cho 

cả 

tuần

Hai

ngày

một

lần

Ngày 

nào 

cũng 

đi chợ

Tranh luận

Số
lượng

0 0 2 16 166 184

Tỷ lệ % 0 0 1,1 8,7 90,2 100

Chiến tranh 
lạnh

Số
lượng

63 19 11 18 2 113

Tỷ lệ % 55,8 16,7 9,8 16,0 1.8 100

Cấm đoán 
việc gỉ đó

Số
lượng

0 0 0 0 1 1

Tỷ lệ % 0 0 0 0 100 100

Dọa ly hôn

SỐ
lượng

0 0 0 0 2 2

Tỷ lệ % 0 0 0 0 100 100

Tổng 63 19 13 34 171 300

% tổng 21 6,3 4,3 11,3 57 100
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Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng: Trong các gia đình có 
bố mẹ sống cùng, họ vẫn phải duy trì nề nếp sinh hoạt ổn 
định, vẫn coi trọng bữa cơm gia đình là giờ phút cả nhà được 
họp mặt đông đủ nhất trong ngày, các thành viên trò chuyện 
vui vẻ quanh mâm cơm, nên việc xung đột ít xảy ra hoặc có 
xảy ra thì cũng chỉ ở mức độ nhẹ vì họ còn phải “nể mặt” bố 
mẹ. Còn các gia đình sống hai thế hệ, chỉ có vợ chồng và con 
cái, do bận rộn công việc cơ quan, rồi lo việc đưa đón, kèm 
cặp con cái học hành, họ thường coi nhẹ bữa cơm gia đình 
hom. Với họ, bữa cơm chỉ là để “nạp năng lượng” chứ không 
phải là lúc họp mặt gia đình. Với những người vợ có trình độ 
học vấn cao, lại là người tham gia đóng góp ngân sách cho gia 
đình thì họ có quá nhiều việc bận rộn, bị chi phối quá nhiều 
nên họ khó có thể đảm đương vai trò của một nội trợ giỏi. 
Còn với những cặp vợ chồng có trình độ học vấn thấp, họ 
không nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo ra nề nếp 
sinh hoạt trong gia đình, các thành viên trong gia đình ít quan 
tâm đến nhau hơn. Điều này dẫn đến xung đột thường xuyên 
hơn là điều dễ hiểu.

Gia đình là một tế bào của xã hội, văn hóa gia đình sẽ 
phản ánh được bộ mặt văn hóa của khu dân cư mà trong gia 
đình, quan hệ giữa hai vợ chồng là yếu tố quyết định làm nên 
nếp sống văn hóa, hạnh phúc của gia đình. Vì vậy, khi 
nghiên cứu về khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, chúng tôi 
rất quan tâm đến quan hệ ứng xử giữa hai vợ chồng trong các 
gia đình ở đây.

Có thể nói, quan hệ vợ chồng là một dạng quan hệ xã hội, 
một sự kết hợp độc đáo giữa hai cá nhân, tạo thành một nhóm 
nhỏ xã hội. Nhóm nhỏ này chịu sự tác động mạnh mẽ của các
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điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa. Quan hệ vợ 
chồng được tạo lập bởi hai cá nhân khác giới, hai chủ thể 
riêng biệt với những vai trò và trách nhiệm riêng của từng cá 
nhân. Quan hệ vợ chồng được thể hiện bằng sự tác động qua 
lại giữa hai thành viên và sẽ tan vỡ khi nào sự tác động qua lại 
đó chấm dứt. Quan hệ này thể hiện tính đa chức năng, những 
chức năng có thể bổ sung hoặc mâu thuẫn với nhau, tùy thuộc 
vào quan niệm và điều kiện sống của đôi vợ chồng. Nói đến 
quan hệ vợ chồng, người ta thường nói đến sự hòa họp về các 
mặt như sự tương đồng tâm lý, tương đồng về các quan hệ xã 
hội, tương đồng về tình dục... Tuy nhiên, trên thực tế, hầu 
như không có những cặp vợ chồng hòa hợp với nhau về tất cả 
các mặt trênẽ Vì vậy, xem xét mối quan hệ giữa vợ và chồng 
sẽ làm sáng tỏ được nhiều vấn đề như nếp sống, sinh hoạt, 
quan niệm... của họ.

Có thể nói, quan hệ, ứng xử giữa hai vợ chồng là quan hệ 
trực tiếp giữa hai người nam và nữ được pháp luật thừa nhận, 
nỏ có tính ổn định tương đối, là quan hệ chủ đạo trong gia 
đinh, nhàm mục đích thỏa mãn các nhu cầu khác nhau trong 
gia đình, thực hiện các chức năng của gia đình trong những 
điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể.

•  •  •  *

Quan hệ giữa hai vợ chồng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính được tìm hiểu qua chỉ số những quan niệm về nhiều 
vấn đề như nếp sống, cách giải trí trong thời gian rảnh rỗi, về 
phân công công việc trong gia đỉnh, quan niệm về con cái, về 
ticu chuẩn lựa chọn người bạn đời...

Khi xem xét về mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong những 
gia đình ở đây, nghiên cứu cho thấy rằng những mâu thuẫn về 
ứng xử giữa vợ và chồng xuất hiện chủ yếu ở các cặp vợ
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chồng trẻ (kết hôn từ 5 năm trở xuống), nguyên nhân dẫn đến 
mâu thuẫn chủ yếu có liên quan đến cách cư xử giữa vợ và 
chồng. Không ít những người cho rằng trong đời sống vợ 
chồng chi cần tình yêu chứ không cần tình bạn. Nhưng thực tế 
nghiên cứu lại cho thấy một trong những lý do dẫn đến mâu 
thuẫn ở các cặp vợ chồng nơi đây lại chính là vì họ cảm thấy 
vợ (chồng) chưa chia sẻ cho nhau mọi điều, trong khi họ lại có 
thể tâm sự điều đó với bạn bè. Kết quả khảo sát tại khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính rất ít có cặp vợ chồng làm cùng 
nghề, vì vậy có những phạm vi chuyên môn của người này mà 
người kia không hiểu. Sau nữa, do cá tính, sờ thích, họ có 
những mối quan tâm khác nhau: chồng thích thể thao, vợ lại 
yêu âm nhạc. Vì vậy, mỗi người đều có thể và cần phải có mối 
quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ để chia sẻ những niềm đam mê 
mà người vợ hay chồng không chia sẻ được. Điều đáng nói là 
ngoài những trường hợp đó ra, đã là vợ chồng, phải trò chuyện 
được với nhau về mọi điều buồn vui ở đời. Cao hơn nữa, muốn 
thành người tri âm tri kỷ của nhau, vợ chồng phải tâm đấc 
trong nhiều lĩnh vực mới có thể tìm thấy hứng thú trong những 
khi trò chuyện với nhau. Trong cuộc sống vợ chồng, từ tình yêu 
đến tình vợ chồng là cả một khoảng cách lớn. Ngay cả sau khi 
hai vợ chồng đã thấy hòa hợp rồi cũng chưa chắc đã hạnh phúc 
mãi mãi. Bởi vì hôn nhân là một quá trình trong đó hai người 
luôn phải nỗ lực để thích ứng với nhau.

“Bây giờ chồng tôi không coi tôi như người bạn 
nữa, mặc dù thời yêu nhau, cả hai chúng tôi ngang 
bằng với nhau về hoàn cảnh kinh tế và trình độ. Khi 
thành gia đình, tôi sinh con rồi bận bịu, lo toan mọi 
việc để chồng có thì giờ phấn đẩu. Dần dần, tôi cũng
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tự nhận thấy mình không còn là người bạn đời của 
chòng như ngày xưa nữa". [PVS 24: Nữ, 1975, Đại 
học, Kinh doanh]

Như vậy, chính sự thiếu hụt tình bạn, thiếu hụt sự chia sẻ• ♦ • * / * • 
trong đời sống vợ chồng là một trong những kẻ thù nguy hiểm 
nhất của hôn nhân. Điều này đòi hỏi các cặp vợ chồng ở nơi 
đây nói riêng và các cặp vợ chồng nói chung phải có cái nhìn 
mới hơn, nỗ lực hơn trong việc kiến tạo hạnh phúc gia đình ở 
một cấp độ cao hơn.

Biểu 3.5 : Hình thức mâu thuẫn trong các giai đoạn
chung sống

Theo kết quả khảo sát, có 23% cặp vợ chồng có sự bất hòa 
về ứng xử giữa vợ và chồng. Mâu thuẫn này xảy ra với các 
mức độ như sau: tranh luận xảy ra thường xuyên khi hai vợ 
chồng sống với nhau từ 1- 2 năm (77%), cãi nhau thường xảy
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ra khi chung sống được 2 - 3  năm (57%), cũng cùng giai đoạn 
này, hình thức đánh đập, chiến tranh lạnh cũng xảy ra ở mức 
độ cao. Các hình thức ly thân và đề cập đến vấn đề ly hôn thì 
thường xảy ra ở các giai đoạn khi hai vợ chồng chung sống từ 
4 -5  năm.

3.2. Tương tác liên thế hệ

Khi đề cập đến gia đình, người ta thường nói đến các chức 
năng của gia đình như chức năng tái sản xuất con người, chức 
năng kinh tế, chức năng xã hội hóa cá thể và một số chức 
năng khác, trong đó có chức năng duy trì các mối quan hệ xã 
hội và quan hệ họ tộc. Trong mỗi gia đình Việt Nam hiện nay 
đều có sự tác động qua lại giữa chồng và vợ, giữa bố và mẹ, 
giữa cha mẹ và con cái. Trong dân tộc học, người ta gọi nhóm 
người gồm có bố mẹ và con cái trực tiếp là “gia đình hạt 
nhân” hay “gia đình sơ đẳng”. Trong các xã hội hiện đại, 
người ta thường đặt ra tính chất bền vững của gia đình dựa 
vào các mối quan hệ, đặc biệt quan hệ giữa con cái (các cặp 
vợ chồng) với bố mẹ đóng một vai trò quan trọng để tạo nên 
tính chất bền vững đó. Ở các hộ tại khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính, nổi bật là hai dạng gia đình truyền thống và gia 
đình hiện đại. Gia đình truyền thống có ba thế hệ chung sống 
với nhau trở lên. Các quan hệ trong gia đình được phân biệt 
theo trật tự cha mẹ, con cái và vợ chồngế Con cái trong những 
gia đình này có quyền tự do khá nhiều trong mọi việc, kể từ 
việc mua sắm, chi tiêu cho đến việc tự do tìm hiểu, kết hôn, 
tuy nhiên vẫn phải trong một khuôn khổ nào đó, tức là vẫn 
phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Quan hệ cha mẹ và con cái 
về căn bản là nương tựa lẫn nhau nên con cái phải biết ơn và
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tôn trọng cha mẹ, nhưng không phải phục tùng tuyệt đối 
quyền uy độc đoán của cha mẹ như thời phong kiến.

Loại gia đình thứ hai ở đây là gia đình hiện đại mà còn 
gọi là gia đình hạt nhân. Đó là các gia đình mà chỉ có hai thế 
hệ chung sống với nhau là bố mẹ (các cặp vợ chồng) và con 
cái. Loại gia đình này cũng chiếm số lượng khá đông bởi 
như kết quả điều tra ban đầu về lý do chọn nhà chung cư, các 
cặp vợ chồng lựa chọn vì được sống độc lập. Tuy không 
chung sống cùng cha mẹ nhưng các cặp vợ chồng trong các 
gia đình hạt nhân này vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với cha 
mẹ và quan hệ đó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, 
hạnh phúc của họ.

3.2.1. Sự  giúp đỡ của con cháu với người cao tuổi

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con” đã 
nói lên chức năng của gia đình là nuôi dưỡng người cao tuổi. 
Nuôi dưỡng bố mẹ già là một trong những chuẩn mực đạo đức 
xã hội mang đậm nét đặc trưng của nền văn hóa truyền thống, 
một nội dung quan trọng trong đạo hiếu của gia đình người 
Việt. Đây là trách nhiệm truyền thống về trợ giúp và chăm sóc 
bố mẹ già đã tồn tại trong các gia đình và đặc biệt là đối với 
con đã trưởng thành.

Một trong những vấn đề được chú trọng nghiên cứu là sự 
chăm sóc của các hộ gia đình ở đây với người cao tuồi, cụ thể 
!à của con cháu đối với ông bà.

Với người Việt Nam xưa kia cũng như hiện nay, sự chăm 
sóc, tấm lòng hiếu thảo của các con đối với bố mẹ luôn được 
đề cao. Trong môi trường sống hiện đại như ở khu chung cư 
cao cấp này, cách thức thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đổi
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với bố mẹ có thể thay đổi nhưng về cơ bản, nó vẫn được thể 
hiện rõ nhất trong những ứng xử hàng ngày của con cháu và 
nỏ được thể hiện rõ trong một số khía cạnh sau:

- Thực thi trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già.

- Biếu quà/ tiền như những hành vi thể hiện lòng hiếu thảo.

- Chăm sóc bố mẹ già lúc ốm đau.

Qua khảo sát, có tới 85% các cặp vợ chồng có sự hỗ trợ về 
mặt kinh tế cho bố mẹ (kể cả ở riêng và ở chung), số còn lại 
rơi vào trường hợp bố mẹ rất khá giả nên họ không phải lo 
hoặc không còn bố mẹ. So sánh với sự giúp đỡ bố mẹ ở các 
gia đình nông thôn thì có một nét đặc trưng là những cặp vợ 
chồng ở đây thường chọn cách giúp đỡ bố mẹ là biếu tiền 
hàng tháng và mua các vật dụng cho bố mẹ.

Biểu 3.6: Hình thức hiếu thảo vói bố mẹ

51
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Có thể giải thích một cách hợp lý cho hình thức giúp đỡ 
này. Với mức thu nhập của các hộ gia đình ở đây, đại đa số 
đều có mức thu nhập khá trở lên hoặc ít ra là đủ chi tiêu nên 
họ thường chọn loại hình trợ giúp này. Theo họ, người già 
không có nhiều nhu cầu ăn uống nên cứ biếu tiền để bổ mẹ 
thích ăn tiêu gì thì tùy. Việc trợ giúp bố mẹ già cũng tập trung 
nhiều vào những người con đã trưởng thành, và đặc biệt lý thú 
là không chỉ có con trai mới có sự trợ giúp bố mẹ, chúng tôi 
nhận thấy rất nhiều người là con gái nhưng cũng có trách 
nhiệm trong vấn đề này. Điều này cũng phù họfp với sự phát 
triển của xã hội, ngày nay trong gia đình không còn quá coi 
trọng việc sinh con trai, mà con gái cũng được coi là chỗ 
nương tựa của cha mẹ khi về già. Người con gái nếu như được 
chăm sóc, học hành chu đáo từ nhỏ, khi trưởng thành đương 
nhiên họ cũng có được công việc ổn định với mức thu nhập 
khá thì họ cũng có khả năng giúp đỡ bố mẹ về tài chính. Bên 
cạnh sự hỗ trợ về kinh tế, người cao tuổi ở đây còn được con 
cái rất chú ý chăm sóc về sức khỏe. Đơn giản là sự hỏi thăm 
hay là mua thuốc bổ để bồi dưỡng bố mẹ hoặc họ đưa bố mẹ đi 
khám định kỳ hàng năm. Có tới 78% số gia đình được hỏi có 
sự chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ già theo các hình thức nêu 
trên. Ngoài ra, những quan hệ giao tiếp trực tiếp và thường 
xuyên giữa bố mẹ già và con cái là một nhu cầu hết sức quan 
trọng trong đời sống tinh thần và tình cảm của người cao tuổiấ 
Neu phải sống riêng và hoàn toàn biệt lập với con cháu, không 
được con cháu thường xuyên thăm hỏi, chuyện trò thì các cụ 
sẽ rất buồn chán và thường rơi vào tâm trạng cô đơn. Vì vậy, 
trong xã hội hiện đại, mặc dù mong muốn có sự độc lập hom 
về kinh tế, tự do hơn trong hoạt động tham gia xã hội, song 
điều quan trọng mà người cao tuổi mong muốn là phải giữ
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được mối quan hệ giao tiếp tình cảm và tinh thần một cách 
thường xuyên và trực tiếp với con cháu. Nhiều người cho rằng 
ở khu chung cư cao cấp với lối sồng tiện nghi hiện đại sẽ kéo 
theo nhiều thay đổi trong nếp sống, cách suy nghĩ, thái độ và 
hành vi ứng xử. Ế. của con người. Ở đó, mối quan hệ giữa các 
thành viên trong gia đình ngày càng trở nên ít gắn bó hơn, 
lỏng lẻo hơn, việc quan tâm chăm sóc của các con, đặc biệt 
của các con đã trưởng thành với bố mẹ già ít được chú ý. 
Nhưng thực tế, ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, các hộ 
gia đình ở đây vẫn luôn đề cao trách nhiệm của mình với bố 
mẹ già. Trước hết, nói về trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm 
sóc bố mẹ già. Theo quan niệm truyền thống của người Việt 
Nam ta từ xưa đến nay, vai trò của người con trai trong gia 
đình rất quan trọng. Con trai không những là người nối dõi 
tông đường mà còn được coi là trụ cột của gia đình. Do đó, 
trách nhiệm của người con trai (đặc biệt là người con trai cả) 
trong việc chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già không chỉ được 
các thế hệ trong họ ngoài làng đặt lên vai họ mà ngay bản thân 
những người đó hầu hết cũng tự ý thức về vai trò này và tự 
nhận thấy trách nhiệm về mình một cách vô điều kiện. Nhưng 
những kết quả nghiên cứu ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính đã cho thấy trách nhiệm của người con trai đã có thay 
đổi nhất định. Trách nhiệm chính của người con trai cả trong 
việc nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ già theo quan niệm truyền 
thống đã được san sẻ cùng với những người anh chị em khác, 
(chỉ có khoảng Va số người trả lời rằng tốt nhất là anh cả chịu 
trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ 
già). Như vậy, có thể thấy phần lớn người dân ở khu vực này 
đã thay đổi quan niệm, họ không dồn trách nhiệm lên người 
anh cả trong gia đình. Ở đây, người ta có nhiều cách khác
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nhau trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ già, trong đó tập 
trung nhất là ý kiến nhấn mạnh đến trách nhiệm của tất cả các 
con (79,8% đồng ý với ý kiến này) và ý kiến nói đến tính hòa 
họp trong quan hệ giữa con cái với bố mẹ (bố mẹ hợp với ai 
thì người đó nuôi dưỡng: 2,1%). Có thể thấy, vai trò của tính 
thứ bậc trong gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 
dù vẫn còn lưu giữ nhưng không đậm nét như quan niệm 
truyền thống trước đây.

Bảng 3.6. Quan niệm về trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già

Vai trò của con cải với nuôi dưỡng 

bố mẹ già

SỔ lượng Tỷ lệ %

Con trai cả chịu trách nhiệm chính 29 9,7

Bố mẹ hợp ai thì người đó nuôi dưỡng 25 8,3

Chia đều các anh chị em. 210 70

Ai có điều kiện kinh tế hơn 36 12

Tổng số 300 100

Yếu tố kinh tế cũng được một số người chú ý đến (12% số 
người trả lời). Nhưng có thể thấy sự nhìn nhận về trách nhiệm 
nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ già cỏn chịu tác động của khả 
năng kinh tế của gia đình người trả lời. Họ cho rằng ừong số 
các anh chị em, ai có điều kiện kinh tế hơn thì sẽ là người có 
trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già. Điều này cũng hợp lý bởi lẽ 
bố mẹ ở với người con có điều kiện kinh tế khá giả thì họ có 
thể được lo toan chu tất các điều kiện vật chất và sức khỏe. 
Chính mức sống khá giả của người dân ở đây khiển hầu hết họ 
sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ mà không nề hà
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là con trai hay con gái, con trưởng hay con thứ. Và chính quan 
niệm này cũng có tác động đến quan niệm về việc sinh con trai 
hay con gái của người dân ở đây như đã nêu.

Bảng 3.7. Mức thu nhập của hai vợ chồng và quan niệm 
về trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ già

Tổng thu nhập của 2 

vợ chồng / tháng

Chăm sóc bó mẹ già

TổngCon trai 

cả là 

chính

Bố mẹ 

họp ai 
thì người 

đó 

phụng 

dưỡng

Chia đều 

cho các 

anh chị 

em

Ai khá 

giả hơn 

thì 

phụng 

dưỡng 

bố mẹ

Từ 5-10 triệu
Số ngườỉ 4 0 81 21 106

Tỷ lệ % 3,8 0 76,4 19,8 100

Từ trên 10- 

15 triệu

SỐ người 25 25 96 7 153

Tỷ lệ % 16,3 16,3 62,7 4,6 100

Trên 15 triệu
Số người 0 0 33 8 41

Tỷ lệ % 0 0 80,5 19,5 100

Tổng số 29 25 210 36 300

% tổng 9,7 8,3 70 12 100

Kết quả bảng 3.7ễ cũng cho thấy không có sự khác biệt về 
mức thu nhập và trách nhiệm chăm sóc bó mẹ già. Hầu hết 
việc lựa chọn chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ được chia điều 
cho các anh chị em trong gia đình với các tỷ lệ tương ứng đều 
cao hơn 60%.
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Trong quá trình nghiên cứu cho thấy, có nhiều hộ gia đình 
xuất thân không phải dân Hà Nội gốc, bố mẹ già của họ vẫn ở 
các tỉnh, thành phố khác hoặc ở những vùng nông thôn. Và 
với những hộ gia đình này thì không có nhiều người sống 
chung với bố mẹ già. Điều này cũng rất phù hợp với xu hướng 
chung hiện nay không chỉ ở thành phố mà cả ở nông thôn, 
người già cũng thích sống riêng vì theo họ cuộc sống như vậy 
mới đem lại sự thoải mái cho cả bố mẹ và con cái, lúc nào nhớ 
con cháu thỉ đi thăm là được. Hơn nữa, những người cao tuổi 
sống ở nông thôn với không gian thoáng đãng, với vườn cây, 
ao cá và tình làng nghĩa xóm đầm ấm đã quen, khi ra ở chơi 
với con cháu chỉ vài ngày thôi nhưng không gian khép kín ở 
khu đô thị mới đã khiến cho họ không chịu nổi. Ngược lại, 
các con của họ lại thường lo lắng khi thấy bố mẹ đã nhiều 
tuổi, sức khỏe có thể đã suy giảm lên muốn đón bố mẹ lên ở 
cùng mình để có điều kiện chăm sóc tốt nhất. Nhưng khuynh 
hướng những nhu cầu khác nhau giữa các thế hệ như vậy, 
trong những hoàn cảnh không thuận lợi sẽ rất dễ tạo ra mâu 
thuẫn giữa các thế hệ.

Như vậy, ở khu đô thị đã thấy có những thay đổi nhất định 
trong quan niệm về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ 
già, song dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì người 
dân ở đây họ vẫn luôn chú trọng cách ứng xử với bố mẹ già có 
hiếu theo đúng nghĩa của nó.

“Bố mẹ là bố mẹ chung vỉ thế các anh chị em 
trong gia đình cần cỏ trách nhiệm chăm sóc, phụng 
dưỡng bố mẹ. Ngày xưa bố mẹ mình vất vả nuôi 7 
người con ăn học, nhiều lúc nghĩ lại những lúc bo mẹ 
nhịn đói để dành cơm cho con ăn mà thương quả. Vèì 
có lẽ thế nên các anh em nhà mình đứa nào cũng 
tranh nhau mời bổ mẹ về ở cùng”. [PVS 5: Nữ, 1966, 
Đại học, Kế toán]
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“Nhà mình các cụ cũng phong kiến lắm. Mình có 
điều kiện hơn ông anh cả nên muốn đón các cụ về ở 
cùng nhimg các cụ nhất định không nghe, cứ phải ở  
với con cả cơ. Làm thế nào được. Mình đành phải 
đảm nhận chu cấp toàn bộ tiền bạc, vật chất, còn bác 
cả chỉ phải giúp ông bà mấy chuyện sinh hoạt hàng 
ngày thôi”. [PVS 19: Nam, 1960, Đại học, CNVC]

“Nhà em thì chi có mỗi mình em nên ông bà cũng 
bằng lòng ở với con gái. Thôi thì không có con trai 
thì con rể là con trai vậy, cũng may chồng em tốt tính 
lắm, lo lắng chăm sóc ông bà như bố mẹ đẻ vậy”. 
[PVS 25: Nư, 1981, Đại học, Giáo viên]

Trong các hộ gia đình sống ở đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, những gia đình sống chung với bố mẹ già thì thông 
thường các cặp vợ chồng là người lo toan toàn bộ điều kiện 
sinh hoạt vật chất cho cả gia đình. Tuy nhiên ở đây cũng có 
những trường hợp vợ chồng trẻ mới cưới được bố mẹ thu xếp 
cho sống chung để củng cố trách nhiệm của họ trong việc 
chăm sóc bố mẹ già, đồng thời là một chiến lược gia đình 
nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ. Vì vậy, cũng không 
thấy ngạc nhiên khi ở phần “người thu nhập kinh tế chính 
trong gia đình” lại có cả bố mẹ là người góp phần, thậm chí lo 
toàn bộ chi phí trong gia đình. Đó là những gia đình mà bố mẹ 
già có mức thu nhập khá và đóng góp của họ là sự hỗ trợ, 
động viên và san sẻ khó khăn với con cái. Nhắc tới vấn đề 
trên để chúng ta thấy rằng mức thu nhập và đỏng góp ngân 
sách trong gia đình cũng là yếu tố quyết định việc con cái 
chărn lo đời sống vật chất cho bố mẹ.

Đa số các hộ gia đình sống ở đây đều đảm nhận việc chu 
cấp chi phí trong gia đình và chu cấp về vật chất cho bố mẹ. 
Chi khi những người con thật sự khó khăn thì họ mới nhờ cậy
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đển sự giúp đỡ của bố mẹ. Điều này cũng cho thấy, một khi 
gia đình có điều kiện kinh tế đầy đủ hơn, con cái cũng mong 
muốn được báo đáp nhiều hơn cho bố mẹ về phương diện vật 
chất, mong muốn chia sẻ những thành quả vật chất mà mình 
đã đạt được trong cuộc sống.

Một trong những hành vi mà người Việt Nam ta thường 
thực hiện để tỏ lòng hiếu thảo của minh với bố mẹ là biếu qua. 
Hành vi này có thể được những người con đã trưởng thành 
thực hiện theo định kỳ (một khoản tiền để bố mẹ tiêu vặt hàng 
ngày), hoặc những khi bố mẹ có việc, hoặc khi bản thân 
những người con làm ăn thành công, nhưng thường tập trung 
nhiều nhất là vào những dịp lễ tết, những dịp về thăm bố mẹ.

Bảng 3.8: Mức thu nhập của hai vợ chồng và cách thức 
chăm lo đòi sống vật chất cho bổ mẹ

Tổng thu nhập cùa hal 
vợ chổng

Trợ gỉúp, biếu tiền bổ mẹ

Tổng
Hàng
tháng

Thỉnh 
thoàng 

hoăc dịp 
lề tất

Khi có 
nhiồu 

tiền thi 
biếu

Chỉ khỉ 
bổ mẹ 

cần

ĩ ừ  5-10 tnệu

Sổ lưvng 18 18 50 20 106

Tỷ lệ % 17 17 47,2 18,9 100

Từ hơn 10 đến 15 
tnệu

Số lượng 81 41 20 11 153

Tỷ lệ % 52,9 26,8 13,1 7,2 100

Trẻp 15 triệu

Số lượng 38 3 0 0 41

Tỷ lệ % 92,7 7,3 0 0 100

Tổng số 137 62 70 31 300

% tổng 45,7 20,7 23,3 10,3 100
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Trong hành vi biếu tiền cho bố mẹ, những cặp vợ chồng 
sống ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính phần lớn là những 
người có mức thu nhập kinh tế khá và ổn định nên họ cũng 
đều làm việc đó một cách chủ động, tự nguyện và tỷ lệ biếu 
tiền bố mẹ cố định theo tháng là 45,7%. Điều này cho thấy, dù 
bố mẹ đang sinh sống ở nông thôn hay thành thị với hoàn 
cảnh gia đình riêng của họ như thế nào, đã là con trai, con gái, 
họ đều hướng về bố mẹ, tự nguyện báo đáp công ơn sinh 
thành của bố mẹ bằng hành động thực tiễn là góp phần chăm 
lo đời sống cho bố mẹ lúc tuổi già.

Tuy nhiên có sự khác biệt về hành vi giữa các nhóm nhu 
nhập, cụ thể ở nhóm mà các hộ gia đình trong đó vợ và chồng 
có tổng thu nhập trên 15 triệu/tháng có lựa chọn biếu tiền bố 
mẹ định kỳ hàng tháng với tỷ lệ cao là 92,7% trong khi đó ở 
mức thu nhập thấp hơn thì tỷ lệ ở chỉ báo này giảm dần (trên 
10 đến 15 triệu/ tháng là 52,9% và từ 5 đến 10 triệu/tháng là 
17%). Như vậy, mức thu nhập của các gia đình có ảnh hưởng 
nhất định đến hành vi biếu tiền bố mẹ, ở mức thu nhập thấp 
trong mẫu nghiên cứu là từ 5 -10 triệu/ tháng thì có lựa chọn 
chỉ khi bố mẹ cần mới biếu chiếm tỷ lệ cao 64,5%, trong khi 
đó các mức thu nhập cao hơn thì tỷ lệ này giảm xuống.

“Thu nhập bình quân của hai vợ chồng tôi khoảng 
7 triệu/tháng, bố mẹ tôi thì sống ở quê cùng với anh 
trưởng, sinh hoạt cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng 
mình là con trai, thỉnh thoảng về thăm hoặc vào các 
dịp lễ íết, ngoài việc biếu bổ mẹ một khoản tiền để ăn 
quà, đi thăm hỏi, đảm cưới, đám ma, giỗ chạp... tôi 
thường bảo vợ tôi mua sắm thêm quần áo, thuốc bổ, 
đồ dùng cho các cụ. Khi nào cỏ nhiều tiền, tôi biếu
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bổ mẹ hẳn một khoản để dành phòng khỉ ốm đau. 
[PVS 17: Nam, 1966, Thạc sỹ, CNVC].

Ở khu chung cư cao tầng Trung Hòa - Nhân Chính, mức 
thu nhập của người dân rất khá và ổn định thì nó cũng kéo 
theo nhiều vấn đề khác, chẳng hạn họ sẽ bận rộn hơn trong 
các công việc làm ăn, thời gian dành cho những hoạt động 
sinh hoạt gia đình thuần túy của họ nhiều khi bị rút ngắn, kể 
cả việc chăm sóc bố mẹ già lúc ốm đau. Chính điều này đã 
thay đổi cách thức thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ của một 
số cặp vợ chồng ở đây. Và từ thực tế đỏ đã nảy sinh nhu cầu 
cần có người thay họ làm những công việc gia đình thường 
ngày và chăm sóc bố mẹ già ốm đau. Đây cũng là một cách 
thức nhằm khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Tuy 
nhiên, cũng có nhiều lựa chọn cách thức chăm sóc bố mẹ già 
khác như tự mình thu xếp công việc để dành thời gian chăm 
sóc bố mẹ (22,3%), hoặc anh chị em phân công nhau (55,7 %) 
và (22%) tìm họ hàng thân thiết để chăm só bố mẹ. Kết quả 
điều tra cũng cho thấy đặc trưng nổi bật trong vấn đề này là 
thuê người giúp việc. Với câu hỏi khi có bố mẹ ốm đau thì 
anh/chị có thuê người giúp việc để chăm sóc bố mẹ không thì 
có tới 82,6% phương án trả lời là có. Như vậy ở các gia đình 
trong mẫu nghiên cứu với mô hình gia đình hạt nhân chiếm 
phổ biến họ luôn bận rộn công việc cơ quan, việc nhà, chăm 
lo cho C0I1 cái chiếm hầu hết quỹ thời gian rồi nên với họ giải 
pháp tốt nhất là phải cố tim được một người tin cậy để thuê 
chăm sóc bố mẹ.

‘Ông nhà tôi bị tai biến, liệt nửa người, phải nằm 
viện hom 4 tháng. Chúng tôi chi xin nghi phép được 
tuần đầu để lo các thủ tục khám, xét nghiệm rồi nhập
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viện thôi. Sau đó phải nhờ đến dịch vụ chăm người 
ổm ở viện. Cũng chẳng quen biết gì đâu nhưng cũng 
đành phải dùng thôi mà trả lương cũng cao đấy, 
150.000đồng/ngày, lại còn phải ngọt nhạt, thinh 
thoảng lại quà cáp nữa đấy. Mình đi làm sao mà nghỉ 
nhiều được, chi tranh thủ buổi trưa, rồi chiều tan giờ 
ghé qua thăm ông và xem có việc gì lớn cần giải 
quyết thôi chứ cũng không ở lại trông đêm được, còn 
con cải ở nhà rồi mất ngủ kéo dài thì mình cũng 
chẳng còn sức mà làm việc nữa. Ông cũng phải thông 
cảm thôi”. [PVS 24: Nữ, 1975, Đại học, Kinh doanh].

Một trong những vấn đề được quan tâm xem xét khi 
nghiên cứu về nếp sống trong các gia đình ở chung cư Trung 
Hòa - Nhân Chính là những cách ứng xử của con cái (các cặp 
vợ chồng) với bố mẹ già. ứng xử của con cái với bố mẹ già 
không chi thể hiện ở việc chăm sóc, biếu tiền hàng tháng mà 
còn qua cả sự chia sẻ, trò chuyện, tâm sự với bố mẹ. Sự chia 
sẻ, tâm sự của con cái với bố mẹ có thể chỉ đơn thuần là sự 
giao tiếp, chia sẻ tình cảm như một phương tiện duy trì mối 
quan hệ ruột thịt thân thiết và nhằm giải quyết nhu cầu về tinh 
thần của bố mẹ già, bởi tâm lý của những người cao tuổi, nhất 
là những người đã nghỉ công tác, là rất muốn biết được những 
gì liên quan đến cuộc sống của con cháu họ. Người làm cha 
làm mẹ thì không bao giờ hết quan tâm, lo lắng cho các con 
cho dù các con đã là những người trưởng thành, đã có gia 
đình riêng. Những người con đã trưởng thành, cũng đã trở 
thành bố thành mẹ cũng hiểu được tâm lý này của bố mẹ già 
nên đã xem iĩành vi tâm sự với bố mẹ như một phương cách 
đem lại niềm vui cho ông bà mà họ có thể thực hiện được. Và



Nếp sống gia đình ở  khu đô th ị m ới 157

nhiều khi con cái thực hiện điều này nhằm có được những lời 
khuyên từ thế hệ đi trước. Mục đích của những cuộc trò 
chuyện, tâm sự này như trên đã nói, có khi chi là để tìm lời 
khuyên, có khi để giải tỏa tâm lý nhưng cũng có khi để nhận 
đuợc sự hỗ trợ về vật chất hay tinh thần... đó là những khi mà 
các cặp vợ chồng có những vấn đề khó khăn cần được giải 
quyết. Trong những lúc đó thì bố mẹ già có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với các con. Nhưng có thể nói, sự giao lưu, trò 
chuyện giữa con cái 'đã trưởng thành với bố mẹ già được xem 
như một thước đo về giá trị tình cảm gia đình của người Việt 
Nam ta từ xưa đến nay. Còn ở trong các gia đình ở khu đô thị 
mới này cũng vẫn duy trì hành vi đó nhưng có điều là tần suẩt 
thực hiện không cao.

Bảng 3.9. Mức độ chia sẻ, tâm sự với bố mẹ già của các
cặp vợ chồng trẻ

Chia sẻ liên quan đến SỐ lượng Tỷ iệ %

Công việc 20 6,8

Quan hệ trong gia đinh 127 42,3

Vấn đề xã hội 36 12,1

Giải trí đơn thuần 116 38,8

Tổng số 300 100

Khi xem xét về các nội dung mà con cái thường chia sẻ 
với bố mẹ già, chúng tôi nhận thấy họ tâm sự nhiều nhất về 
vấn đề liên quan đến COI1 cháu, các quan hệ họ hàng Irong gia 
đình với tỷ lệ 42,3% tiếp đến là các hình thức giải trí đơn 
thuần 38,8%, còn các vấn đề có liên quan đến công việc làm
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ăn và các quan hệ xã hội thì ít được đề cập đến. Chúng ta có 
thể thấy rằng vấn đề về con cháu luôn là mối quan tầm chung 
của các thế hệ và là cầu nối liên kết giữa các thế hệ đó rõ rệt 
nhất. Tiếp đó là mối quan hệ trong họ ngoài làng cũng luôn 
được đưa ra trò chuyện, ở đây có thể xét đến tính chủ động 
của bố mẹ già trong việc trò chuyện về chủ đề này bởi lẽ 
người già luôn hướng về nguồn cội và với họ việc con cái cư 
xử với họ mạc ra sao rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới uy tín 
của gia đình mà họ đã cất công xây đựng. Còn vấn đề làm ăn 
thì đúng là với xu thế hội nhập, kinh tế phát triển với tốc độ 
chóng mặt như vậy thì những người cao tuổi, đặc biệt là 
những người cao tuổi sống ở nông thôn thì không thể hiểu 
được cung cách làm ăn của con cái nên nếu có tâm sự thì họ 
cũng không biết nói sao cho có sự đồng cảm giữa hai thế hệ 
mà nhiều khi lại làm cho bố mẹ thêm lo lắng. Ở những gia 
đình này, đa số đều có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên 
nên họ có thể tự mình giải quyết những vấn đề vợ chồng mà 
không cần nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ. Cùng với hai vấn 
đề trên, quan hệ xã hội luôn là mối quan hệ phức tạp, con cái 
càng trường thành, công việc làm ăn càng phát triển thì 
những mối quan hệ xã hội càng rộng hơn nên nó cũng không 
phải là vấn đề mà con cái có thể đưa ra chia sẻ, tâm sự với 
bố mẹ già được. Khi xét về tương quan giữa nội dung tâm 
sự, trò chuyện của con cái với bố mẹ với tiêu chí nghề 
nghiệp, chúng tôi thấy các cặp vợ chồng là cán bộ công chức 
nhà nước có tỷ lệ trò chuyện với bố mẹ về công việc ở có 
quan cao hơn các nhóm nghề khác. Những người làm công 
ty liên doanh với nước ngoài hoặc là doanh nhân hoặc nghề 
tự do thì nội dung trò chuyện với bố mẹ chủ yếu xoay quanh 
chuyện con cái, chuyện quan hệ họ hàng.
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Bảng 3.Ỉ0. Nghề nghiệp và mức độ tâm sự, trò chuyện vói
bố mẹ già

Nhóm nghè nghiệp

ván đè tâm sự, chỉa sè VỚI bố mẹ

Công việc Quan hộ 

trong gia 

đình

Ván đề 

xã hội

Giảỉ trí 
đơn thuàn

Cán bộ nhà nước 1.22 2.54 2.14 1.89

Doanh nghiệp 1 13 2.26 1.82 2.24

Công ty nước ngoài 1.24 2ể66 1.53 2 32

Nghè tự do 1.87 1 93 2 22 1.67

* Theo điểm trung binh V Ớ I  mức điểm: Thường xuyên =3; Thỉnh thoảng=2; 
Không bao giờ = 1, Điểm trung binh = 2

Như vậy, chúng ta thấy tính chất và cường độ công việc 
cũng là một nhân tố ảnh hưởng tới mức độ tâm sự, trò 
chuyện với bố mẹ già. Những người làm kinh doanh hoặc 
làm ở công ty liên doanh với nước ngoài thường làm việc với 
cường độ cao hơn hoặc thời gian làm việc kéo dài hơn so với 
các ngành nghề khác, điều đó hạn chế điều kiện để họ giao 
tiếp với bố mẹ già. Và chúng ta cũng thấy dù ít hay nhiều, 
đặc trưng của môi trường sống, điều kiện công việc và thu 
nhập cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến mối quan hệ giữa các 
cặp vợ chồng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính với bổ 
mẹ của họ, và có lẽ cũng vì lý do này mà người ta cho rằng ở 
khu vực này người dân đa bỏ qua ít nhiều những giá trị đạo 
đức truyền thống.
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3.2.2. Sự giúp đỡ của người cao tuổi đối với con cháu
Mặc dù là người cao tuổi nhưng các ông bà vẫn tham gia 

rất tích cực vào việc giúp đỡ con cháu trong gia đình. Thời kỳ 
đất nước ta còn khó khăn, người già không được chăm chút 
nhiều nên sức khỏe cũng không được tốt, chỉ 60 tuổi đã yếu 
lắm và tới 70 tuổi thì đã gần như chỉ ngồi một chỗ rồi. Ngày 
nay, với sự phát triển của xã hội, người cao tuổi được chăm 
sóc nhiều hơn từ chế độ ăn uống cho đến chăm sóc khám sức 
khỏe định kỳ nên họ cũng dẻo dai, tinh tường hơn rất nhiều. 
Sức khỏe cộng với tình thương yêu con cháu đã khiến họ đỡ 
đần cho con cháu được rất nhiều việc. Trong các hộ gia đình ở 
khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, những người cao tuổi 
không còn tham gia vào việc đóng góp kinh tế nhưng họ vẫn 
tham gia vào các cồng việc trong nhà. Chẳng hạn đon giản 
như việc trông nom nhà cửa, đi chợ mua thức ăn hay là dọn 
dẹp nhà cửa, đưa đón cháu đi học... Phỏng vấn nhiều cặp vợ 
chồng ở đây, họ đều thừa nhận một điều rằng nói là nuôi bố 
mẹ nhưng thực ra nếu không có ông bà đỡ đần thì họ cũng rất 
khó khăn trong việc điều tiết giữa công việc nhà nước với việc 
gia đình. Đặc biệt là những cặp vợ chồng mới sinh con, họ có 
thuê người giúp việc nhưng cũng không thể yên tâm nếu 
không có sự trông nom của ông bà.

Chị H nói: “Sáng nào tôi cũng phải đi làm từ  
rất sớm. lúc ấy các con tôi chưa ngủ dậy mà cũng 
chưa đến giờ chúng đi học. Neu đưa con đi học thì 
tôi sẽ không kịp giờ làm. Chiều tôi cũng về muộn, 
mọi việc đểu phải nhờ cả vào ông bà đưa đón các 
cháu và chợ bủa. Nếu không có ông bà thì quả thật 
tôi không biết xoay xở thế nào nữa” [PVS 11: Nữ, 
1973, Đại học, CNVC].
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Ông bà sống cùng con cháu, hay ở gần, việc đi lại thăm 
nom có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục các cháu nhỏ, uốn 
nắn tư cách đạo đức cho các con lớn (đã là bố, là mẹ). Người 
già đã tích lũy được nhiều vốn sống, mặc dù ở điểm này, điểm 
kia đã có nhiều lạc hậu, bảo thủ, nhưng nhìn chung kinh 
nghiệm làm ăn, đối xử, ứng xử, giáo dục con cái của người 
già là rất có ích cho lóp trẻ nếu họ biết tiếp thu, kế thừa, sàng 
lọc những cái hay, cái tốt. Đặc biệt, khi ông bà là người có 
văn hóa và là người có quá trình công tác lâu năm. ông bà có 
thể đóng vai trò là người hòa giải trung gian (mà không đứng 
về một phía nào một cách thiển cận) trong các vụ mâu thuẫn 
của các cặp vợ chồng, đặc biệt khi họ còn trẻ, mới lấy nhau, 
chưa có kinh nghiệm xây dựng gia đình. Ông bà cũng có thể 
khéo léo góp ý về nội dung, phương pháp giáo dục con của 
các bậc cha mẹ, hòa giải những mâu thuẫn, không hiểu nhau 
giữa cha mẹ và con cái. Đối với các cháu, ông bà không chỉ 
giúp đỡ việc chăm sóc, ăn uống, sức khỏe, vui chơi, mà những 
lời khuyên răn của ông bà về cách đối xử, ứng xử trong các 
quan hệ xã hội cũng rất có trọng lượng. Ông bà có trình độ 
văn hóa nhất định còn có thể giúp các cháu học tập, đôn đốc, 
kiểm tra kết quả học tập khi cha mẹ chúng bận công việc làm 
ăn. Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, ông bà góp khá 
nhiều công sức trong việc giúp đỡ con cháu, đặc biệt là việc 
dạy dỗ, uốn nắn các cháu trong cách ứng xử với mọi người, 
Ưng xử với mọi người cho lề độ là điều được người Việt Nam 
ta luôn coi trọng. Với những người già, đương nhiên họ là 
người đề cao việc đó, bởi theo họ nếu các cháu mình không 
biết cách cư xử, chào hỏi lễ phép với mọi người thì người ta 
sẽ dánh giá không chỉ đứa trẻ mà còn đánh giá luôn cả bố mẹ, 
ôtig bà chúng không biết dạy con.
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“Tôi luôn khuyên bảo, dạy dỗ các cháu là phải 
nghe lời bố mẹ, ông bà, ngoan ngoãn, lễ phép để cho 
người ngoài khỏi cười nhà mình là không có nề nếp, 
không cỏ trên, có dưới”. [PVS 8: Nam, 1942, Cao 
đẳng, Nghỉ hưu]

Vấn đề học hành cũng được ông bà ở khu vực này quan 
tâm nhiều. Với những cháu học ở bậc học thấp (tiểu học), ông 
bà có thể tham gia việc kèm học và kiểm tra bài của cháu 
nhưng khi các cháu học ở bậc học cao hơn thì ông bà sẽ đóng 
vai trò nhắc nhở, giục giã cháu học hành.

“Trước đây tôi là giáo viên dạy tiểu học nên cũng 
giúp kèm được các cháu. Hồi chúng còn nhỏ thì bổ 
mẹ chúng giao phó hết cho bà kèm cặp nhưng bây giờ 
lên cấp hai rồi thì bà chịu, bà chỉ nhắc nhở chúng 
thôi chứ không thể kèm học được nữa”. [PVS 16: Nữ, 
1952, Đại học, Nghỉ hưu].

Cách đi đứng, ăn mặc của các cháu cũng được ông bà chú 
ý uốn nán. Bởi lẽ cách ăn mặc thời trang “tuổi teen” và phong 
cách của trẻ rất khó “vừa mắt” ông bà.

Tôi không thề niêu nôi lũ frẻ bây giờ nó ăn mặc 
kiểu gì, toàn những kiểu kỳ quái, quần thì bó chẽn vào, 
con trai ăn mặc rồi đầu tóc như con gái, rồi nhuộm tốc 
vàng, tóc đoắ Tôi cũng là người tăn tiến đấy nhưng 
nhiều lúc cũng không thể không nhắc nhở cháu mình ”ẵ 
[PVS 15: Nữ, 1949, Trung cấp, Nghi hưu]

Ở khu đô thi mới này, những người cao tuổi cũng có nhiều 
đóng góp trong việc giáo dục các cháu, đây là những việc hết 
sức thiết thực, là những chỉ đẫn, là cơ sở để hình thành hành
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vi đạo đức - một khía cạnh quan trọng của ý thức đạo đức tạo 
nên nhân cách của mỗi con người.

Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy, sự tham gia của một 
số người cao tuổi ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính là 
mang tính chất tư vấn, khuyên bảo các con mình dạy dỗ thế hệ 
thứ ba 33,3% nhưng đồng thời lại có đa số người tham gia 
trực tiếp dạy dỗ các cháu 64,6%, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các 
ông bà không tham gia rõ nét vào quá trình giáo dục các cháu 
2,1%. Họ có thể không quan tâm đến vấn đề này mà hoàn 
toàn ủy thác cho con cái của họ, hoặc có thể không đồng ý với 
cách giáo dục cháu của các con mình nhưng không can thiệp.

Tuy nhiên, trong những gia đình khác nhau thì mức độ 
tham gia vào việc giáo dục các cháu của người cao tuổi cũng 
khác nhau.

Những gia đình mà có cháu nhỏ (từ 1 - 10 tuổi), ông bà 
tham gia trực tiếp vào việc dạy dỗ các cháu chiếm tỷ lệ cao 
hơn những gia đình có cháu từ 10 tuổi trở lên. Điều này cũng 
phù hợp bởi nhưng gia đình có cháu dưới 10 tuổi thì các cháu 
còn nhỏ, hay quấn quýt với ông bà và cách thức dạy dỗ, 
khuyên bảo của ông bà với các cháu cũng đạt hiệu quả cao 
hơn các cháu ở lứa tuổi thiếu niên.

“Tói có hai cháu nội, một đứa hơn 5 tuổi, một đứa 
hơn 3 tuổi. Từ hồi con dâu tôi đẻ cháu thứ hai thì 
cháu thử nhất mới được 2 tuổi thôi nên mọi việc• » ■ 

chăm sóc cháu đầu là do óng bà đảm nhiệm, cũng từ 
đó là nó ngủ luôn với ông bà. Tối đến thế nào tôi 
cũng kể cho cháu nghe một, hai cảu chuyện roi qua 
đó nhắc nhở luôn cháu những bài học đạo đức". 
[PVS 14: Nam, 1942, Cao đẳng, Nghi hưu].
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Những gia đình có cháu từ 10 tuổi trở lên, các cháu đã bước 
vào tuổi dậy thì, tâm lý luôn muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn, 
thường bướng bỉnh, với suy nghĩ rằng ông bà già là những 
người cổ hủ nên ít nghe theo lời khuyên bảo của ông bà. Hơn 
nữa, với những gia đình có cháu lớn thường có bố mẹ cũng đã 
nhiều tuổi, kinh nghiệm chín chắn hơn trong việc giáo dục con 
cái nên sự tham gia trực tiếp hay tư vấn về cách thức giáo dục 
của ông bà giảm hẳn.

Như vậy, từ những khác biệt trong mức độ tham gia của 
thế hệ ông bà vào việc giáo dục cháu tùy theo độ tuổi của con 
cháu cho thấy mức độ tham gia của thế hệ người cao tuổi còn 
tùy thuộc vào kinh nghiệm đã được tích lũy trong nhiều năm 
của các con mình. Mặt khác, chúng ta cũng có thể nhận thấy 
đó là một sự thay đổi về lối sống đáng chú ý ở khu vực này. 
Những người cao tuổi ở đây đã có thay đổi trong nhận định về 
vai trò giáo dục các cháu qua bảng kết quả dưới đây.

Băng 3.11. Cách thức ông bà tham gia vào giáo dục
các cháu trong gia đình

Cách thức gỉáo dục

Tần suát Điểm
trung
bình

Thường
xuyẽn

Thỉnh
thoảng

Hiếm khi

Bénh vực 

cháu

Số

lượng
172 59 68

2.43

Tỷ lệ % 57,4 19,8 22,8

Mắng mỏ

SỐ
lượng

13 92 196
1 22

Tỷ-ỉộ % 4,2 30,5 65,3
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Đáp ứng 

mọi yêu 

cầu

SỐ

lượng
142 102 56

2,59

Tỷ lệ % 47,2 34,1 18,7

Khuyên răn

SỐ

lượng
44 135 121

1 84

Tỷ lệ % 14,6 45,1 40,3

* Điểm trung bình: Thường xuyên =3 điểm; thỉnh thoảng = 2 đỉểm; hiếm khi = 1 

điểm Như vậy điểm trung bình càng cao thi cách thức giáo dục tương ứng càng được 

sử dụng nhiều

Những kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy cách thức giáo 
dục được ông bà sử dụng nhiều nhất là đáp ứng mọi yêu cầu 
của cháu, với điểm trung binh cao nhất là 2,59 bởi tâm lý 
chung của những người cao tuổi sống ở đây luôn thấy rằng với 
xu hướng xã hội và quy định của nhà nước khiến số lượng cháu 
được sinh ra chỉ từ 1 đến 2. Ông bà không có nhiều cháu nên 
luôn mong muốn cho cháu mình được sống thoải mái, đầy đủ 
nhit. Đồng thời ngay bản thân các cặp vợ chồng ở khu chung 
cư mới cũng là những gia đình có điều kiện về vật chất nên 
cũng luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của con mình về mặt vật chất 
điều này cũng có tác động tới nhận thức trong vấn đề giáo dục 
cháu của ông bà.

Cách thức được sử dụng nhiều thứ hai là bênh vực các 
cháu khi bố mẹ chúng phê bình với điểm trung bình là 2.43. 
Dây cũng là một trong những cách ông bà thể hiện tình yêu 
thuơng của mình với các cháu, đặc biệt là với những truờng 
hợp ông bà không thường xuyên ở cùng mà thỉnh thoảng đến 
ờ một thừi gian chơi với các cháu. Và dây chính là một trong
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những nguyên nhân gây nên mâu thuẫn giữa các thế hệ mà đã 
được đề cập.

Bên cạnh đó còn một tỷ lệ không đáng kể ông bà sử dụng 
mắng mỏ, chê trách, so sánh các cháu với thời của ông bà như 
một cách thức để giáo dục các cháu, cách thức giáo dục này 
chỉ thỉnh thoảng mới được ông bà sử dụng. Sự thể hiện cách 
thức giáo dục này phần nào thể hiện những bất đồng giữa các 
thế hệ trong việc giáo dục lớp trẻ.

3.2.3. Mâu thuẫn giữa các thế hệ

Khi xem xét về tương tác liên thế hệ, ngoài vấn đề con cái 
chăm sóc bố mẹ già về vật chất, về tinh thần, và bố mẹ già 
chăm sóc con cái chúng tôi còn chú ý tới những mâu thuẫn 
giữa các cặp vợ chồng với bố mẹ già trong gia đình, nhất là 
những gia đình có hình thức sống đa thế hệ. Chẳng hạn, có 
những trường hợp bố mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống riêng 
tư của các con và thậm chí có những bố mẹ đã áp đặt ý kiến 
của mình và bắt buộc các con phải nghe theo, mặc dù họ đã 
trưởng thành. Tuy nhiên, số này rất ít và thường rơi vào các 
gia đình mà có bố mẹ là người đóng góp ngân sách chính. Và 
chúng ta cũng đều biết rằng với những gia đình mà hai vợ 
chồng phải lệ thuộc về mặt kinh tế vào bố mẹ thì quyền quyết 
định những việc lớn trong gia đình cũng bị hạn chế rất nhiều. 
Mặc dù vậy nhưng những cặp vợ chồng này vẫn này sinh mâu 
thuẫn với bố mẹ (đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến 
công việc và con cái họ). Còn lại đa số trong những gia đình 
sống chung với bố mẹ già, các cặp vợ chồng cũng chỉ coi ý 
kiến của bố mẹ như những lời khuyên, dùng để tham khảo, 
còn họ vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Trong số ít
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còn lại cũng có những bố mẹ không đưa ra lời khuyên cho các 
cặp vợ chồng, đó thường rơi vào những trường hợp bố mẹ 
sinh sống ở quê và được con cái đón ra ở cùng để nuôi dưỡng.

Bảng 3.12: Cách đóng góp ý kiến của bố mẹ già trong công 
việc và cuộc sống gia đình của con cái

Cách thức đóng góp ý kiến của bố mẹ SỐ người Tỷ lệ %

Bố mẹ khuyên bảo để con cái tự  quyết định 217 72,4

Bố mẹ can thiệp sâu, áp đặt con cái 17 5,7

Bố mẹ không có ý kiến gì 43 14,3

Ý kiến khác 23 7,6

Tổng số 300 100

Những kết quả trên cho thấy trong một bộ phận gia đình ở 
khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính mặc dù không nhiều, vẫn 
tồn tại vai trò của người cao tuổi (bố mẹ già) với trách nhiệm 
và tình thương, bố mẹ đã có những đóng góp nhất định của 
mình với các con đã trưởng thành.

Trong những gia đình sống đa thế hệ, tất sẽ có nhiều 
vấn đề này sinh trong cuộc sống hàng ngày tạo nên mâu 
thuẫn giữa bố mẹ già với các cặp vợ chồng. Những mâu 
thuẫn này xoay quanh những vấn đề: chi tiêu, mua sắm, 
ứng xử, kiếm tiền, dạy dồ các cháu, vẩn đề nội trợ và việc 
phân chia tài sản.
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Bảng 3.13. Những vấn đề làm nảy sinh mâu thuẫn giữa 
bố mẹ già vói các cặp vợ chồng

(xét những trường hợp gia đình sống đa thế hệ)

Mâu thuẫn
Mức độ mâu thuẫn

Không 
trả lời

TổngThường
xuyên

Thinh
thoảng

Hiếm
khỉ

Vè vấn đè 
chi tiêu

Số lượng 0 10 68 5 83

Tỷ lệ % 0 12 82,3 5,7 100

Cách ứng 
xử với mọi 
người

Sổ lượng 2 29 52 1 83

Tỷ lệ % 2,1 34,4 62,2 1,3 100

Giáo dục 
con cái trong 
gia đinh

SỐ lượng 15 59 7 2 83

Tỷ lệ % 17,5 71 8,8 2,7 100

Quan hệ họ 
hàng

Số íượng 18 54 9 1 83

Tỷ lộ % 22,1 64,8 11.3 1.8 100

Kết quả trên cho thấy, phần lớn các cặp vợ chồng ở khu 
chung cư Trung Hòa - Nhân Chính ít có mâu thuẫn lớn với bố 
mẹ già trong các vấn đề được nêu ra. Trong số những vấn đề 
thường xảy ra mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng với bố mẹ già 
thì vấn đề về quan hệ họ hàng và dạy dỗ cháu là hai vấn đề 
chiếm tỷ lệ cao. Điều này cũng phù hợp với những phỏng vấn 
sâu mà chúng tôi đã tiến hành. Một số người cho rằng dù ở 
gần hay ở xa, dù sống chung hay sống riêng, họ đều gặp phải 
những rắc rối với bố mẹ về những vấn đề liên quan đến ứng 
xử và nhất là việc dạy dỗ cháu. Một số người cho rằng ông bà 
quá chiều chuộng cháu, cháu đòi gì cũng được, thích gì cũng 
cho. Trong khi đó bố mẹ các cháu lại muốn uốn nắn con mình 
theo cách riêng, nghiêm khắc hơn.



N ếp sống gia đình ở  khu đô th ị m ới 169

"Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi mỏi đến ở vài ba 
tuần với chúng tôi, chủ yếu để chơi với các cháu cho 
đỡ nhớ. Bà cũng vì quý cháu quả nên chiều vô điều 
kiện, cháu đỏi gì cũng cho, thậm chỉ có những lúc 
còn bênh vực cháu trước mặt chúng tôi khiến tôi rất 
bực mình. Mặc dù biết bà không thường xuyên ở đây 
nhimg nhiều lúc cũng khó kiềm chế lam, không nói gì 
được bà thì lại lôi con vào mắng, rồi đảnh, nhiều khi 
nó bị ăn đòn nhiều hơn cũng vì bà đấy. ” [PVS 13: 
Nữ, 1977, Cao đẳng, CNVC]

Ngoài ra còn có những trường hợp bố mẹ già và các cặp 
vợ chồng có mâu thuẫn vì trái ngược quan điểm chăm sóc các 
cháu. Mâu thuẫn này thường xảy ra đối với những cặp vợ 
chồng còn trẻ, mới sinh con hoặc con còn nhỏ. Các bà mẹ trẻ 
thường có xu hướng nuôi con theo khoa học, còn ông bà thì 
chăm cháu theo kinh nghiệm. Ông bà thường ca thán rằng con 
cái quá cầu kỳ trong nuôi dưỡng hoặc ép cháu ăn quá nhiều.

“Con tôi rất lười ăn. Một ngày tôi cho cháu ăn 
cả cháo và uổng sữa là 6 bữa theo như trao đổi 
thông tin với các mẹ trên trang “Web trẻ thơ” 
nhưng vì lười ăn nên lượng ăn của cháu rất ít. Tôi 
rất lo lẳng và bữa nào cũng tìm mọi cách để dỗ 
dành cháu ăn được càng nhiều càng tốt. Nhưng mẹ 
chồng tôi cứ mỗi lần nhìn thấy tôi cho cháu ăn là lại 
nói: nó ăn được bao nhiêu thì ăn chứ đừng cỏ ép. 
Đã sot ruột vì con lười ăn, dỗ mãi chảng được lại 
thêm bà cứ nói ra nói vào khiến tôi hay bực mình ”ẵ 
[PVS 12: Nữ, 1982, Đại học, Kinh doanh].

Ngay cả việc học hành của các cháu cũng là vấn đề nảy 
sinh mâu thuẫn giữa ông bà và bố mẹ chúng. Ông bà thì 
thường phản đối việc bố mẹ chúng bắt con học quá nhiều.
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Còn bố mẹ thì luôn lo rằng con mình học như vậy chưa đủ, rồi 
lo không theo kịp các bạn.

“Ông bà nội thường hay phàn nàn về việc chủng 
tôi cho các cháu học quá nhiều. Ông bà nói: cho học 
nhiều quá khổ thân chúng nó ra. Ngày xưa chúng tao 
có cho con học nhiều đâu mà bây giờ cũng nên người 
hết. Các cụ đâu có hiểu được ngày xưa khác với bây 
giờ rất nhiều. Bọn trẻ chi cần học đủ theo chương 
trình ở trường đã rất vất vả rồi, lại phải học thêm 
tiếng Anh... nếu không sao mà theo kịp bạn bè được”. 
[Pvs 11: Nữ, 1973, Đại học, CNVC]. ’

Xét về tương quan tuổi với vấn đề nảy sinh mâu thuẫn 
trong sinh hoạt hàng ngày giữa các cặp vợ chồng với bố mẹ 
già, chúng tôi cũng thấy có nhiều điểm khác biệt.

Biểu 3.7. Lứa tuổi vả những mâu thuẫn nảy sinh trong
sinh hoạt hàng ngày
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Theo kết quả trên, chúng ta có thể nhận thấy những cặp vợ 
chồng có độ tuổi 40 trở lên ít có mâu thuẫn với bố mẹ già. 
Trong khi đó, những cặp vợ chồng trẻ dưới 30 tuổi có tỷ lệ 
mâu thuẫn với bố mẹ già cao hon. Và thường gặp nhất trong 
những mâu thuẫn trong vấn đề chăm sóc con trẻ trong gia 
đình với tỷ lệ tương ứng là 78,2%.

Khi xét theo hình thức sống nghiên cứu cho thấy hình thức 
sống riêng hay sống chung cũng có ý nghĩa nhất định đối với 
việc phát sinh mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng và bố mẹ già. 
Những cặp vợ chồng sống chung cùng một căn hộ với bố mẹ thì 
mâu thuẫn xảy ra nhiều nhất trong việc giáo dục con trẻ, và ứng 
xử trong gia đình với tỷ lệ tương ứng là 37,4% và 24,5%. Trong 
khi đó những cặp vợ chồng sống riêng lại thường xảy ra mâu 
thuẫn với bố mẹ già trong các mối quan hệ họ hàng 45,8%.

Biểu 3.8. Hình thức sinh sống và mâu thuẫn trong sinh
hoạt hàng ngày
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Như vậy có thể thấy rằng giáo dục con trẻ trong gia đình là 
mối quan tâm hàng đầu của các gia đình khu chung cư cao 
tầng Trung Hòa - Nhân Chính và đây cũng là nguyên nhân 
nảy sinh các mâu thuẫn trong gia đình giữa các thế hệ, tỳ lệ 
mâu thuẫn ở chỉ báo này thường xảy ra ở mức cao.

“Chúng tôi thường mâu thuẫn với bố mẹ trong quan 
điểm giáo dục con cái, bố mẹ tôi thì luôn chiều các 
cháu. Vợ chồng tôi lại không muốn thế nên nhiều khỉ 
hay xảy ra tranh luận thậm chỉ to tiếng. Tôi nghĩ nếu vợ 
chồng tôi sống riêng sẽ ít xảy mâu thuẫn hơn [PVS 
10: Nữ, 1978, Đại học, Giảng viên].

Tuy nhiên kết quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt 
nhiều về mâu thuẫn trong chỉ báo nuôi dạy con cái giữa các 
gia đình sống chung và sổng riêng với bố mẹ.

Chúng tôi tiến hành xem xét cách thức giải quyết mâu 
thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình nơi đây xem liệu rầng họ 
có tuân theo nguyên tắc ứng xử của của các gia đình truyền 
thống “một điều nhịn, chín điều lành” không?

Bảng 3.14. Cách thức gỉấỉ quyết khỉ có mâu thuẫn

Hình thức SỐ
lượng

Tỷ lệ %

Im lặng, rút lui ý kiến 16 5,3

Nối thẳng quan điểm và giải quyết vấn đề ngay 104 34,7

Vợ chồng cùng bàn bạc gỉảỉ quyết mâu thuẫn 157 52,3

Tranh cãi đến cùng 23 7,7

Tổng số 300 100
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Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy cách ứng xử “im lặng 
nhượng bộ, rút lui ý kiến của mình” rất ít người lựa chọn. 
Dường như câu nói “cơm sôi bớt lửa” của ngày xưa đã 
không còn phù hợp với những con người mới sống ở khu 
chung cư hiện đại nữa. Họ chọn cách ứng xử tối ưu là “bàn 
bạc với vợ/ chồng tìm cách giài quyết: 52,3 %. Bên cạnh đó, 
cũng có một số ít lựa chọn cách ứng xử “mới” hơn nữa là 
“nói thẳng quan điểm của mình, giải quyết vấn đề ngay”: 
34,7%. Như vậy chúng ta có thể thấy cách ứng xử của những 
cặp vợ chồng ở khu chung cư mới đa số theo xu hướng mong 
muốn giải quyết mâu thuẫn thế hệ một cách tốt đẹp nhưng 
vẫn phải thể hiện được chính kiến của mình chứ không tuân 
theo một cách thụ động ý kiến của bố mẹ. Tuy nhiên, cách 
thức giài quyết mâu thuẫn thế hệ cũng còn tùy thuộc vào 
hoàn cảnh, tính cách riêng của từng thành viên trong gia 
đình. Chính vỉ người dân ở đây đa số là những người có trình 
độ học vấn từ cao đẳng trở lên sự nhận thức của họ về các 
hình thức giải quyết mâu thuẫn giữa các thế hệ thường rõ 
ràng và có lựa chọn tương đổi hợp lý nên không khí của gia 
đình thường đầm ấm và hòa hợp, điều đó cũng góp phần tạo 
nên một nét văn minh cho cả khu đô thị này. Và qua nghiên 
cứu về tương tác liên thế hệ, có thể khẳng định rằng hầu hết 
trong các gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, các 
thế hệ đều cỏ mối quan hệ tốt với nhau. Mâu thuẫn giữa các 
cặp vợ chồng với bố mẹ già chi xảy ra trong một số trường 
hợp và cách thức giải quyết là tương đối linh hoạt. Điều này 
phụ thuộc nhiều vào trình độ văn hóa cũng như nhận thức 
của dân cư khu vựcẾ
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3.3. Tương tác trong quan hệ cộng đồng của gia đình

“Bán anh em xa mua láng giềng gần” là câu nói quen 
thuộc mà hầu như ai cũng biết. Xuất phát từ nền sản xuất nhò, 
tò nền văn hóa làng xã, người Việt ta bao đời nay luôn quý 
trọng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, tạo ra tính 
cộng đồng rất cao. Ngày nay, trong xu thế tiến bộ của xã hội, 
truyền thống tốt đẹp này đã có những sắc thái biểu hiện khác 
biệt so với trước, nhất là ở các thành thị.

Hiện nay tại các khu chung cư trong đô thị mới đang diễn ra 
tình trạng sống thiên về tính cá nhân, tính cộng đồng bị suy 
giảm và mất dần tính truyền thống, cái mà người ta gọi là tình 
làng nghĩa xóm đang thiếu vắng. Có nhiều quan niệm mới cho 
rằng nếp sống trong các đồ thị mới đang bị “tây hóa”ể Có thể 
nói đây là một trong những cách ứng xử khá phổ biến và mang 
nét đặc trưng riêng của các khu đô thị mới. Khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính cũng không^Ìằm ngoài tình trạng trên. Điều 
này có lẽ cũng do nhiều yếu tố tạo nên mà một trong những yếu 
tố tác động mạnh mẽ nhất đó chính là lớp người sống ở khu 
vực này. Đa phần họ là những người đang trong độ tuổi lao 
động, lại là những người có công việc và thu nhập ổn định ở 
mức khá trở lên nên vấn đề quỹ thời gian dành cho công việc 
đã chiếm gần hết, họ đã ở cơ quan từ 8 tiếng trở lên, thời gian 
còn lại trong ngày, họ dành cho gia đình và nghỉ ngơi. Sau một 
ngày lao động, họ trở về và thu mình luôn trong tổ ấm mà 
không có thời gian hoặc không muốn mất thời gian với những 
việc như sang nhà hàng xóm chơi hoặc ngồi uống chén nước 
chè và tán gẫu dăm ba câu chuyện mà theo họ là phí thòi gian. 
Một nguyên nhân nữa là đo nhũng người sống ở khu vực này 
đều thuộc gia đình có kinh tế khá và giàu, mà những người
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thuộc nhóm gia đình này thường có xu hướng ít tiếp xúc với 
người lạ đặc biệt khi mời họ vào nhà mình. Đó cũng là lý do họ 
chọn sống ở đây bởi tính an ninh cao và sự yên tĩnh, không bị 
phiền hà bởi những “người hàng xóm rỗi việc”.

Vấn đề tương tác với môi trường xung quanh được xem 
xét qua mối quan hệ của các gia đình với hàng xóm và xem 
xét tính cộng đồng trong khu chung cư.

Hiện nay với quy hoạch đô thị hiện đại, những khu đô thị 
mới như văn Quán, An Khánh, Ciputra... đều có một khoảng 
đất dành cho cây xanh, nhưng cảm giác gần gũi với thiên 
nhiên lại là điều mà khu đô thị Trung Hòa -  Nhân Chính 
không đem lại được cho người dân. Ở khu chung cư cao cấp 
này đem lại cho người ta cảm giác hiện đại và có phần “lạnh 
lùng”. Người dân sống ở đây cứ đi khóa, về đóng, nếu như 
không có việc ra ngoài thì hầu như họ giam mình trong căn hộ 
của mình mà không có sự giao lưu với hàng xóm. Khác với 
những khu nhà tập thể mặt đất, với cánh cửa khép hờ, hàng 
xóm có thể viếng thăm bất cứ lúc nào, thậm chí họ không cần 
vào nhà mà vẫn hỏi thăm, trò chuyện được với gia chủ. Với 
những khu nhà trong ngõ, có đất rộng, sân vườn vừa là điều 
kiện, vừa là chủ đề trong cuộc trò chuyện hàng ngày của những 
người trong ngõ. Họ sang nhà hàng xóm xin một mớ rau nấu 
canh, mượn nhờ cái sân để gửi xe máy của khách mỗi khi nhà 
có việc là những thói quen dễ gặp ở những khu dân cư truyền 
thống. Trong khi đó, điều kiện về nơi ở, về đặc trưng công việc 
cũng như con người sống ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính đã làm mất dần những nếp sống của khu dân cư truyền 
thống. Đây cũng là một trong những yếu tố lạo nên nét đặc 
trưng của khu vực này
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Khi xem xét về tương tác với môi trường xung quanh của 
cư dân ở chung cư Trung Hòa - Nhân Chính, có thể thấy có 
những điểm rất khác biệt. Như chúng ta đã biết, cái gốc của văn 
hóa Việt chính là tính cộng đồng, con người Việt luôn có 
truyền thống tương thân tương ái, quan tâm, hỏi han, coi trọng 
lời chào hỏi “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Tinh thần cộng đồng 
được hun đúc từ trong gia đình, làng xóm với lối sống trọng 
tình nghĩa. Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, các mối 
quan hệ sơ cấp truyền thống đã bị phá vỡ. Ở đó, theo nhiều 
đánh giá, cư dân có lối sống lạnh lùng, ẩn danh và ít tình nghĩa 
được “ưa chuộng” hơn. Mặc dù không phải tất cả người dân 
sống ở đây đều luôn bận rộn với công việc thường nhật, có 
những người là cán bộ nhà nước một ngày chỉ 8 tiếng ờ cơ 
quan, có những người là giáo viên, có đến nửa buổi ở nhà, 
thậm chí có những người vợ chỉ quanh quẩn chăm sóc con cái, 
lo việc gia đình, nhưng việc giao lưu với hàng xóm láng giềng 
là hoàn toàn không có. Hầu hết, những người sống ở khu vực 
này đều không biết hoặc biết rất lơ mơ về những người hàng 
xóm sổng cùng tầng và điều đáng nói ở đây là số lượng hộ gia 
đình ở mỗi tầng chỉ vẻn vẹn 8 gia đình chứ không nhiều. Còn 
trong cùng một tòa nhà thì hầu như không biết nhau. Họ chỉ 
dăm câu trò chuyện khách sáo khi cùng ngồi họp tổ dân phố, 
rồi tan họp thì ai lại về nhà nấy mà không bao giờ có sự thăm 
hỏi, sang nhà chơi.

Hệ thống sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố hời hợt, không 
có không gian sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Trong khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, thanh niên không có nơi sinh hoạt 
Đoàn, Đảng... các nhà văn hóa cũng không có, dường như đó 
ỉà một thứ xa xỉ ở đây. Các câu lạc bộ thể dục thể thao là theo
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điều kiện vật chất kinh doanh. Có nhiều ý kiến chia sẻ về 
những bất cập tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính về vấn 
đề sinh hoạt cộng đồng. Họ cho rằng sống biệt lập, khép kín 
trong căn hộ cao cấp cũng là nét sống hiện đại nhưng từ đó 
nảy sinh ra nhiều tình huống mà chỉ có ai sống chung cư mới 
biết. Nếu sống ở dưới đất, hai nhà cạnh nhau đã có thể là hàng 
xóm thân tình “tối lửa tắt đèn có nhau”. Nhưng ở chung cư thì 
điều đó chưa chắc. Nhà này sát nhà kia mà có gặp ở hành lang 
nhiều khi cũng chẳng biết mặt, biết tên, chẳng chào hỏi, chẳng 
biết thế nào mà chia sẻ.

“Khu tập thể trước đây chúng tôi ở, hàng xóm 
thân nhau lắm, cứ một nhà có việc thì cả dãy đến hỏi 
thăm, mỗi người giúp một chân một tay. Đang nấu ăn 
mà thiếu tí mắm, củ hành, chạy sang hàng xóm xin là 
chuyện bình thường. Nhung từ khi tôi theo con về đây 
ở, cảm thấy như bị tù túng. Ban ngày con cháu đi 
làm, đi học, mình cứ quanh quẩn với bốn bức tường, 
hết việc nhà thì lại ngồi xem tỉ vi chứ không có 
chuyện sang nhà hàng xóm chơi đâu”. [PVS 9: Nữ, 
1944, Trung cấp, Nghỉ hưu]

Do nhu cầu giao tiếp, tập thể dục của mọi người, nhất là 
người lớn tuổi rất cao nên khoảng sân rộng trước tòa nhà 34T 
và ba khuôn viên nhỏ rải rác trong khu luôn là nơi để họ tập 
thể dục, chơi cầu lông, di tản bộ hoặc ngồi hóng gió chuyện 
tròỂ Vào những buổi sáng sớm hay buổi chiều hè, ở những địa 
điểm này lúc nào cũng tấp nập người. Tuy nhiên, mức độ 
tharn gia vào các hoạt động cũng khác nhau theo từng lửa 
tuổi. Điều này cho thấy không gian công cộng là một yếu tố 
rất quan trọng với người dân. Đồng thời ta cũng thấy được ở
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những khu vực người dân có điều kiện về kinh tế, cuộc sống 
của người dân ngày càng được nâng cao. Những người cao 
tuổi đến sống cùng với con cháu ngoài sự yêu thương chăm 
sóc của con cháu thì nhu cầu được thoải mái về tâm lý cũng 
rất cần thiết.

“...Bây giờ có tuổi rồi, chả có nhu cầu ăn uổng 
gì, chi có nhu cầu gặp gỡ với mọi người thôi. Trừ 
những hôm trong người thấy mệt mỏi hoặc trời mưa 
to, còn lại ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5h là tôi 
đã có mặt ở sân khu tập thể dục, trò chuyện với các 
bà rồi mới về đi chợ”. [PVS 8: Nam, 1942, Cao đẳng, 
nghỉ hưu]

“Những người già như chủng tôi sống ở đô thị 
thích nhất là mọi thứ đều sẵn sàng trong một phạm vi 
hẹp trên một mặt bằn£, không mất nhiều công di 
chuyển như ở nhà riêng cứ phải leo lên leo xuống 
mấy tầng nhà. Chi có điều ở đây không có nhiều 
không gian rộng như công viên, hồ nước để chúng tôi 
dạo choi, tập thể dục, suốt ngày quanh quẩn với mấy 
bức tường cũng chán (Nam, 67 tuổi).

Có thể thấy rằng những buổi sáng tập thể dục giúp ích 
nhiều cho sức khỏe người cao tuổi, đồng thời, những buổi tập 
này còn giúp cho họ gìn giữ những mối quan hệ xã hội, hòa 
nhập với cộng đồng.

“...Lúc này tôi có nhiều thời gian rành rỗi hom. 
Không giúp được các con những công việc nặng 
nhọc, tôi chỉ giúp đưa đón các cháu đi học. Ngoài ra 
tôi hay tập thể dục buổi sáng ở săn nhà 34T. Việc đó
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giúp tôi thấy mình nhanh nhẹn, linh hoạt hơn rất 
nhiều. Được gặp gỡ các cụ cùng tuổi, nói chuyện con 
cháu cũng vui lắm”. [PVS 7: Nam, 1940, Tiến sĩ, 
Giảng viên].

Với những người mới về hưu, sức khỏe còn tốt, họ lại 
thường dùng thời gian rảnh rỗi để tới những câu lạc bộ, gặp
gờ bạn bè:

"... Tôi vẫn thường gặp bạn bè để trao đổi về các 
cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Những buổi 
trò chuyện như vậy không chi giúp tôi có thêm nhiều 
thông tin vể sức khỏe, biết thêm những dược phẩm 
dành cho người cao tuổi mà còn giúp tâm trạng trở 
nên thoải mải. vêu đời hơn”. [PVS 6: Nữ, 1954, 
TIIPT, Lao động tự do]

Như vậy, có thể thấy nhóm người cao tuổi sống tại khu đô 
thị Trung Hòa - Nhân Chính về cơ bản vẫn có những nét đặc 
thù như những người sống ở nơi khác. Họ vẫn ưa những hoạt 
động như tập thể dục thể thao, trò chuyện với những người 
cùng lứa tuổi nhưng rõ ràng không gian công cộng ở khu vực 
này không đáp ứng được nhiều cho nhu cầu của người dân.

ỉliện nay, các khu đô thị mới xuất hiện ngày càng nhiều 
với sự xuất hiện của hệ thống các nhà chung cư đã hình thành 
nên lối sổng, cách ứng xử mang đặc trưng riêng khác với 
những khu dân cư truyền thống. Khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Khi nghiên 
cứu các hộ gia đình ờ đây, chúng tôi cũng đi sâu nghiên cứu 
vấn đề quan hệ với hàng xóm láng giềng, bởi lẽ đây !à một 
yếu tố khá quan trọng trong cộng đồng của cư dân người Việt.
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Ồng cha ta thường có câu “bán anh em xa mua láng giềng 
gần” hay “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” để đề cao mối 
quan hệ hàng xóm. Với câu hỏi: “Ông/bà và hàng xóm cùa 
gia đình ông bà có quan hệ với nhau như thế nào? , chúng tôi 
nhận được 10,7% câu trả lời “không có quan hệ gì”, 53,0% 
“c/ỉào hỏi nhau khi gặp mặt”, 25,3% “sang nhà nhau chơC’ và 
11% “giúp đỡ nhau khi cần”. Hệ thống câu hỏi được sắp xếp 
theo mức độ quan hệ từ thấp đến cao.

Bảng 3.15. Hình thức quan hệ với hàng xóm

Các hình thức quan hệ Số lượng Tỷ lệ %

Không quan hệ gì 32 10,7

Chào hỏi nhau khi gặp mặt 159 53,0

Sang nhà nhau chơi 76 25,3

Giúp đỡ nhau khi cần 33 11

Tổng số 300 100

Kết quả khảo sát cho thấy mối quan hệ hàng xóm láng 
giềng khá lỏng lẻo, tỷ lệ lựa chọn hình thức “chào hỏi nhau 
khi gặp mặt” trong khi đó các lựa chọn “sang nhà nhau chơi” 
và “giúp đỡ nhau khỉ cần” chiếm tỷ lệ thấp. Phỏng vấn sâu chị 
T, chúng tôi được biết:

“Ớ đây không ai biết nhà ai hết, vợ chồng con cải tôi 
đi làm cả ngày, chiều về chi ở trong nhà của mình” [PVS 
5: Nữ, 1966, Đại học, KÌ toán]. Khi hỏi “cfcễ cỏ biết hết 
tên những người sống cùng tầng với gia đỉnh chị không’' 
câu trả lời là: “gặp nhau ngoài cửa hoặc ừ-ong thang máy 
thì chỉ chào hỏi thôi chứ cũng không hỏi tên tuổi làm gì” 
[PVS 5: Nữ, 1966, Đại học, Ke toán].
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Điều này có lẽ cũng do đặc trưng của khu chung cư cao cấp 
tạo nên. Bởi như sống cùng tầng với gia đình chị T có 8 gia 
đình thì có tới 3 gia đình là người nước ngoài tới thuê ở đó, 
còn lại những gia đình người Việt Nam lại là những cán bộ 
công chức nhà nước, họ thường đi làm cả ngày, chiều tối về 
chỉ ở trong nhà sinh hoạt với gia đình của mình. Trong khi đó, 
ở khu chung cư bên cạnh là khu nhà tái định cư, dân cư từ các 
địa diểm giải tỏa được đền bù tới sống thì lại có mối quan hệ 
hàng xóm láng giềng khá thân thiết. Họ thường xuyên sang 
nhà nhau chơi, thậm chí lúc nhỡ nhàng, xin nhau củ tỏi, quả ót 
là chuyện rất bình thường. Buổi tối, họ thường tập trung ở 
dưới sân khu, người lớn uống trà, tán chuyện, trẻ con chơi 
đùa. Họ vẫn giữ những nếp sống, mối quan hệ láng giềng như 
ớ những khu vực nhà ở khác. Điều này cũng do đặc trưng của 
khu vực tái định cư đều là dân cư đã từng cùng sống với nhau 
trên một con phố hay một khu vực, khi bị giải tỏa, họ được 
đền bù tới cùng một khu nhà. Hơn nữa, dân cư ở đây cũng ít 
người là cán bộ công chức nên họ có nhiều thời gian và điều 
kiện để giao lưu với nhau. Thậm chí, để tăng thêm thu nhập 
cho gia đình, một số căn hộ còn mở thêm hàng bán đồ ăn sáng 
hay đồ khô ngay tại nhà. Những yếu tố trên dường như khiến 
cho dân cư ở những khu nhà tái định cư thân thiện với nhau 
hơn. Việc biết tất cả các hộ xung quanh không hề phụ thuộc 
vào thâm niên số năm ờ cùa các gia đình. Theo điều tra thì 
nhửtig người đến sống ở đây đầu tiên (năm 2003) cho đến 
những người mới chuyền đến (năm 2008), việc biết về hàng 
xóm láng giềng là như nhau.
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Chị Hạnh đã có thẻ tiếp thị đồ ăn sáng cùa nhà minh với các cư 
dân trong tòa nhà qua tấm biển đính vào cánh cửa. Quầy hàng 
của chị nẳm trong gian phòng mà lẽ ra dùng đẻ làm phòng khách. 
Mỗi ngày chị bán được rất ít hàng bời khách tiêu thụ chủ yếu là 
những người dân sống cùng tầng, trong đố có người thỉnh thoảng 
phụ giúp chị bán hàng cho đỡ buồn. Mặc dù thu nhập ít những chị 
Hạnh vẫn duy trì quầy hàng của minh đẻ cho đỡ buồn và cũng phụ 
thêm đôi chút cho gia đình.
Nguồn htmh http://www.dantri.com, truy cập 15h30 ngày 2-3-2008

Bảng 3.16: Mối quan hệ giữa năm đến sống và hiểu biết
về hàng xóm láng giềng

Năm đến sống ở  
chung cư

Biết tắt cả

Có người 
biết có 
người 
không

Không 

biết ai Tổng số

2003 Số người 73 216 11 300

Tỷ lệ % 24,2 72,1 3,7 100

2004 Số người 44 244 212 300

Tỷ lệ % 14,8 81,2 4 100

2005 Số người 49 232 19 300

Tỷ lệ % 16,4 77,4 6,2 100

2006 Số người 31 252 17 300

Tỷ lệ % 10,3 84,1 5,6 100

2007 Số người 19 268 13 300

Tỷ lệ % 6,4 89,4 4,2 100

2008 Số người 44 235 21 300

Tỷ lệ % 14,7 78,2 7,1 100

http://www.dantri.com
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Tuy nhiên, về mức độ biết hàng xóm rõ hay không lại có 
liên quan đến số năm ở của các gia đình. Điều này cũng là 
hợp lý, càng ở lâu thì càng biết rõ hơn những thông tin của 
các hộ gia đình xung quanh. Những người mới chuyển đến, 
hầu như không biết đến những hàng xóm xung quanh, nếu có 
gặp nhau ở thang máy hoặc hành lang thì chỉ chào hỏi lấy lệ 
rồi ai lại việc nấy. Còn những người sống ở đây lâu hơn thì họ 
cũng có được những hiểu biết nhất định về hàng xóm của 
mình. Đương nhiên, những hiểu biết ở đây chỉ giới hạn ở việc 
biết về tên, tuổi, nghề nghiệp của các thành viên trong gia 
đình chứ không thể biết được hoàn cảnh gia đình cũng như 
những sự kiện biến đổi lớn trong gia đình hàng xóm. Và ngay 
cả những thông tin rất ít ỏi đó họ nắm bắt được không phải từ 
nguồn chính là gia chủ mà lại do nhiều nguồn thông tin như 
qua tổ trưởng dân phố, thậm chí qua người giúp việc.

Bảng 3.17. Mối quan hệ giữa số năm ở và mức độ hiểu biết
về hàng xóm

Năm đến sống ờ  

chung cư

Biết rõ Biết sơ sàỉ Không 

biết gì
Tổng sổ

2003 Số
người

100 187 13 300

Tỷ lệ % 33,2 62,4 4,4 100

2004 SỐ
người

75 212 13 300

Tỷ lệ % 25,1 70,6 4,3 100
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2005 Số
người

49 232 19 300

Tỷ lệ % 16,4 77,4 6,2 100

2006 Số
người

24 178 98 300

Tỷ lệ % 8,1 59,2 32,7 100

2007 Số
người

19 166 116 300

Tỷ lệ % 6,2 55,2 38,6 100

2008 Số

người

7 143 151 300

Tỷ lệ % 2,3 47,5 50.2 100

Điều này khác hẳn với khu dân cư truyền thống. Những 
người sống ở khu dân cư truyền thống, đặc biệt là những khu 
tập thể mà những người dân sống ở đó là những người làm 
cùng một cơ quan thì mức độ hiểu b iế t, thân thiện với nhau 
lại khá rõ. Nhiều gia đình hàng xóm lại thân với nhau hơn cả 
anh em ruột thịt vì thế mà vẫn có câu “bán anh em xa, mua 
láng giềng gần”ể Họ có những sự hiểu biết khá tường tận về 
hoàn cành gia đình cũng như tính nết của nhau, thậm chí còn 
biết được cả những khó khăn mà hàng xóm đang gặp phải. Có 
những gia đình hàng xóm còn về quê nhau chơi rất thân thiết. 
Sự gắn kết và hiểu biết nhau đó được vun đắp theo thời gian 
và tình cảm họ dành cho nhau. Nhưng ở khu đô thị Trung Hòa 
- Nhân Chính thì không có nét truyền thống đó. Công việc bận 
rộn và ít có thời gian ở nhà, thời gian ở nhà chỉ đủ để dành
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chăm sóc gia đình và các mối quan hệ cá nhân khácệ Họ ít có 
cơ hội để giao tiếp với hàng xóm của mình. Hơn nữa, lối tụ cư 
theo hình thức chung cư cao cấp mới chỉ có gần 10 năm trở lại 
đây, người dân đến ở là những người thuộc nhiều lửa tuổi, 
khác nhau về nghề nghiệp, về nơi làm việc, khác nhau cả về 
quan điểm... nên khả năng gần gũi nhau là rất ít. Với những 
lý do trên nên người dân sống ở đô thị Trung Hòa- Nhân 
Chính thường ít biết đến những hàng xóm của mình. Và cũng 
vì thế mà ở đây còn có hiện tượng những người được gọi là “ô 
sin” của các gia đình lại thân nhau hơn cả chủ hộ. Hàng ngày, 
chủ gia đình đi vắng, những người giúp việc ở nhà làm việc 
nhà và trông giữ trẻ con, họ có dịp để giao lưu với “ô sin” 
hàng xóm và cũng từ đó, các thông tin của chủ hộ bên này tới 
được chủ hộ bên kia qua kênh thông tin này là như vậy. Hơn 
nữa, những người giúp việc đều xuất thân từ nông thôn, họ 
mang theo những lối ứng xử mang tính cộng đồng cao của 
nông thôn ra đô thị và cũng có nhiều vấn đề gây phiền toái 
cho người dân sống ở khu chung cư Trung Hòa - Nhân Chính. 
Những mối quan hệ hàng xóm láng giềng không mật thiết ở 
khu Trung Hòa - Nhân Chính có thể được lý giải như sau, 
Những gia đình sống ở đây thực chất họ vẫn mang trong mình 
nếp sống truyền thống, hầu hết những gia đình đến đây ở đều 
xuất thân từ những khu dân cư truyền thống. Ở những nơi đó 
cho phép “con người làng xã” trong họ được thể hiện. Quan 
hệ cộng đồng trong ngõ xóm gần gũi và thân thiết cho phép 
những người bất kể tuổi tác, thành phần, trình độ xích lại gần 
với nhau, hiểu rõ về nhau hơn. Khi chuyển đến môi trường 
sống mới, sống trong một khu chung cư hiện đại với lối sống 
cá nhân, ẩn danh thì họ cũng bị khuôn vào nếp sống độc lập. 
Chung cư hiện đại với những căn hộ sang trọng và cánh cửa
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hiện đại luôn đóng kín, tạo cho các gia đình xung quanh đó 
tâm lý ngại giao tiếp, ngại sang nhà nhau chơi. Mặc dù ở khu 
đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, ban quản lý cũng như các tổ 
trưởng dân phố cũng đã nỗ lực để gắn kết cộng đồng như 
thăm viếng những gia đình có đám hiếu hay thăm hỏi những 
gia đình có người bị nằm viện những đó chi giới hạn ở hoạt 
động của tổ dân phố mà chưa rộng khắp. Cái gắn kết theo kiểu 
“tình làng nghĩa xóm” hay “tối lửa tắt đèn có nhau” thì không 
thấy xuất hiện ở khu chung cư cao cấp Trung Hòa - Nhân Chính. 
Ở khu đô thị vào loại cao cấp này với nhân viên bảo vệ trực 24/24 
giờ, camera theo dõi ngày đêm thì dù có nhiều hoạt động cộng 
đồng đi chăng nữa, sự thân thiết và hiểu rõ về nhau như ở khu dân 
cư truyền thống sẽ khó hình thành.

“Nhiều lúc tôi cảm thấy không thoải mái khi ra hành 
lang chơi vì xung quanh toàn camera, làm tôi cứ có cảm 
giác bị theo dõi nên nếu không có việc gì cần ra ngoài 
hành lang thì tôi ở trong nhà”. [PVS 4: Nữ, 1967, Đại 
học, Giáo viên]

Tìm hiểu thêm về mối quan hệ của cư dân ở khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, ta sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt của nó so với lối 
sống ở các khu dân cư ờ tập thể hay các xóm ngõ và các dãy nhà 
mặt đường san sát hàng quán. Cách cư trú mang tính khép kín của 
các gia đình ờ chung cư cao cấp khiến cho họ ít ừò chuyện với 
nhau. Tỷ lệ qua nhà nhau chơi thường xuyên 9,2%, và thỉnh 
thoảng sang hàng xóm chơi là 49,6% còn lại ỉà hiếm khi và không 
bao giờ sang hàng xóm chơi chiếm tới gần 50%. số năm cư trú 
lâu ở khu chung cư này cũng không có sự tác động nhiều tới việc 
thường xuyên qua nhà hàng xóm choi.
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Bảng 3.18. Mối quan hệ giữa năm cư trú và mức độ qua
nhà hàng xóm choi

Năm đến sống ở  
chung cư

Tần suất sang nhà hàng xóm

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Hiếm khi
Không 

bao giờ

2003

SỐ
lượng

13 226 49 12

Tỷ lệ % 4,4 75,3 16,4 3,9

2004

Số
lượng

10 205 26 59

Tỷ lệ % 3,4 68,3 8,6 19,7

2005

Số
lượng

8 142 38 112

Tỷ lệ % 2,6 47,3 12,7 37,4

2006

Số
lượng

12 167 34 87

Tỷ lệ % 4,1 55,6 11,2 29,1

2007

SỐ
ỉượng

10 209 29 52

Tỷ lệ % 3,2 69,7 9,8 17,3

2008

SỐ
lượng

17 238 39 6

Tỷ lệ % 5,6 79,4 12,9 2,1
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Bảng 3.18. cho thấy tỷ lệ các gia đình sang nhà nhau choi 
thường xuyên chiếm tỷ lệ thấp. Điều này trái ngược với các 
khu dân cư truyền thống là không thể thiếu được đó là việc 
những người hàng xóm gặp nhau thường hỏi han nhau về 
chuyện gia đình, con cái. Những người đàn ông thích tán gẫu 
về chuyện thể thao, thời sự. Phụ nữ thì hay chia sẻ những câu 
chuyện thường ngày, một bộ phim truyền hình dài tập, những 
người thân nhau hơn thường tâm sự cho nhau những câu 
chuyện cuộc sống, những vấn đề cá nhân, chia vui sẻ buồn. 
Nhưng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính thì trong quá 
trình điều tra ở đây, hầu như không gặp cảnh những người hàng 
xóm đứng trò chuyện, tán gẫu ở lan can hay ở dưới sảnh của 
tòa nhà mình ở. Khi xem xét tương quan giữa mức độ trò 
chuyện, qua nhà hàng xóm chơi với giới tính, độ tuổi và nghề 
nghiệp, chúng tôi nhận thấy mức độ qua lại với hàng xóm 
không phụ thuộc nhiều vào giới tính nhưng lại có sự khác nhau 
theo độ tuổi và nghề nghiệp.

Bảng 3.19. Mối quan hệ giữa độ tuổi và mức độ qua
nhà hàng xóm chơi

Độ tuổi

Tần suất sang nhà hàng xóm chơi

TổngThường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Hiếm
khi

Không
bao
giờ

Từ 18-29

Số lượng 2 7 7 7 23

Tỷ lộ % 8,7 30,4 30,4 30,4 100

Từ 30-39

Số lượng 7 79 52 14 152

Tỷ lệ % 4,6 52,0 34,2 9,2 100
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Từ 40-49

Số lượng 11 62 14 9 96

Tỷ lệ % 11,5 64,6 14,6 9,4 100

Từ 50-59

Số lượng 3 5 5 2 15

Tỷ íệ % 20 33,3 33,3 13,3 100

Hơn 60

Số lượng 6 4 2 2 14

Tỷ lệ % 42,9 28,6 14,3 14,3 100

Tổng
SỐ

lưựng 29 157 80 34 300

Tỷ lệ % 9,7 52,3 26,7 11,3 100

Như vậy chúng ta thấy tương quan giữa độ tuổi với với 
việc thăm hỏi hàng xóm láng giềng. Ngày nay, khi cuộc sống 
bận rộn hơn, ai cũng tất bật với những việc mưu sinh, những 
quan hệ cá nhân, nên ở các khu dân cư tại đô thị việc thường 
xuyên qua nhà hàng xóm chơi, có ấm chè ngon gọi nhau cùng 
uống dường như cũng thưa dần đi. Và những chuyện đó ở khu 
đô thị mới này lại càng hiếm hoi. Xét trong số những người 
được phỏng vấn thì tần suất mạnh hơn cả là ở nhóm người cao 
tuổi - nhóm đã về nghỉ hưu, có nhiều thời gian rỗi hơn. Với tỷ 
lệ 42,9% những người trên 60 tuổi lựa chọn hình thức thường 
xuyên sang nhà hàng xóm chơi, trong khi đó, nhóm trong độ 
tuổi khác thì tỷ lệ thường xuyên sang nhà hàng xóm chơi 
chiếm ít hơn. Việc thăm hỏi hàng xóm lán | giềng khác nhau 
theo độ tuổi cũng phản ánh các mức nhu cầu khác nhau giữa 
các độ tuổi trong mối quan hệ với hàng xóm láng giềng. Ở độ 
tuổi cao, các mối quan hệ xã hội thu hẹp dần, các quan hệ làm 
ăn, công việc thưa dần đi, họ hàng thì cũng không phải lúc 
nào cũng có thể đến chơi với nhau được nên nhu cầu giao 
tiếp, trò chuyện với hàng xóm láng giềng của họ cũng cao hơn



190 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

SO với các độ tuổi khác. Sự khác nhau về mức độ thăm hỏi 
hàng xóm láng giềng không chỉ khác nhau theo độ tuổi mà 
còn khác nhau theo nghề nghiệp hiện tại của người trả lời.

Bảng 3.20. Mối quan hệ giữa nghề nghiệp của ngưòi được 
hỏi vói mức độ qua thăm nhà hàng xóm

Nghề nghiệp

Thăm hỏi hàng xóm
Tổng

Thường
xuyên

Thinh
thoảng

Hiếm
khi

Không
bao
giờ

Cán bộ nhà 
nước

Số
lượng

16 86 19 23 144

Tỷ lệ % 11,1 59,7 13,2 16,0 100

Số
lượng

8 61 57 9 135

Doanh
nghiệp

Tỷ lệ % 5,9 45,2 42,2 6,7 100

Số
lượng

1 3 0 0 4

cty nước 
ngoài

Tỷ lệ % 25 75 0.0 0.0 100

Nghề tự do

Sổ
lượng

1 . 2 1 0 4

Tỷ lệ % 25 50 25 0 100

SỐ
lượng

5 3 3 2 13

Nội trợ, nghỉ 
hưu

Tỷ lệ % 38,5 23,1 23,1 15,4 100

Tổng Sổ
lượng

31 155 80 34 300

Tỷ lệ % 10,3 51,7 26,7 11,3 100
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Bảng 3.20. cho thấy những người có nghề nghiệp hiện tại 
ít căng thẳng về thời gian như hưu trí và nội trợ thì có mức độ 
thăm hỏi hàng xóm cao nhất với tỷ lệ tương ứng là 38,5%. 
Những người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp đòi hỏi 
nhiều thời gian hơn như cán bộ nhà nước, doanh nghiệp thì tỷ 
lệ sang thăm hỏi hàng xóm láng giềng ít hơn, tương ứng là 
11,1% và 5,9%.

Việc thăm hỏi hàng xóm láng giềng ở khu chung cư Trung 
Hòa - Nhân Chính cũng rất đơn giản, không nhất thiết phải là 
có chuyện quan trọng mới qua, hay cũng không nhất thiết phải 
sang nhà nhau ngồi uống chén nước như ở các khu dân cư 
truyền thống. Có khi chỉ là vài câu chuyện gẫu, không đầu 
không cuối, rồi hỏi thăm nhau dăm ba câu khi cùng cho con 
xuống sân nhà 34T chơi hoặc dạo mát, tập thể dục... nhưng 
quả là cũng còn có một số ít đối tượng có trò chuyện qua lại 
với hàng xóm. Có khi ở cùng tầng chẳng mấy khỉ chuyện trò 
với nhau nhưng khi gặp nhau ở dưới sân nhà 34T, nhận ra 
người ở cùng tầng nhà, thế là ra hỏi han, chuyện trò. Tuy 
nhiên, việc trò chuyện qua lại với hàng xóm cũng mới chỉ 
dừng ở mức độ đó chứ chưa thân thiết đến mức những chuyện 
vui buồn có thể chia sẻ cho nhau. Khi nhà có việc quan trọng 
như đám cưới thì họ cũng chi đưa thiếp mời đến mấy hộ gia 
đình ờ cùng tầng, còn khi có ốm đau hay đám hiếu thì cả tòa 
iìhà cũng chỉ có tổ trưởng dân phố đại diện và vài gia đình 
cùng tầng sang thăm hỏi.



192 TS. NGUYỄN HỔNG HÀ

Biểu 3.9. Số hộ trong cùng một tòa nhà đến chia sẻ khi 
hàng xóm có việc quan trọng

Kết quả cho thấy tỷ lệ có câu trả lời tất cả các hộ trong 
cùng tòa nhà đều đến chia sẻ vui buồn là 22,7%, ý kiến cho 
rằng chỉ có những nhà cùng tầng đển chiếm cao nhất với 
57,8% trả lời không có ai đến là 35,l%ễ

“Ở đây khác với khu trước đây tôi ở. Khi nhà nào 
có đám hiếu thì chỉ có những hộ ở cùng tầng nếu biết 
thì họ sang gửi viếng (vì không tổ chức đám tang ở  
đây), CÒ1Ĩ đa số là có đại diện của tổ dân phố trích 
quỹ tổ ra để phúng viếng. Neu đảm tố chức ở quê xa 
thì họ cũng không đến tận nơi viếng được mà chỉ 
sang nhà chia buồn và gửi viếng thôi”. [PVS 3: Nữ, 
1955, Cao đẳng, Nghỉ hưu]

“Ở đây cũng hơi giống những nơi khác là có việc 
vui như đám cưới thì phải đem thiếp đến mời thì người 
ta mới đến, chứ việc buồn thì không ai bảo ai, mọi 
người biết thì tự đến. Tuy nhiên cũng chỉ là những 
người ở cùng tầng thôi chứ còn ở trong một tòa nhà
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hơn trảm hộ dân cũng chẳng ai biết ai mà đến hết 
được [PVS 2: Nữ, 1947, Cao đẳng, Nghỉ hưu]

Đây cũng là cách ứng xử còn mang hơi hướng của cách 
ứng xử ở những khu dân cư truyền thống, cách ứng xử hợp lý 
với lối sống trọng danh dự “ăn có mời, làm có khiến”.

Ở khu đô thị này không chỉ hạn chế về việc sang nhà nhau 
chơi chia sẻ những tình cảm vui buồn mà cả việc giúp đỡ 
nhau mỗi khi gặp khó khăn theo quan niệm “hàng xóm tối lửa 
tắt đèn” là hầu như không có. 46,3% trả lời không bao giờ có 
chuyện hàng xóm giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, và chỉ có 
15,4% trả lời thỉnh thoảng có sự giúp đỡ nhau, còn lại là 
không bao giờ với tỷ lệ 30,9%. Thực ra những việc hàng xóm 
giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn ở những khu dân cư truyền 
thống thường rất đơn giản, chỉ là những việc nhỏ như ngó 
nghiêng hộ cái nhà khi mình đi vắng, đón giùm đứa trẻ khi bố 
rnẹ bận, gửi chùm chìa khóa hay đi chợ hộ nhau, V.V..Ế cho 
đến những việc lớn như mỗi khi nhà ai có sự cố gì thì những 
người hàng xóm xung quanh đều xúm vào, mỗi người một 
tay, giúp được điều gì thì giúp, đó là tình làng nghĩa xóm 
không gì có thể đo đếm được. Kết quả khảo sát và những quan 
sát cho thấy những gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính thì không thấy xuất hiện các yếu tố đó. Cuộc sống của 
mồi gia đình đều có những mối quan tâm riêng và dường như 
ai cũng không có thời gian để dành cho hàng xóm. Và có lẽ 
cũng còn do một nguyên nhân nữa là những người dân sổng ở 
đây đều là những gia đình có mức sống khá, họ thường có khả 
năng cũng như có thói quen tự xử lý công việc và rất ngại làm 
phiền đến người khác nõn họ không muốn nhận sự giúp đỡ 
của hàng xóm cũng như cũng không thấy có sự nhờ vả nào từ 
phía hàng xóm của mình.
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Một đặc điểm có thể thấy ở các gia đình khu chung cư cao 
tầng Trung Hòa - Nhân Chính khác với các khu dân cư truyền 
thống nữa mà người dân ở đó gọi là nếp sống “văn minh”. Đỏ 
là họ sống rất “hòa thuận” với nhau, không có sự mâu thuẫn 
hay cãi vã to tiếng như ở các khu dân cư khác. Mặc dù mỗi 
căn hộ đều khép kín những ở cùng một tầng nhà sẽ có nhiều 
thứ phải chung đụng như chung hành lang, chung cầu thang... 
nhưng họ chẳng bao giờ có mâu thuẫn với nhau cả. Mỗi khi 
có vấn đề làm ảnh hưởng đến nhau, các chủ căn hộ cũng đến 
có ý kiến và thường tự rút kinh nghiệm ngay, không để xảy ra 
mâu thuẫn.

“Ở đây trần cách âm không tốt nên tầng trên đi 
lại chúng tôi cũng nghe rõ lắm. Hôm vừa rồi, ông 
nhà tôi đau đầu mà tầng trên cỏ trẻ nhỏ, 10 giờ đêm 
rồi vẫn chạy nhảy huỳnh huỵch trên đầu, không thể 
chịu được. Tôi đành lên có ỷ  kiến với họ và thấy hết 
ngay hiện tượng đó. Được cái ở đây họ văn minh thế 
đấy". [PVS 1: Nữ, 1943, Đại học, Nghỉ hưu]

Có thể thấy mối quan hệ hàng xóm láng giềng ờ chung cư 
Trung Hòa - Nhân Chính mang nét đặc trưng riêng. Mối quan 
hệ hàng xóm ở đây ít thân thiện, cởi mở, ít sự chia sẻ nhưng 
cũng ít xảy ra mâu thuẫn cãi vã hay đánh chửi nhau như 
những khu vực khác.



KẾT LUẬN

Cùng với nhịp độ phát triển đất nước, các đô thị ngày càng 
mở rộng, các khu dân cư đông đúc được hình thành dẫn tới 
nhiều biến đổi trong xã hội. Ở Hà Nội đã hình thành nên một 
số khu đô thị mới với kết cấu, cơ sở hạ tầng thuộc vào loại cao 
cấp, giá cả những căn hộ ở đó cũng dành cho những người có 
thu nhập khá cao. Và cũng là một lẽ tự nhiên, những khu đô 
thị cao cấp này tụ hợp lại một tầng lớp dân cư giàu có với 
những nếp sống khác với khu dân cư truyền thống. Điển hình 
là khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính với những nét đặc 
tnmg riêng biệt về môi trường sống, trình độ học vấn người 
dân, về nghề nghiệp và các sinh hoạt cộng đồng.

Cũng xem xét nếp sinh hoạt trong gia đình, vấn đề này 
là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ của các 
thành viên trong gia đình. Những gia đình có lựa chọn đi 
chợ hàng ngày có mức độ mâu thuẫn giữa vợ và chồng ở 
mức đô khác nhau.*

Ở những gia đình có bố mẹ già sống cùng nề nếp sinh hoạt 
thường ổn định, bữa cơm gia đình được coi trọng, các thành 
viên Irò chuyện vui vẻ nên việc xung đột ít xảy ra và nếu có 
thì cũng ở mức độ nhẹ nhàng.

Mặt khác, mâu thuẫn còn phụ thuộc vào trình độ học vấn 
của các cặp vợ chồng. Những cặp vợ chồng có trình độ học 
vấn thấp lại không nhận thức được tầm quan trọng của việc
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tạo ra nề nếp sinh hoạt trong gia đình, các thành viên trong gia 
đình ít quan tâm tới nhau nên hay xảy ra mâu thuẫn hơn.

Trong các gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 
cũng có những gia đình còn mang tính chất truyền thống trong 
vấn đề phân công công việc gia đình theo kiểu truyền thống 
(vợ là người làm các công việc đi chợ, giặt quần áo, nấu cơm, 
rửa bát... còn chồng đảm nhiệm các công việc lớn) nhưng 
cũng có nhiều gia đình đã mang xu hướng hiện đại (tỷ lệ tham 
gia việc nhà giữa vợ và chồng đã khá tương đồng với nhau).

Trong các gia đình ở đây, người đóng góp ngân sách chính 
là người chồng lại rơi vào những cặp vợ chồng ở độ tuổi 40 
trở lên. Còn với những gia đình mà cả hai vợ chồng cùng 
đóng góp ngân sách lại rơi vào các cặp vợ chồng ở độ tuổi từ 
30 - 39. Nghiên cứu theo nhóm tuổi cũng các cặp vợ chồng ở 
độ tuổi 30 - 39 đi làm có mức^hu nhập cao nhất. Bởi lẽ nền 
kinh tế thị trường phát triển, nhiều ngành nghề mới xuất hiện, 
thu hút nhiều lao động. Đồng thời những lao động trẻ thường 
được đào tạo cơ bản, lại năng động hơn trong việc tìm kiếm 
việc làm. Một đặc điểm khác của sự chuyển đổi của nền kinh 
tế là sự tăng lên của hộ gia đình có cả hai vợ chồng cùng làm 
việc kiếm thu nhập ở bên ngoài gia đình do sự tham gia của 
phụ nữ vào lực lượng lao động xã hội tăng lên mà thường là 
những phụ nữ còn trẻ ở độ tuổi dưới 40.

Riêng vấn đề chăm sóc con cái ở các khu đô thị mới các 
gia đình đã có sự chia sé nhiều hơn của người chồng. Đặc biệt 
là việc học hành của con cái. Người chồng đóng vai trò trong 
việc chỉ bảo con học và chọn trường lớp cho con là khá lớn. 
Và các gia đình ở đây đều nhận thức rất rõ tầm quan trọng của
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học vấn đối với tương lai của con cái. Họ đều cố gắng dành 
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho con bằng việc đầu tư về mặt 
kinh tế (học phí), sát sao kèm cặp hay mua cho con những đồ 
dùng học tập tốt.. ễ Có lẽ vì vậy mà kết quả học tập của trẻ em 
ở khu vực này khá cao. Những cặp vợ chồng có trình độ đại 
học trở lên quan tâm tới việc học hành của con cái nhiều hơn 
các cặp vợ chồng có trình độ học vấn trung học phổ thông.

Có một điểm khác biệt ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính là người dân không có tâm thế trông nhờ con vào lúc 
tuổi già, mặc dù họ rất chăm lo cho con cái cả về thể chất lẫn 
tinh thần. Có không ít những gia đình chỉ sinh con gái nhưng 
họ vẫn chuẩn bị cho con đầy đủ cả về tiềm lực kinh tế và chỉ 
đơn giản là vì họ muốn cho con mình có một tương lai tốt 
đẹp. Hầu hết các cặp vợ chồng trẻ đều coi trọng việc sinh con.

Ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có nhiều gia đình 
hạt nhân, nhưng bên cạnh đó vẫn có những gia đình truyền 
thống ba thế hệ sống cùng nhau. Khi xem xét những gia đình 
này, chúng tôi nhận thấy vẫn có mối liên hệ chặt chẽ giữa bố 
mẹ già với các cặp vợ chồng.

Nhìn chung, nếp sống gia đình tại khu đô thị Trung Hòa - 
Nhân Chính có những thay đổi trong môi trường kinh tế, xã 
hội, chính trị, các quan niệm sống của các gia đình cũng đã có 
những thay đổi để thích ứng với hình thức sinh sống là các mô 
hình nhà chung cư cao tầng. Nét đặc trưng của những thay đổi 
này là sự quá độ của mô hình hôn nhân và gia đình theo 
hướng nhấn mạnh nhiều hơn đến các vai trò và trách nhiệm cá 
nhân, dân chủ và bình đẳng hơn giữa các thành viên thuộc các 
độ tuổi và giới tính khác nhau trong gia đình. Gia đình của
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những người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao. về mặt kinh tế, các gia 
đình đang cấu trúc lại chiến lược sống của mình, với nét đặc 
trưng là việc tăng cường đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào 
tạo con em, việc theo đuổi đồng thời nhiều hình thức tạo thu 
nhập, sự năng động trong việc tìm kiếm các cơ hội bên ngoài 
gia đình và cộng đồng. Với sự nâng cao tính cơ động về kinh 
tế, xã hội, và địa lý, các quan hệ gia đình, nhất là quan hệ vợ - 
chồng trở nên ngày càng đa dạng hơnễ Trong bối cảnh đó, sự 
gia tăng ý nghĩa của các vai trò cá nhân khiến cho việc dung 
hòa lợi ích của các thành viên đặt ra những đòi hỏi mới mà 
khi không được đáp ứng sẽ dẫn đến các xung đột gia đình. 
Các quan niệm về gia đình truyền thống vẫn ít nhiều tồn tại ở 
khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, tuy nhiên các gia đình ở 
đây sống độc lập và chủ yếu là các gia đình hai thế hệ. Vợ 
hoặc chồng thường là người quyết định chính cho các cách 
thức sinh sống của gia đình mình.

Các hành vi ứng xử của các gia đình ở khu đô thị mới này 
có thay đổi với các gia đình khu cư dân truyền thống.

*

* *

Công trình nghiên cứu cho thấy có những vấn đề tồn tại 
trong nếp sóng, sự thích ứng của các thành viên trong gia đình 
với nhà chung cư khu đô thị mới. Trước sự dịch chuyển của 
các mô hình sống của các gia đình từ nhà phố truyền thống Jên 
các khu chung cư, bên cạnh những nếp sống đẹp phù hợp với 
cuộc sống hiện đại thì vẫn còn tồn tại rất nhiều những thói 
quen kém vãn minh ăn sâu trong tiềm thức. Ở đây còn nhiều
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vấn đề bất cập trong việc thiết kế, xây dựng các dịch vụ công 
cộng, không gian sinh hoạt chung cho người dân ở đây cũng 
như sự chưa Ihích ứng về phương thức sống. Do đó, chúng tôi 
có một số khuyến nghị nhằm xây dựng mô hình không gian 
sổng phù hợpẳ

Nói đến đô thị là nói đến văn minh và đời sống văn hoá 
cao, đô thị càng hiện đại thì đời sống đi vào quy củ, trật tự, 
nếp sống càng văn minh hơn. Để giải quyết vấn đề nếp sống 
truyền thống chưa phù hợp với mô hình nhà chung cư mới, 
trước hết các thành viên gia đình cần tuân thủ nội qui khi sống 
trong các chung cư cao tầng, cần làm quen với nếp sống đô thị 
sao cho phù hợp với sự phát triển chung của cộng đồng. 
Những tiêu chuẩn khắt khe trong quản lý nhà chung cư cao 
tầng đôi khi cũng là sự cản trở cho cách sống của các gia đình 
ở những mô hình nhà truyền thống. Vì vậy, cần giáo dục nhận 
thức cho các gia đình sống trong đó để họ hiểu và tuân theo 
các chuẩn mực mới.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiện nay tại các khu 
chung cư trong đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính đang diễn 
ra tình trạng nếp sống thiên về tính cá nhân. Tính cộng đồng bị 
suy giảm và mất dần tính truyền thống, cái mà người ta gọi là 
tình làng nghĩa xóm đang thiếu vắng. Không gian công cộng ở 
khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính hiện nay hầu hết chỉ là 
những không gian tư hữu kế cận nhau, việc thiếu vắng những 
không gian giao tiếp cộng đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nếp 
sống của cư dân đô thị. Sự lạnh nhạt và tư hữu tăng dần sẽ làm
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cho họ sống biệt lập hơn. Vì thế, việc thiết kế không gian công 
cộng cũng cần tính đến yếu tố kế thừa các mô hình sống truyền 
thống trước đây. Trong khu đô thị mới nên có những hình ảnh 
quen thuộc của làng xóm như cây xanh, hồ nước.

Cụ thể, trong từng khối nhà chung cư cao tầng cần tổ chức 
các không gian giao tiếp cộng đồng như những vườn nhỏ, 
phòng sinh hoạt chung cho từng tổ dân phố của các tòa nhà. 
Qua đó, các gia đình sẽ dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên và 
cộng đồng, gắn kết tình hàng xóm láng giềng.

Cần bố trí phòng khách của căn hộ chung cư ở vị trí có thể 
tiếp cận thuận lợi với các gia đình trong cùng tầng với ánh 
sáng tự nhiên. Hiện nay một sổ căn hộ chung cư được thiết kế 
theo dạng quay lưng về phía không gian công cộng, gây cảm 
giác biệt lập cho các gia đình sổng trong đó. Các hộ gia đình 
nên chủ động tạo ra khoảng thông thoáng từ phòng khách đến 
bếp và vườn nhỏ ban công.

Để tạo điều kiện cải thiện mối quan hệ cộng đồng, Ban 
quản lý khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính cần chú trọng 
đẩy mạnh công tác hoạt động tổ dân phố, xây dựng nơi hội 
họp và sinh hoạt cho người dân nói chung và cho các cháu 
thanh thiếu niên nói riêngắ Ngoài ra phải đáp ứng được 
nguyện vọng của người dân về không gian, môi trường, 
trồng thêm nhiều cây xanh, xây dựng thêm khuôn viên phục 
vụ giải trí tinh thần, cần phải xây dựng thêm ga - ra để xe ô 
tô, tránh hiện tượng xe đỗ tràn lan cả dưới lòng đường, mất 
tính mỹ quan. Những đặc trưng của các gia đình khu chung
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cư cao tầng Trung Hòa - Nhân Chính được thể hiện rất rõ 
trong nếp sống, cách sinh hoạt qua việc các gia đình sẵn sàng 
chấp nhận những cái mớiề Tuy nhiên các ban quản lý chung 
cư và các khu vực tổ dân phố cần tổ chức tốt không gian 
sống, không gian vui chơi giải trí trong khu đô thị và tuyên 
truyền để các gia đình tại đây giữ gìn những gì tốt đẹp của 
những mô hình gia đình truyền thống.

Một trong những tiêu chí để một nơi tập trung dân cư nào 
đó được gọi là đô thị tiêu chuẩn, là sự phát triển đồng bộ về 
cơ sở hạ tầng, là nơi có các trường học, phòng khám chữa 
bệnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu cần thiết cũng như cho việc 
chăm sóc sức khỏe của người dân. Kết quả khảo sát của đề tài 
cho thấy đối với khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính còn thiếu 
trường học, vì vậy Ban quản lý đô thị cần đầu tư xây dựng 
trường học, đặc biệt là trường mầm non cho khu vực này. Các 
hệ thống dịch vụ công cộng như xử lý rác thải, nguồn nước 
sinh hoạt cũng cần được đảm bảo.

Chợ cũng là một không gian văn hoá rất cần cho khu 
chung cư, bởi lẽ nước ta là nước nhiệt đới và thói quen sử 
dụng thực phẩm tươi sống và rau xanh vẫn là nhu cầu thường 
ngày. Mô hình chợ có thể được tổ chức dưới tầng 1 cúa các 
tòa nhà, có lối ra vào riêng, dảm báo vệ sinh môi trường, cũng 
sẽ là một yếu tố cải thiện cuộc sống khu chung cư cao tầng.

Thờ cúng tổ tiên cũng là một nét đẹp truyền thống trong 
các gia đình Việt Nam, mỗi càn hộ chung cư cũng nên được 
thiết kế chu đáo không gian này. Ở mỗi nhà phố, thông 
thường người ta dành riêng không gian thờ cúng ở tầng cao
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nhất, vậy trong căn hộ chung cư không gian này nên có ở đâu? 
Có lẽ là không gian bên cạnh phòng khách, nơi có cửa sổ tiếp 
cận trực tiếp với thiên nhiên. Tuy nhiên, song song với nó 
cũng cần phải nâng cao ý thức của các hộ gia đình. Việc làm 
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, 
chống cháy, nổ cho người dân cũng rất cần thiết. Thường 
xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng cũng như hiện trạng của 
các phương tiện phòng cháy chữa cháy; định kỳ tổ chức tập 
huấn kỹ thuật chữa cháy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ để 
lực lượng này đủ khả năng ứng phó ngay sau khi xảy ra sự cố 
cháy, nổ. Từng hộ dân cũng cần nâng cao ý thức phòng ngừa 
cháy, nổ bằng cách thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các 
thiết bị điện; chú ý tắt nguồn lửa, nguồn sinh nhiệt và các thiết 
bị điện khi không sử dụng.

Giáo dục trong gia đình cũng sẽ tạo ra nếp sống phù hợp 
với cuộc sống ở chung cư cao tầng, nơi các thế hệ sau sẽ tiếp 
tục ở đấy. Ý thức của nhiều người qua nhiều đời sẽ tạo thành 
nếp sống văn hoá tốt trong môi trường sống nhà chung cư khu 
đô thị mới. Nếp sống văn hoá đại diện cho cộng đồng người 
trên một khu vực sinh sống là cái đích chung để các hộ gia 
đình cùng vươn tới.

Nếp sống đô thị không chi là vấn đề của riêng các nhà văn 
hoá và xã hội, mà nó cũng đang cần có sự quan tâm của các 
nhà kiến trúc, để khi thiết kế ngôi nhà thì các kiến trúc sư phải 
đặc biệt quan tâm đến phần hồn của nó là nểp sống và hơn 
nữa trên bình diện rộng hơn quy hoạch đô thị là sự tổ chức lối 
sống cho cả một cộng đồng.
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Đẩ đến lúc nhịp không gian và nhịp cuộc sống cần phải 
hoà điệu, tạo nên âm hưởng chung làm cho cuộc sống của các 
gia đình ngày càng thuận tiện và thoải mái hơn.

Với xu thế số lượng các khu đô thị mới ngày càng gia 
tăng, việc thiết kế không gian sống hợp lý và giữ gìn nếp sống 
đẹp để tạo nên cuộc sống lý tưởng là việc mọi người, mọi 
ngành cần quan tâm.
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